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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1 TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LAI CHÂU II 

- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiềng Chăn 4, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Xuân Phú – 

Tổng Giám Đốc. 

- Điện thoại: 02313872028; Fax: 02313872082; Email:caosulaichau2@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 6200032320, do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lai Châu đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 

ngày 12 tháng 03 năm 2015. 

1.2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

“NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU LAI CHÂU II” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

- Vị trí địa lý: Tại lý trình Km số 86+050 đường quốc lộ 12, (bên phải đường) 

hướng từ Thành Phố Lai Châu đi thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, thuộc bản Huổi 

Sáng, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc, phía Nam, phía Tây giáp với lòng hồ thuỷ điện Sơn La (đoạn thuộc 

nhánh sông Nậm Na trên địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn); 

+ Phía Đông giáp đường quốc lộ 12;  

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Kinh doanh, chế biến mủ cao su. 

- Cơ quan thẩm định giấy phép môi trường: UBND tỉnh Lai Châu 

- Quy mô của dự án; Tổng vốn đăng kí đầu tư theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy chế biến mủ cao su Lai 

Châu II là 62.890 triệu đồng (sáu mươi hai tỉ, tám trăm chín mươi triệu ba đồng chắn); 

- Tổng diện tích khu đất xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II là: 

13,207 ha theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT02548 ngày 24 tháng 05 năm 

2018 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cấp. 
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- Căn cứ theo Khoản 3, Điều 9, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

13/6/2019 thì Dự án thuộc Nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công. 

- Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II có công suất là 5.000 tấn sản phẩm mủ 

cao su/năm, đối chiếu số thứ tự 13, cột 5 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ Môi trường, dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với công suất nhỏ;  

Căn cứ khoản 13 Điều 2 Luật Tài nguyên nước “Nguồn nước sinh hoạt là nguồn nước 

có thể cung cấp nước sinh hoạt hoặc có thể xử lý thành nước sinh hoạt” và Quyết định số 

50/QĐ/TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng hợp 

lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại số thứ tự 

36 Phụ lục I (Chức năng cơ bản nguồn nước): “Sông Nậm Na với điểm đầu là xã Maly 

Pho, huyện Phong Thổ, điểm cuối là xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn với các chức năng 

nguồn nước gồm: (1) là Cấp nước cho sinh hoạt, (2) là Cấp nước cho sản xuất công 

nghiệp, (3) Sử dụng cho thuỷ điện”. Vị trí xả nước thải của dự án thuộc điểm gần cuối 

của sông Nậm Na, đối chiếu với quy định pháp luật về tài nguyên nước, dự án thuộc 

trường hợp xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. Như vậy, dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm b khoản 4 

Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, căn cứ số thứ tự 3 Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án thuộc nhóm II và thẩm quyền thẩm định, cấp giấy 

phép môi trường thuộc UBND tỉnh Lai Châu. 

Như vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường; phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo mẫu Phụ lục IX ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  
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Hình 1. 1. Vị trí khu đất thực hiện dự án trên bản đồ vệ tinh 

- Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tượng 

khác xung quanh khu vực dự án: 

+ Thị xã Mường Lay cách vị trí dự án khoảng 6 km về phía Nam Tây Nam; 

+ Hộ dân gần nhất cách vị trí dự án khoảng 550 m về phía Tây Bắc. 

+ Xung quanh khu vực dự án là đất trồng cây cao su và sông Nậm Na đoạn thuộc xã 

Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La). Không có công trình xây dựng 

thương mại dịch vụ. 

+ Trong vùng bán kính 500m của dự án không có các khu di tích lịch sử văn hóa, 

các cơ quan quân sự và an ninh quốc phòng, các khu vực bảo tồn thiên nhiên và các vườn 

quốc gia có các loài động, thực vật quý hiếm cần phải bảo vệ. 

+ Dự án giáp với mặt đường QL12 và sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La). 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II thực hiện tại bản Huổi Sáng, xã Lê 

Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu sau khi xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động 

chế biến mủ cao su SVR10-20 công suất 5.000 tấn sản phẩm mủ cao su/năm. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

a. Quy trình công nghệ cán vắt mủ 

* Sơ đồ quy trình cán vắt mủ 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình cán vắt mủ 

* Thuyết minh quy trình 

Mủ khai thác sau khi thu gom sẽ được phân loại, vệ sinh và nghiệm thu sơ bộ, sau 

đó mủ được vận chuyển về nhà máy. Mủ sau khi về nhà máy được tiến hành nghiệm thu 

sẽ được cho vào Hồ tiếp liệu, mủ tại hồ tiếp liệu được băng tải chuyển lên Máy cắt miếng 

và mủ được cắt nhỏ rơi xuống Hồ quậy mủ tại đây mủ sẽ được quậy rửa bởi máy quậy 

mủ, đất cát sẽ lắng xuống, còn mủ được Băng tải gàu đưa tới máy cán 3 trục tại máy cán 

có bộ nạp liệu để tờ mủ cán ra được liên tục, không bị đứt đoạn. Mủ từ máy cán 3 trục 

được các băng tải đưa qua lần lược các máy cán 1 và 2. Tờ mủ sau khi qua các máy cán 1 

và 2 sẽ được băng tải đưa ra và cuộn lại để chuyển đi ủ và chế biến. 

Lưu ý: Từng công đoạn từ thu gom, vận chuyển mủ về nhà máy cho đến khâu cán 

vắt tạo tờ, ủ mủ và chế biến được quy định cụ thể tại Quyết định số 22/QĐ-

HĐTVCSVN-KHĐT ngày 14/02/2017 của HĐTV Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về 
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việc Ban hành tiêu chuẩn cơ sở số 113: 2017/TĐCNCSVN “Quy trình công nghệ chế 

biến mủ cao su SVR10, 20 rút gọn từ mủ phụ”. 

b. Quy trình công nghệ chế biến mủ 

* Sơ đồ 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến mủ 

* Thuyết minh quy trình 

Mủ sau ủ đủ ngày sẽ cho vào hồ tiếp liệu để rửa bụi bẩn, cát đất.., mủ tại hồ tiếp liệu 

sẽ được băng tải cao su tiếp liệu đưa lên máy cắt miếng, mủ sau khi qua máy cắt miếng 

thì tờ mủ mủ được cắt thành hạt cốm có kích thước đều nhau (30x60 mm) và mủ rơi 

xuống hồ quậy mủ, tại đây mủ sẽ được quậy rửa bởi máy quậy mủ, đất cát sẽ lắng xuống, 

còn mủ được vít tải đưa tới máy cán 3 trục, tại máy cán 3 trục có bộ nạp liệu để tờ mủ 

cán ra được liên tục, không bị đứt đoạn. Mủ từ máy cán 3 trục được các băng tải đưa qua 

các máy cán lần lược, mủ sau khi qua máy cán 3 trục và các máy cán có bề dày lần lượt 

không quá 11mm và 10mm, 9mm và 8mm (trên mỗi máy cán có bố trí ống nước phun 

tia). Mủ sau cán được băng tải đưa vào máy cán cắt tinh (băm tinh). Sau khi qua máy cán 
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cắt tinh thì tờ mủ mủ được cắt thành hạt cốm có kích thước 5-8 mm. Mủ rơi xuống hồ, tại 

đây mủ được trộn đều và rửa, tiếp theo mủ được máy bơm cốm hút lên sàn rung, từ sàn 

rung hạt mủ được đưa vào thùng sấy, còn nước thì được đưa về lại hồ rửa. 

c. Các quy định cụ thể cho từng công đoạn trong quy trình chế biến 

1) Thu gom, phân loại, vệ sinh, vận chuyển và nghiệm thu mủ phụ: 

Sơ đồ thu gom, phân loại, vệ sinh, vận chuyển và nghiệm thu mủ phụ: 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ thu gom, phân loại, vệ sinh, vận chuyển và nghiệm thu mủ phụ 

- Thu gom: 

Mỗi công nhân thực hiện thu gom, phân loại và vệ sinh – loại bỏ các tạp chất có thể 

nhìn thấy được như  lá cây, vỏ cây, côn trùng, sợi bao PP, PE, kim loại, đất cát và các loại 

tạp chất khác trong mủ phụ của mình theo bảng phân loại mủ phụ nêu dưới đây. Sau đó 

tập kết và sắp xếp trật tự tại điểm giao nhận. 

- Phân loại mủ: 

Bảng 1. 1. Bảng phân loại mủ 

Loại Mô tả Yêu cầu Chủng loại 

chế biến 

Mủ 

đông 

- Khối mủ lớn có hình 

dạng theo dụng cụ chứa, 

(mủ nước hoặc mủ tận thu 

được để đông tự nhiên 

- Màu trắng vàng, không lẫn các 

tạp chất dễ thấy như lá cây, vỏ cây, 

côn trùng, sợi bao PP, kim loại, đất 

cát và các loại tạp chất khác. 

SVR10 
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hoặc đánh đông bằng Axit 

Formic hoặc Acetic). 

Mủ 

chén 

- Mủ tiếp tục chảy vào 

chén sau khi đã trút mủ; 

mủ đông đặc tự nhiên ở 

đáy chén. 

- Màu trắng vàng hoặc  nâu đen, 

không lẫn dây dẫn mủ và các tạp 

chất dễ thấy như lá cây, vỏ cây, côn 

trùng, sợi bao PP, PE, kim loại, đất 

cát và các loại tạp chất khác. 

SVR10 

Mủ 

dây 

- Mủ đông tụ trên miệng 

cạo và dây dẫn mủ. 

- Màu vàng hoặc  nâu đen, không 

lẫn các tạp chất dễ thấy như lá cây, 

vỏ cây, côn trùng, sợi bao PP, kim 

loại, đất cát và các loại tạp chất 

khác. 

SVR20 

- Vệ sinh: 

+  Mủ chén và mủ đông phải cắt kiểm tra chất lượng bên trong và để ráo trên sàn 

tiếp nhận tối thiểu 01giờ, sau đó Đội tiến hành cân nghiệm thu cho công nhân. 

+  Mủ dây không được vo tròn sau khi nhặt bỏ dăm cạo, tạp chất khác ... sau đó Đội 

tiến hành cân nghiệm thu số lượng cho công nhân. Sau đó mủ dây được ngâm rửa sạch 

đất cát, vớt mủ để ráo trên sàn tiếp nhận. Số lượng mủ dây sau khi được ngâm rửa trong 

hồ sẽ tăng trọng lượng, Đội công bố số lượng cân giao xe cho công nhân biết. 

+ Mủ đông tạp được vớt ra trong quá trình nghiệm thu mủ nước, Đội cân của từng 

công nhân, sau đó để trên sàn cho ráo bớt. Lưu ý: không được xịt rửa mủ đông ké.  

+ Không sử dụng bao PE, PP làm dụng cụ chứa, che đậy, lót sàn mủ trong quá trình 

bảo quản và vận chuyển 

+  Đội trưởng quan sát để đánh giá tình trạng mủ, phân loại và kiểm tra mức độ 

nhiễm tạp chất trong mủ của từng công nhân. Nếu chưa đạt, yêu cầu công nhân thực hiện 

lại thao tác phân loại và loại bỏ tạp chất theo quy định. 

- Nghiệm thu sơ bộ: 

+ Điểm giao nhận mủ phải vệ sinh sạch sẽ, có mái che, có hồ chứa mủ nước, có sàn 

chứa mủ tạp...  

+ Cân nghiệm thu mủ phải được vệ sinh sạch sẽ và để nơi cao ráo. 

+ Sàn tồn trữ mủ phụ phải sạch sẽ, khô ráo, thoáng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu 

vào nguyên liệu (lưu ý: tuyệt đối không ngâm mủ trong nước). 

+ Mủ tồn trữ phải tách biệt từng loại để dễ dàng nhận diện và không bị lẫn lộn với 
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nhau. 

+ Số lượng mủ của mỗi công nhân nghiệm thu bằng cách cân trực tiếp và được tổ 

trưởng cập nhật vào sổ theo dõi sản lượng hàng ngày và thông báo cho công nhân biết.  

+ Sổ theo dõi sản lượng phải được ghi chép rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy xóa 

hay bôi đen. Việc ghi chép không đúng, sổ không sạch sẽ hoặc bôi xóa được xem như vi 

phạm quản lý hồ sơ.  

+ Khi nhận kết quả từ nhà máy, nông trường tính hàm lượng cao su khô (DRC) cho 

từng công nhân ngay trong ngày/ thời điểm đó, không để cuối tháng tính theo DRC  bình 

quân.  

Định kỳ vào các ngày 10, 20 hàng tháng phải công khai bằng văn bản sản lượng quy 

khô đến từng công nhân/ tổ / đội. 

- Vận chuyển: 

+ Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi mủ được chuyển lên 

xe. Bảo đảm thùng xe kín không để nước rơi vãi. 

+ Đối với xe chở nhiều loại mủ trong cùng một chuyến phải có biện pháp đảm bảo 

phân cách được các loại nguyên liệu với nhau. Không cho ánh nắng mặt trời chiếu trực 

tiếp vào nguyên liệu trên đường vận chuyển mủ về nhà máy. 

+ Thống nhất số lượng, chất lượng nguyên liệu mủ phụ với tổ/đội trước khi giao về 

nhà máy. 

+ Ngay sau khi giao nhận xong, mủ phụ phải vận chuyển nhanh về nhà máy để đảm 

bảo mủ luôn ở trạng thái tốt nhất. 

- Nghiệm thu mủ nguyên liệu tại nhà máy (trạm cán vắt): 

+ Vệ sinh sạch sẽ mặt bằng tiếp nhận.  Nơi tồn trữ mủ phụ phải là nền xi măng có 

độ dốc nhẹ nghiêng về phía mương thoát nước, có mái che tránh mưa nắng. 

+ Khi tiếp nhận mủ phụ nhà máy phải phân theo từng loại được quy định như đã 

nêu ở trên, kiểm tra dạng mủ, trạng thái, màu sắc, mùi của mủ nguyên liệu. 

+ Tiến hành cân số lượng theo từng loại và cắt kiểm tra các khối mủ lớn, tạo điều 

kiện để nghiệm thu chất lượng.  

+ Kiểm tra hàm lượng DRC của mủ phụ. Có thể kiểm tra nhanh DRC bằng phương 

pháp tham khảo như sau: 
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+ Chuẩn bị dụng cụ gồm: Dao cắt mủ; Giấy đo pH; Cân kỹ thuật (có độ chia nhỏ 

nhất 0,1 gam); Máy cán làm DRC mủ đông. 

+ Tiến hành kiểm tra: 

• Cách cắt mẫu: lấy ngẫu nhiên những cục mẫu đại diện cho từng loại mủ, dùng 

dao cắt một miếng mẫu từ đầu trên xuống đầu dưới và sâu vào bên cục mủ. Các mẫu 

được cắt theo tỷ lệ tương ứng với số lượng từng loại mủ trong lô hàng, gom các mẫu đặt 

lên cân, cân chính xác 1 – 10 kg đại diện. 

• Cách cán mẫu: Khởi động máy cán, mở vòi nước và cho mẫu vào máy cán một 

cách từ từ để tạo thành một tờ mủ, đồng thời loại bớt một phần serum và tạp chất trong 

mủ. Số lần cán phụ thuộc vào từng loại mủ và thời gian lưu trữ mủ. Thông thường số lần 

cán như sau: 

. Mủ đông: cán rửa 8 lần. 

. Mủ chén: cán rửa 10 lần. 

. Mủ dây: cán rửa 13 lần. 

Chú ý cán mẫu nếu phát hiện có mủ cao su văng ra thì phải nhặt bỏ vào tờ mủ cán 

lại để đảm bảo độ chính xác trọng lượng mẫu. 

Mỗi lần cán mẫu có thể gấp tờ mủ lại để loại được nhiều tạp chất và Serum ra khỏi 

mủ. 

Sau khi cán để ráo mẫu khoảng 30 phút, sau đó cân mẫu trên cân kỹ thuật.  

DRC được tính như sau: 

 

Trong đó: 

  M1: trọng lượng mẫu trước khi cán 

  M2: trọng lượng mẫu sau khi cán 

  68: hệ số qui đổi để xác định DRC của mủ phụ. Giá trị này được chứng 

minh qua thực nghiệm nhiều lần tại nhiều nhà máy chế biến cao su. 

+  Ghi khối lượng, dạng, cấp hạng, DRC và các nhận xét đánh giá về chất lượng 

nguyên liệu ban đầu vào phiếu giao nhận, hoàn tất thủ tục giữa Nông trường và Nhà máy 

(trạm cán vắt). 
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2) Gia công tạo tờ crepe và tồn trữ. 

a) Tạo tờ crepe tại vườn cây (nếu có): 

- Tại vị trí trạm cán vắt ở vườn cây bố trí  khu vực tạo tờ crepe gồm các thiết bị như 

sau: 1 máy Cắt miếng thô (Slab Cutter 16 dao), 1 máy cán 3 trục và 2 máy cán. Hai máy 

cán có khe hở trục cán như sau: 

+ Máy cán 3 trục 1 có khe hở 3,0 – 3,2 mm, trục cán có cắt  rãnh 5,0 mm x 5,0 mm. 

+ Máy cán số 1 có khe hở 2,0 – 2,2 mm, trục cán có cắt  rãnh 4 mm x 4 mm. 

+ Máy cán số 2 có khe hở 1,5 mm +(-) 0,05mm, trục cán có cắt  rãnh 3mm x 3mm. 

- Nguyên liệu sau khi được vệ sinh, phân loại và nghiệm thu sơ bộ tại vườn cây 

được nạp liệu vào máy cán số 1 cán lần 1 và cán lần 2, 3 tại máy cán số 2 để tạo tờ crepe. 

- Cấp nước cho các máy cán số 1, 2 vận hành phải đầy đủ. Trên mỗi máy cán có bố 

trí ống nước phun tia, các lỗ tia phân bố đều theo chiều dài trục cán, lượng nước phun tia 

vừa đủ. 

- Sau khi tạo tờ crepe, nguyên liệu được chuyển về nhà máy và nghiệm thu khối 

lượng và hàm lượng DRC. 

b) Tạo tờ crepe tại nhà máy: 

- Tại Nhà máy bố trí 1 khu vực tạo tờ crepe gồm các thiết bị như sau: 1 máy Cắt 

miếng thô (Slab Cutter 16 dao), 1 máy cán 3 trục và 2 máy cán. Hai máy cán có khe hở 

trục cán như sau: 

+ Máy cán 3 trục 1 có khe hở 3,0 – 3,2 mm, trục cán có cắt  rãnh 5,0 mm x 5,0 mm. 

+ Máy cán số 1 có khe hở 2,0-2,2 mm, trục cán có cắt  rãnh 4 mm x 4 mm. 

+ Máy cán số 2 có khe hở 1,5 mm +(-) 0,05mm, trục cán có cắt  rãnh 3mm x 3mm. 

- Nguyên liệu sau khi được vệ sinh, phân loại và nghiệm thu tại nhà máy (trạm cán 

vắt) được trộn đều và đưa thẳng vào máy cắt bằng băng tải. Cấp nước phải đủ cho máy 

cắt làm việc. Hồ rửa trộn nguyên liệu không được bong lớp gạch men, sơn, xi măng, Hồ 

rửa mủ phải được vệ sinh và thay nước mỗi ngày và chiều cao lớp mủ trong hồ rửa không 

quá 300 mm. 

- Nguyên liệu sau khi cắt miếng, rửa và trộn được đưa vào máy cán 3 trục 1 bằng 

băng tải gầu, nguyên liệu phải được đồng đều về kích thước và đã được rửa sạch, từ máy 

cán 3 trục tờ mủ đi qua máy cán số 1 và 2 bằng băng tải cao su để tạo tờ crepe. 

- Cấp nước cho các máy cán số 1, 2 vận hành phải đầy đủ. Trên mỗi máy cán có bố 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” 

 

Chủ dự án: Công ty cổ phần cao su Lai Châu II  22 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Tài nguyên và Môi trường 

 

trí ống nước phun tia, các lỗ tia phân bố đều theo chiều dài trục cán, lượng nước phun tia 

vừa đủ (vị trí mở van được đánh dấu cố định trong quá trình sản xuất sao cho lượng nước 

sử dụng phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật). 

c) Tồn trữ : 

- Tờ crepe đưa đi tồn trữ có độ dày khoảng từ 20 – 25mm, chiều dài khoảng 2 mét  

được cuộn tròn (cuộn 4-5 vòng) và đưa đi tồn trữ. 

- Tờ crepe được tồn trữ ít nhất từ 15 – 20 ngày. 

- Tồn trữ khô và chiều cao không quá 3 lớp crepe được cuộn tròn (xếp dọc). 

- Nơi tồn trữ mủ phụ phải là nền xi măng có độ dốc nhẹ nghiêng về phía mương 

thoát nước, có mái che tránh mưa nắng, diện tích tồn trữ theo modul khoảng 350 – 400kg 

cao su quy khô/m2. 

- Tồn trữ theo nguyên tắc lô nào tồn trữ trước thì chế biến trước. 

- Nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến phải đảm bảo tồn trữ đủ ngày tuổi như đã 

nêu trên. 

Chỉ phun nước tưới lên nguyên liệu tồn trữ 01 ngày trước khi đem chế biến. 

3) Công đoạn: Gia công chế biến 

a) Cắt miếng tinh (Slab Cutter 18 dao), rửa và trộn nguyên liệu: 

- Nguyên liệu sau khi được tồn trữ đủ ngày tuổi được đưa vào máy cắt miếng tinh 

bằng băng tải cao su. 

- Máy cắt miếng phải đảm bảo được thông số kỹ thuật vận hành, tham khảo cẩm 

nang hướng dẫn sử dụng thiết bị của nhà chế tạo hoặc quy trình hướng dẫn sử dụng thiết 

bị của Tập đoàn. 

- Máy cắt miếng cắt tờ mủ thành hạt cốm đều về kích thước, không dính vào nhau 

và rơi vào hồ rửa.  

- Hồ rửa cao su phải được cấp nước đầy đủ, không được bong lớp gạch men, sơn, xi 

măng của hồ.  

- Chiều dày lớp mủ trong hồ rửa không quá 200 mm. 

- Cấp nước cho máy băm thô phải đầy đủ trong suốt quá trình vận hành. 

b) Cán tạo tờ (Máy cán số C3T2, C3, C4, C5): 

- Nguyên liệu sau khi cắt, băm được đưa lên sàn rung nạp liệu cho máy cán ba trục 

số C3T2 bằng băng tải gàu. Nguyên liệu phải đồng đều về kích thước và được rửa sạch. 
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Từ máy cán ba trục số C3T2 tờ mủ đi qua các máy cán số 3, 4, 5 bằng băng tải cao su.  

+ Máy cán C3T2 có khe hở 2,0 mm  0,05 mm, trục cán có cắt  rãnh 5mm x 5mm. 

+ Máy cán số 3 có khe hở 1,5 mm  0,05 mm, trục cán có cắt  rãnh 4mm x 4mm. 

+ Máy cán số 4 có khe hở 1,0 mm  0,05 mm, trục cán có cắt  rãnh 3mm x 3mm. 

+ Máy cán số 5 có khe hở 0,5 mm  0,05 mm, trục cán có cắt  rãnh 2 mm x 2mm. 

- Máy cán số C3T2 phải có bộ nạp liệu, để tờ mủ cán ra được liên tục, không bị đứt 

đoạn. Tờ mủ qua máy cán số C3T2 và C3, 4, 5 có bề dày lần lượt không quá 11 mm, 10 

mm, 9 mm và 8 mm. 

- Cấp nước cho các máy cán vận hành phải đầy đủ. Trên mỗi máy cán có bố trí ống 

nước phun tia, các lỗ tia phân bố đều theo chiều dài trục cán, lượng nước phun tia vừa đủ 

(vị trí mở van được đánh dấu cố định trong quá trình sản xuất sao cho lượng nước sử 

dụng phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật). 

- Băng tải cao su số có bề rộng làm việc là 700 mm.  

- Vận tốc dài của băng tải phải điều chỉnh được, biên độ điều chỉnh từ 25 mét/phút 

đến 40 mét/phút. 

c) Băm tinh (Shredder), trộn và rửa nguyên liệu: 

- Nguyên liệu sau khi được cán rửa ở các máy cán được đưa vào máy băm tinh bằng 

băng tải cao su, tờ mủ phải đồng đều và liên tục. 

- Máy băm tinh phải đảm bảo được thông số kỹ thuật vận hành, tham khảo cẩm 

nang hướng dẫn sử dụng thiết bị của nhà chế tạo hoặc quy trình hướng dẫn sử dụng thiết 

bị của Tập đoàn. 

- Máy băm tinh cắt tờ mủ thành hạt cốm có kích thước 5 ÷ 8 mm và rơi vào hồ rửa, 

nguyên liệu ở đây được trộn và rửa đều, hạt cốm được dòng nước đưa đến miệng hút của 

bơm cốm, nguyên liệu được đưa lên sàn rung, từ sàn rung hạt mủ rơi vào thùng sấy và 

nước được đưa về lại hồ rửa của máy băm tinh. Cao su qua sàn rung phải được tách nước 

triệt để, không bị vón cục, lượng nước hao hụt qua sàn rung không quá 5% lượng nước 

theo cao su xuống thùng sấy. 

- Chiều dày lớp mủ trong hồ rửa không quá 200 mm. 

- Hồ rửa nguyên liệu phải được cấp nước đầy đủ, không được bong lớp gạch men, 

sơn, xi măng của hồ.  

- Cấp nước cho máy băm tinh phải đầy đủ trong suốt quá trình vận hành. 
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d) Xếp hộc và để ráo : 

- Thùng sấy phải được vệ sinh thường xuyên, sạch sẽ, không còn dính cao su cũ bên 

trong và ngoài thùng sấy. 

- Cao su từ sàn rung rơi xuống thùng sấy, dùng tay phân phối đều trong thùng sấy, 

không được đè nén cao su, không được xếp cao su quá chiều cao của thùng sấy. Không 

được phun nước vào cao su đã xếp vào thùng sấy. 

- Thời gian để ráo cao su ngoài lò sấy ít nhất 30 phút và không quá 1 giờ trước khi 

vào lò. 

- Mủ băm xuống hồ phải được đưa hết vào lò sấy, không được để bên ngoài qua 

ngày hôm sau. 

4) Công đoạn sấy cao su 

a) Yêu cầu lò sấy: 

- Đầu đốt phải đảm bảo được hỗn hợp cháy hoàn toàn và duy trì nhiệt độ đúng như 

yêu cầu. Khu vực đầu đốt phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn. Đối với đầu đốt dầu: đảm bảo 

không bị rò rỉ dầu ở bộ phận cung cấp dầu.  Đối với đầu đốt ga: phải được kiểm định định 

kỳ theo đúng yêu cầu về an toàn sử dụng ga.  

- Các vách lò sấy phải sạch và kín, đảm bảo không cho hơi nóng bên trong lò sấy 

thoát ra ngoài. 

- Khi quạt làm nguội, tránh tạp chất lẫn vào bên trong cao su, đảm bảo sản phẩm ra 

lò đạt độ nguội theo yêu cầu. 

b) Nhiệt độ và thời gian sấy 

- Nhiệt độ sấy mủ: không quá 120oC hoặc cao hơn nếu có yêu cầu kỹ thuật của 

khách hàng. 

- Thời gian sấy phụ thuộc vào nhiệt độ và ẩm độ của môi trường, kích thước của hạt 

cốm, kết cấu của lò sấy, chọn thời gian sấy sao cho phù hợp để cao su đạt yêu cầu và chi 

phí nhiên liệu sấy thấp. 

c) Kiểm soát trong khi sấy: 

- Vận hành lò sấy theo hướng dẫn sử dụng thiết bị của nhà chế tạo hoặc quy trình 

hướng dẫn sử dụng thiết bị của Tập đoàn. 

- Tất cả các thùng sấy phải được đánh số tứ tự (kể cả thùng sấy dự phòng). 

- Trong khi sấy cần kiểm tra thường xuyên và ghi lại: 
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+ Nhiệt độ, thời gian sấy và thời điểm vào lò và ra lò của thùng sấy. 

+ Khối lượng, số lượng bành/ 1 thùng sấy. 

+ Các hoạt động bất thường của lò sấy. 

+ Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ sấy của lò, nếu có hiện tượng quá nhiệt (3%) thì 

phải điều chỉnh lại nhiệt độ sấy. 

-  Lưu lại toàn bộ các tài liệu trên trong vòng 12 tháng. 

d) Kiểm soát sau khi sấy: 

- Khi lấy cao su ra khỏi thùng sấy phải để nơi sạch sẽ, khô ráo, không được làm rơi 

vãi cao su xuống đất, nhặt hết các mảnh vụn cao su dính ở đáy và vách thùng sấy.  

- Màu sắc cao su sau khi sấy phải đồng đều, không lẫn vật lạ, cao su không bị chảy 

nhão và sống đốm. 

- Nếu cao su không đạt yêu cầu thì phải để riêng và xử lý theo sự chỉ dẫn của người 

có thẩm quyền. 

5) Công đoạn: Cân và ép bánh 

a) Làm nguội cao su: 

Chỉ được ép bành cao su khi nhiệt độ cao su trong khoảng 450C ÷ 500C. Nếu quạt 

nguội trong lò làm nguội chưa đạt thì phải kéo dài thời gian làm nguội ngoài không khí. 

b) Cân cao su: 

- Trước mỗi ca làm việc, phải kiểm tra lại độ chính xác của cân.  

- Nơi đặt cân phải sạch sẽ, khô ráo, bằng phẳng. 

- Khối lượng bành cao su là: 33,33 kg hoặc 35 kg (sai số ± 0,5%). Có các kích 

thước và khối lượng khác theo yêu cầu của khách hàng. 

- Thao tác cân phải nhẹ nhàng và cẩn thận theo đúng cẩm nang hướng dẫn sử dụng 

thiết bị của nhà chế tạo. 

c) Ép bành: 

- Cao su được ép thành bành hình khối chữ nhật, kích thước qui định như sau: 

+ Dài  :  670 mm ÷ 20 mm. 

+ Rộng :  330 mm ÷ 20 mm. 

+ Cao   :  170 mm ÷ 5 mm. 

- Lực ép và thời gian ép bành thay đổi theo từng loại máy ép và được qui định trong 

hướng dẫn vận hành máy. Thời gian duy trì đầu ép trong khuôn tối thiểu 7 giây. 
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d) Khuôn ép: 

- Để chống dính cao su, khuôn ép có thể được bôi trơn bằng một lớp mỏng dầu cao 

su trước khi ép. Dùng cọ để quét dầu cao su quanh khuôn ép.  

- Cao su sau khi cân được bỏ vào và trải đều trong khuôn trước khi ép. 

e) Sau khi ép: 

- Làm sạch các mảnh cao su còn sót lại trong khuôn ép. 

- Kiểm tra chiều cao bành cao su bằng thước đo hoặc bằng cử đo lường với tần suất 

10%, thao tác kiểm tra kích thước kết hợp với việc lấy mẫu kiểm nghiệm. 

- Cắt mẫu kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769 : 2016 và TCVN 

6086 : 2010. 

6) Công đoạn: Bao gói 

a) Bao bành: 

- Bành cao su được bao gói kín trong bao nhựa PE (polyethylen), bao có kích thước 

1000 mm x 580 mm, có tỷ trọng thấp, không màu hoặc màu trắng đục có độ dày từ 0,03 

mm ÷ 0,04 mm, điểm nóng chảy không lớn hơn 109oC. 

Loại bao nhựa và chiều dày có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. 

- Nhãn hiệu ghi trên bành cao su phải đúng với chủng loại và cấp hạng cao su. 

- Sau khi bọc xong, bao nhựa phải được hàn dính lại và không bị rách. 

- Khuyến khích sử dụng máy dò kim loại trong dây chuyền công nghệ. 

b) Thùng chứa cao su: 

- Các bành cao su phải xếp vào thùng chứa có lót thảm nhựa PE màu trắng đục dày 

từ 0,07 mm đến 0,10 mm. Qui cách thùng chứa căn cứ theo: 

+ Tiêu chuẩn thùng chứa cao su SVR bằng gỗ loại 1,2 tấn hoặc 1,26 tấn của Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 

+ Thùng chứa do khách hàng và chủ hàng thỏa thuận. 

- Xếp lần lượt các bành cao su thành 6 lớp (thùng chứa 1,2 tấn hoặc 1,26 tấn)  theo 

qui định sau: 
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Hình 1. 5. Quy định sếp bánh cao su 

- Mỗi lớp cao su được đặt thêm 1 tấm PE trong ngăn cách giữa 2 lớp hoặc trải theo 

hình zic zac bắt đầu từ lớp dưới cùng đến lớp trên cùng của các lớp cao su trong thùng 

chứa và có độ dày từ 0,07 mm đến 0,10 mm. 

- Đặt nắp lên thùng chứa khi chất đầy cao su, chuyển thùng chứa đến nơi qui định 

trong kho. Dùng trọng lượng của thùng chứa khác chứa đầy cao su đặt lên nó để nén cho 

cao su nằm gọn trong thùng chứa. Không được chồng quá 3 thùng cao su lên nhau. 

- Thời gian giằng nén cao su kéo dài từ 2 ngày đến 3 ngày và phải đảm bảo nắp 

thùng được đậy liền mặt với thùng chứa cao su. 

c) Đóng nắp và ghi nhãn bao bì: 

- Mở nắp ra khỏi thùng chứa, đậy 2 tấm thảm PE để phủ kín các bành, đậy nắp lại. 

Hoàn chỉnh sản phẩm và ghi ký hiệu bao bì theo: 

+ Tiêu chuẩn thùng chứa cao su SVR bằng gỗ loại 1,26 tấn. 

+ Tiêu chuẩn thùng chứa cao su SVR bằng gỗ loại 1,2 tấn. 

+ Theo hợp đồng mua bán. 

- Trường hợp hạng dự kiến cao su không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm thì việc 

xử lý lô hàng được thực hiện theo qui định riêng của Công ty. 

7) Kho chứa 

a) Điều kiện kho: 

- Kho bảo quản phải sạch sẽ, thoáng, không bị ẩm ướt, nền kho phải bằng phẳng. 
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- Nhiệt độ trong kho không quá 40oC. 

- Trong kho phải trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đúng quy định nhà 

nước. 

- Cửa kho ở khu vực xuất hàng phải có mái che mưa và đủ rộng để xếp hàng lên xe 

vận chuyển. 

b) Cách xếp đặt trong kho: 

- Xếp các thùng chứa cao su theo hàng, hàng nọ cách hàng kia 0,5 mét. 

- Xếp theo sơ đồ kho, lô nào sản xuất trước thì xuất kho trước. 

- Thùng chứa cao su trong kho không được chồng quá 3 lớp. Đối với bành rời, các 

bành cao su không được chồng quá 6 lớp. 

- Cao su chứa trong kho trên 6 tháng, phải cắt mẫu lại để kiểm nghiệm và xác định 

chất lượng. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của nhà máy là mủ SVR10-20 chế biến từ mủ đông, mủ tạp là sản phẩm 

chính của Nhà máy. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HOÁ 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.4.1. Giai đoạn xây dựng 

1.4.1.1. Nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị trong quá trình xây dựng 

Địa điểm xây dựng Dự án nằm trong địa bàn xã Lê lợi, huyện Nậm Nhùn, các loại 

vật liệu xây dựng chính, phụ đều được tập hợp từ các đại lý ở địa bàn huyện Nậm Nhùn 

và thị xã Mường Lay nên việc cung ứng vật liệu cho Dự án là thuận lợi. 

Bảng 1. 2. Danh mục nguyên vật liệu xây dựng dự án 

STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 
Khối lượng 

quy đổi ra tấn 

1 Cát các loại m3 37,75 37,75 

2 Đá các loại m3 36,4 54,6 

3 Thép các loại Tấn 24,441 24,441 

4 Que hàn kg 300 0,3 

5 Sơn lót lít 391,4 0.5871 
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6 Sơn phủ lít 167,1 0,208 

7 Nhựa đường kg 2.000,4 2 

8 Xi măng tấn 55,283 55,283 

9 Gạch chỉ viên 142.065 0,4986 

10 Gạch ốp m2 269,1 0,2691 

11 Gỗ các loại m3 25 28,6 

12 Bột matit kg 750 0,75 

13 Dầu Diezel lít 2.400 1,92 

13 Vật liệu khác Tấn 5,5 32,61 

Tổng  210 

- Nguồn cung cấp nguyên liệu: 

Tất cả các nguyên, vật liệu xây dựng Dự án được Chủ dự án ký hợp đồng cung cấp 

với các công ty, các cơ sở, nhà máy sản xuất sẵn có trong và ngoài huyện Nậm Nhùn và 

các vùng lân cận như thị xã Mường Lay nhằm hạn chế quãng đường vận chuyển nguyên 

vật liệu và để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, cụ thể: 

+ Đá, cát mua tại mỏ cát trên địa bàn lân cận cung cấp. 

+ Gạch xây, gạch lát: mua tại đại lý trên địa bàn huyện, thị xã; 

+ Xi măng: sử dụng xi măng Vissai hoặc Vicem. 

+ Thép xây dựng: Các đại lý cung cấp đến chân công trình. 

+ Ống cống bê tông: sử dụng ống cống đúc sẵn của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

+ Xăng dầu phục vụ máy móc thi công được mua tại các cây xăng trên địa bàn. 

- Máy móc để phục vụ xây dựng dự án được thể hiện chi tiết ở bảng sau:  

Bảng 1. 3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây dựng của dự án 

STT Tên máy Đơn vị Số lượng Tình trạng 

1 Cần trục bánh hơi 16T Cái 01 Mới 85% 

2 Cần trục ô tô 10T Cái 01 Mới 85% 

3 Máy cắt gạch đá 1,7kW Cái 03 Mới 85% 

4 Máy cắt uốn cốt thép 5kW Cái 01 Mới 85% 
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STT Tên máy Đơn vị Số lượng Tình trạng 

5 Máy đầm bàn 1kW Cái 02 Mới 85% 

6 Máy đầm cóc Cái 01 Mới 85% 

7 Máy đầm dùi 1,5kW Cái 02 Mới 85% 

8 Máy đào <=0,8m3 Cái 03 Mới 85% 

9 Máy hàn 14kW Cái 02 Mới 85% 

10 Máy hàn điện 23kW Cái 01 Mới 85% 

11 Máy hàn nhiệt Cái 02 Mới 85% 

12 Máy khoan cầm tay 0,5kW Cái 04 Mới 85% 

13 Máy khoan đứng công suất 4,5kW Cái 01 Mới 85% 

13 Máy cạp đất Cái  01 Mới 85% 

14 Máy khoan tay Cái 03 Mới 85% 

15 Máy mài 1kW Cái 02 Mới 85% 

16 Máy nén khí diezel 360m3/h Cái 01 Mới 85% 

17 Máy trộn bê tông 250l Cái 01 Mới 85% 

18 Máy trộn vữa 80l Cái 02 Mới 85% 

19 Ô tô tự đổ 7T Cái 04 Mới 85% 

20 Máy lu 3-5 tấn Cái  01 Mới 85% 

21 Xe ủi Cái  01 Mới 85 % 

1.4.1.2. Nhu cầu điện, nước 

- Nước cấp cho sinh hoạt: trong giai đoạn xây dựng, có tối đa 50 công nhân làm 

việc trên công trường. Do công nhân chủ yếu là dân địa phương, cuối ngày về sinh hoạt 

tại gia đình nên theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 
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01:2021/BXD, nhu cầu nước cấp sinh hoạt lấy tối thiểu là 80 lít/người/ngày và lượng 

nước thải ra khoảng 100% lượng nước cấp (Theo điểm a, khoản 1, điều 39 của Nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, thì lượng nước thải sinh hoạt bằng 

100% lượng nước cấp). 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng là: 

Qsh = 50 người x 80 lít/người/ngày/1000 = 4 m3/ngày 

- Nước cấp cho hoạt động xây dựng 

+ Nhu cầu sử dụng nước xây dựng: Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn xây dựng 

khoảng 3 m3/ngày. 

+ Nhu cầu nước bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị, phương tiện thi 

công được bảo dưỡng tại các trạm sửa chữa riêng, không thực hiện bảo dưỡng tại Dự án. 

+ Nước rửa lốp xe và rửa thiết bị: lượng nước này ước tính khoảng 3m3/ngày. 

+ Nhu cầu nước phun tưới ẩm: (chiều dài đoạn đường tưới ẩm là 500m), tần suất 2 

lần/ngày: 1 xe x 0,5 m3/xe x 2 lần/ngày = 3 m3/ngày. 

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước xây dựng là: Qxd = 9 m3/ngày.  

Tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng Dự án là: 13 m3/ngày. 

- Nguồn nước: Đối với nước phục vụ cho quá trình xây dựng nước được lấy từ hồ 

thuỷ điện Sơn La (đoạn cuối sông Nậm Na thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) 

để phục vụ cho quá trình xây dựng. Đối với nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân 

của cán bộ, công nhân lượng nước trên được lấy từ nguồn nước ngầm từ giếng khoan tại 

nhà máy. 

- Về hệ thống điện: Khi dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ phối hợp và ký hợp 

đồng sử dụng điện với cơ quan điện lực của tỉnh Lai Châu để đấu nối, lắp đặt hệ thống 

thiết bị điện như máy biến áp, đường dây truyền tải điện đảm bảo đồng bộ theo đúng tiêu 

chuẩn quy định, kịp thời cung cấp điện cho dự án, đưa vào sử dụng, phục vụ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

1.4.2. Giai đoạn hoạt động 

Do đặc thù của dự án là sản xuất, kinh doanh, chế biến mủ cao su nên nguyên nhiên 

liệu đầu vào là mủ cao su, điện, nước, xăng dầu… từ đó phát sinh các loại chất thải như: 

Nước thải, chất thải rắn, bụi và khí thải. 

1.4.2.1. Nhu cầu hoá chất, máy móc, thiết bị 
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* Nhu cầu về hoá chất: 

Bảng 1. 4. Ước tính nhu cầu sử dụng hoá chất 

Hóa chất Đơn vị Khối 

lượng 

(kg) 

Ghi chú 

1.Sản xuất 

Axit axetic  Kg/tấn sản phẩm 0,1233 

- Axit formic Kg/tấn sản phẩm 0,0959 

Amoniac Kg/tấn sản phẩm 0,0719 

2. Xử lý nước thải 

Phèn nhôm (PAC) Kg/tấn sản phẩm 0,6930 

 

- 

Polymer (PAA) – Cation Kg/tấn sản phẩm 0,0098 

Polymer (PAA) – Anion Kg/tấn sản phẩm 0,0024 

Vôi Kg/tấn sản phẩm 0,4077 

Lượng clo khử trùng Kg/tấn sản phẩm 0,0285 

3. Xử lý khí thải 

 Ca(OH)2 (Vôi) Kg/tấn sản phẩm 1,5 - 

(Nguồn: Tham khảo  nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu đã đi vào hoạt động với quy 

mô, công suất tương tự) 

* Về máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất của dự án 

Bảng 1. 5. Các máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất 

Stt Tên vật tư thiết bị Đvt SL 

I/ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN MỦ:     

I.1/ Dây chuyền cán vắt:     

1 Hồ tiếp nhận - Inox 304 Cái 01 

2 Băng tải tiếp liệu Máy  01 

3 Máy cắt miếng 16 dao + Máng tách nước Máy 01 

4 Bệ máy cắt miếng cái  01 

5 Máy quậy mủ tạp Máy 01 
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6 Hồ quậy mủ Inox, đường kính 5m Cái 01 

7 Băng tải gầu  Cái 01 

8 Máy cán 3 trục 510 (hộp số bánh răng) Máy 01 

9 Máy cán 510 hộp số bánh răng Máy 02 

10 Băng tải cao su 700 Máy 03 

11 
Tủ điện + Hệ thống điện hoàn chỉnh cho toàn bộ dây chuyền 

thiết bị 
Hệ 01 

I.2/ Dây chuyền chế biến 2 tấn/giờ:     

1 Hồ tiếp nhận - Inox 304 Cái 01 

2 Băng tải tiếp liệu Máy 01 

3 Máy cắt miếng 18 dao + sàn tách nước  Máy 01 

4 Bệ máy cắt miếng 18 dao  cái  01 

5 Hồ tròn Inox 304 5 mét (d3mm) Cái 01 

6 Máy quậy mủ tạp Máy 01 

7 Vít tải Máy 01 

8 Băng tải cao su 700 Máy 05 

9 Máy cán cao su 510 3 trục Máy 01 

10 Máy cán cao su 510 Máy 03 

11 Hồ cán cắt Inox d3mm  Cái 01 

12 Máy cán cắt 510 Máy 01 

13 Bơm cốm cao su Máy 01 

14 Sàn rung Máy 01 

15 Lò sấy cao su 2 Tấn /giờ - 22 thùng trong lò + 8 thùng ngoài lò Cái 01 

16 Thùng ngâm vỉ cái 01 

17 Tháp khử mùi kép  Hệ 01 

18 Bàn để mủ  cái 02 

19 Cân điện tử cái 01 

20 Máy ép kiện 100 tấn Máy 02 
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21 Băng tải con lăn ra mủ ô van + cân Máy 01 

22 Khung lồng bao Cái 01 

23 Máy dò kim loại Máy 01 

24 Băng tải chuyển bành (rộng 700) Máy 01 

25 
Tủ điện + Hệ thống điện hoàn chỉnh cho toàn bộ dây chuyền 

thiết bị 
Hệ 01 

I.3/ Vận chuyển và lắp đặt Hệ 01 

II/ THIẾT BỊ KIỂM PHẨM  Hệ 01 

(Nguồn: Thuyết minh dự án) 

1.4.2.2. Nhu cầu cấp điện 

- Về hệ thống điện: Hiện tại khu vực giáp ranh hàng rào dự án đã có đường dây điện 

trung thế. Khi dự án đi vào hoạt động Chủ đầu tư sẽ phối hợp và ký hợp đồng sử dụng 

điện với cơ quan điện lực của tỉnh Lai Châu để đấu nối, lắp đặt hệ thống thiết bị điện như 

máy biến áp, đường dây truyền tải điện, dự kiến sẽ lắp đặt 1 trạm biến áp 1.000 KVA , 

trạm hạ áp 800KVA, để phục vụ cho cả dự án, đảm bảo đồng bộ theo đúng tiêu chuẩn 

quy định, kịp thời cung cấp điện cho dự án, đưa vào sử dụng, phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

- Do lượng mủ cao su thu hoạch theo thời vụ, nên số giờ hoạt động của nhà máy 

cũng không đều do đó công suất cấp điện được tính trên tổng công suất trang thiết bị thực 

tế của nhà máy, dự kiến tổng công suất điện như sau:: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng điện 

STT Nội dung Đơn vị tính Công suất/ngày 

1 
Dây chuyền cán vắt + chế biến có công 

suất 
Kw 758,4 

2 Hệ thống xử lý nước thải Kw 81 

3 Hệ thống cấp nước + chữa cháy Kw 93,5 

4 Sinh hoạt khác Kw 10 

Tổng Kw 942,9 

Quy đổi ra KVA KVA 998,4 

Công suất chế biến nhà máy cho dự án này là 5.000 tấn. 
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1.4.2.3. Nhu cầu cung cấp nước 

* Nguồn cấp nước khi dự án đi vào hoạt động: Nguồn nước dùng cho sinh hoạt 

được chủ đầu tư dự kiến lấy từ nguồn nước ngầm được khoan giếng tại khu vực thực hiện 

dự án. Nước được bơm dẫn theo đường ống HDPE DN40 về qua bể lọc rồi dẫn về bể 

chứa để cấp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng nước. Nguồn nước dùng cho hoạt 

động sản xuất được lấy lên từ sông Nậm Na đoạn thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm 

Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La) bằng máy bơm. 

* Tính toán nhu cầu cấp nước cho nhà máy khi dự án đi vào hoạt động: 

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho nhà máy:  

Với số lượng công nhân sau khi dự án đi vào hoạt động là 77 cán bộ, công nhân, 

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, nhu 

cầu nước cấp sinh hoạt lấy tối thiểu là 80 lít/người/ngày và lượng nước thải ra khoảng 

100% lượng nước cấp (Theo điểm a, khoản 1, điều 39 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP 

về thoát nước và xử lý nước thải, thì lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước 

cấp) 

Qsh = 77*80/1000 = 6,16 m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu cấp nước sản xuất cho nhà máy 

Tham khảo các nhà máy đã đi vào hoạt động với quy mô và tính chất tương tự trong 

hệ thống tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam định mức sử dụng nước cho chế biến mủ 

cao su là 15 - 18 m3/tấn sản phẩm. Ở dự án này tạm tính 16m3/tấn sản phẩm bao gồm cả 

công đoạn cán vắt. 

+ Dây chuyền mủ SVR 10,20 với công suất chế biến mủ cao su 5.000 tấn/năm 

tương đương 22 tấn/ngày (cao điểm) x 16 m3/ tấn = 352 m3/ngày. 

+ Nhu cầu rửa xe tạm tính (cho ngày cao điểm): 10 m3. 

+ Lượng nước phục vụ cho việc vệ sinh nhà xưởng, máy móc tạm tính 5 m3/ngày  

đêm.  

 Vậy, nhu cầu nước cho hoạt động sản xuất của nhà máy trung bình là: 367 m3/ngày. 

 + Nhu cầu công suất cấp nước (ngày hoạt động 11 giờ) là: 33,36 m3/h. 

- Lượng nước dự trữ phục vụ cho công tác cứu hỏa được tính bằng công thức sau:  

+ Lưu lượng tính toán cấp nước cứu hỏa bên trong cho 4 họng cứu hoả là 5 l/s. 

+ Lưu lượng tính toán cấp nước cứu hoả bên ngoài cho 4 trụ cứu hỏa là 25 l/s.  
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 Tổng lượng nước cứu hoả là 30 l/s. 

Như vậy lượng nước dữ trữ cho cấp nước cứu hoả là: (30 x 3.600 x 3)/1.000 = 324 

m3. 

Chủ đầu dự kiến sử dụng hồ chứa nước mặt có dung tích 9.000 m3 làm nguồn nước 

dự trữ cho hệ thống cấp nước cứu hỏa, hoàn toàn bảo đảm nhu cầu. 

Tính toán được nhu cầu nước của dự án như bảng sau: 

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy 

STT Công việc Số lượng  

Dự kiến 

lượng nước 

sử dụng  

Tổng 

lượng 

nước sử 

dụng  

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) 

I 
Nhu cầu sử dụng nước 

thường xuyên 
    

1 
Nước sinh hoạt của công 

nhân 
77 người 

0,08 m3 

người/ngày 

đêm 

6,16 

m3/ngày 

đêm 

  

2 
Nước phục vụ cho hoạt 

động sản xuất 
  

367 

m3/ngày 
 

- 
Nước cấp cho dây chuyền 

sản xuất 

22 

tấn/ngày 
16 m3/tấn 

352 

m3/ngày 
 

- 
Nước vệ sinh nhà xưởng, 

máy móc  
    

5 m3/ngày 

đêm 
  

- 
Nước phục vụ cho nhu cầu 

rửa xe 
  10 m3  
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II 
Nhu cầu sử dụng nước 

không thường xuyên 
    

1 

Lượng nước dự trữ phục 

vụ cho công tác cứu hỏa, 

vệ sinh dụng cụ 

8 họng  30 l/s 324 m3 

 Trường 

hợp xảy ra 

hoả hoạn 

mới sử 

dụng 

  

Tổng số  

  

  

- 373,16 m3/ngày đêm 

- 324 m3 (Sử dụng cho 

PCCC) 

  

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

- Quý I/2024: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án. 

- Quý II/2024 – Quý IV/2024: Thi công các hạng mục xây dựng; lắp đặt dây chuyền 

thiết bị, máy móc và vận hành chạy thử. 

- Quý I/2025: Hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác, hoạt động. 

1.5.2. Các hạng mục công trình chính của dự án 

1.5.2.1. Các hạng mục đầu tư cải tạo: 

1) Hạng mục 1: Cổng + nhà bảo vệ 

* Hiện trạng:  

- Cổng chính: Cách tim đường QL12 là 26m, có tổng chiều dài tường bên + cổng + 

bảng hiệu là 17m, cửa cổng sắt lùa đã hỏng, phần còn lại là rào lưới B40 trụ bê tông. 
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Hình 1. 6.  Ảnh chụp Cổng chính và rào lưới B40 

- Nhà bảo vệ: hiện trạng không có. 

- Cổng phụ: Phía trong khu nhà máy cách tim đường QL12 là 250m, cửa cổng sắt 

lùa hư hỏng, tường rào xây đã có một số đoạn xuống cấp. 

  

Hình 1. 7. Ảnh chụp Cổng phụ và tường rào xây gạch. 

* Phương án đầu tư: 

- Cổng chính: Làm mới cửa sắt lùa, sơn lại tường, làm mới bảng hiệu, rào lưới B40, 
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trụ bê tông giữ nguyên. 

- Cổng phụ: Làm mới cửa sắt lùa, cải tạo lại một số đoạn tường rào bị hư hỏng, sơn 

lại tường rào. 

- Nhà bảo vệ 9m2: Đầu tư mới tại vị trí gần cổng chính. 

2) Hạng mục 2: Nhà văn phòng 

* Hiện trạng:  

- Nhà văn phòng 120m2 lâu ngày không sử dụng đã xuống cấp phần mái, trần, cửa, 

sơn đã bị rêu mốc, hệ thống điện, thoát nước mái, sân trước,… 

  

Hình 1. 8. Ảnh chụp khu nhà văn phòng 

* Phương án đầu tư: 

- Cải tạo thành nhà nghỉ công nhân, làm lại phần mái, trần, cửa, sơn, hệ thống điện, 

thoát nước mái, sân trước…, làm lại phần kè taluy bờ đất mặt tiền khu nhà. Ngoài ra còn 

làm mới thêm nhà vệ sinh phục vụ khu nhà nghỉ công nhân với diện tích 3x6=18m2. 

3) Hạng mục 3: Nhà nghỉ công nhân 

* Hiện trạng:  

- Nhà nghỉ công nhân có 2 nhà x 131m2 lâu ngày không sử dụng đã xuống cấp phần 

trần, cửa, sơn, hệ thống điện, thoát nước mái, sân trước,… 
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Hình 1. 9. Ảnh chụp nhà nghỉ công nhân 

* Phương án đầu tư: 

- Cải tạo 1 nhà thành nhà văn phòng, còn 1 nhà cải tạo thành nhà kiểm phẩm, làm 

lại phần trần, cửa, sơn, hệ thống điện, thoát nước mái, sân trước,… 

4) Hạng mục 4: Nhà vệ sinh 

* Hiện trạng:  

- Nhà vệ sinh có 2 nhà x 13m2 lâu ngày không sử dụng đã xuống cấp phần tường 

xây, sơn, cửa không có, hệ thống điện, cấp thoát nước, gạch men nền tường, thiết bị vệ 

sinh hỏng,… 
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Hình 1. 10. Ảnh chụp nhà vệ sinh 

* Phương án đầu tư: 

- Làm lại phần tường, tô trát vữa, sơn lại hoàn thiện, làm mới cửa, hệ thống điện, 

cấp thoát nước mái, nền lối vào, gạch men tường nền, thiết bị vệ sinh mới,… 

5) Hạng mục 5: Bể chứa nước gần khu vệ sinh 

* Hiện trạng:  

- Bể chứa nước xây gạch, trát vữa xi măng, mặt trong láng hồ dầu, lâu ngày đã bị 

rêu mốc, nắp đậy bằng tấm tôn không có khung sắt đã bị rỉ, khu vực nền xung quanh đã 

hư hỏng không đảm bảo vệ sinh,… 
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Hình 1. 11.  Ảnh chụp bể nước gần khu vệ sinh 

* Phương án đầu tư: 

- Do không phù hợp với công năng sử dụng quy hoạch tổng thể nhà máy, nên dự 

kiến sẽ đập bỏ hạng mục này. 

6) Hạng mục 6: Nhà xe 4 bánh 

* Hiện trạng:  

- Nhà xe 4 bánh có diện tích 7,3x13,6=99,3m2, tường nhà đã bị rêu mốc, cửa sắt kéo 

đã bị hỏng, … 
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Hình 1. 12. Ảnh chụp nhà xe 4 bánh 

* Phương án đầu tư: 

- Cải tạo thành nhà ăn, sơn lại hoàn thiện nhà, bổ sung phần điện chiếu sáng, cấp 

thoát nước, làm lại cửa đi mới, mở thêm cửa sổ, làm mới nền gạch men,... 

7) Hạng mục 7: Nhà xe 2 bánh 

* Hiện trạng:  

- Khu vực này có diện tích 6,8x20=136m2, xây tường lửng trát vữa mặt trong, mặt 

ngoài không trát vữa, đã có trụ bê tông, … 

  

Hình 1. 13. Ảnh chụp khu vực dự kiến cải tạo thành nhà xe 2 bánh 
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* Phương án đầu tư: 

- Cải tạo thành nhà xe 4 bánh và 2 bánh, đập bỏ tường lửng mặt trước, cải tạo lại 

phần nền, bổ sung vỉ kèo sắt, mái tôn, điện chiếu sáng… 

8) Hạng mục 8: (Đập bỏ bể nước xây nổi hiện trạng) 

* Hiện trạng:  

- Bể nước hiện trạng có kích thước 12x22x2,5=660, tường xây, có đậy nắp đan, lầu 

ngày đã xuống cấp bị nứt một vài vị trí và đã rêu mốc… 

 
 

Hình 1. 14. Ảnh chụp bể nước xây nổi hiện trạng 

* Phương án đầu tư: 

- Do không phù hợp với công năng sử dụng quy hoạch tổng thể nhà máy, nên dự 

kiến sẽ đập bỏ hạng mục này, lấy khu vực mặt bằng này để mở rộng bãi xuất thành phẩm. 

9) Hạng mục 9: Nhà trạm bơm (cải tạo thành Nhà chứa chất thải rắn) 

* Hiện trạng:  

- Nhà có kích thước 3,9x6,8=26,5m2, kết cấu móng trụ bê tông, tường xây gạch, mái 

bằng bê tông, sơn đã rêu mốc,… 
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Hình 1. 15. Ảnh chụp mặt sau trạm bơm dự kiến cải tạo thành nhà chất thải rắn 

* Phương án đầu tư: 

- Dự kiến chuyển đổi công năng sử dụng thành nhà chứa chất thải rắn, chỉ cải tạo lại 

phần nền, cửa và sơn lại hoàn thiện nhà. 

10) Hạng mục 10: (Đập bỏ nhà kiểm cân và di dời trạm cân hiện trạng) 

* Hiện trạng:  

- Nhà hiện trạng có kích thước 3,8x10=38m2, kết cấu móng trụ bê tông, tường xây 

gạch, mái bằng bê tông, sơn đã rêu mốc,…khu vực cân có mái che bằng trụ mái bê 

tông,… 
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Hình 1. 16. Ảnh chụp khu vực dự kiến cải tạo thành nhà xe 2 bánh 

* Phương án đầu tư: 

- Do không phù hợp với công năng sử dụng quy hoạch tổng thể nhà máy, nên dự 

kiến sẽ đập bỏ hạng mục này, lấy khu vực mặt bằng này làm bãi xuất thành phẩm. Riêng 

thiết bị trạm cân sẽ tận dụng lại và lắp đặt ở vị trí khác theo quy hoạch tổng thể mới. 

11) Hạng mục 11: Nhà kho hiện trạng (cải tạo thành kho vật tư hóa chất) 

* Hiện trạng:  

- Nhà có kích thước 9x14,8=133,2m2, sơn đã rêu mốc, đã bị hỏng hệ thống cửa, hệ 

thống điện, thoát nước mái, sân trước,… 
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Hình 1. 17. Nhà kho dự kiến cải tạo thành nhà kho vật tư hoá chất  

Phương án đầu tư: 

- Cải tạo thành kho vật tư hóa chất, làm lại phần mái xà gồ, trần, cửa, sơn, hệ thống 

điện, thoát nước mái, sân trước,…  

12) Hạng mục 12: Nhà tắm 

Hiện trạng:  

- Nhà vệ sinh có diện tích 5,5x3,7=20,4m2 lâu ngày không sử dụng đã xuống cấp 

phần tường xây, sơn, cửa không có, không có mái, hệ thống điện, cấp thoát nước,… 
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Hình 1. 18. Ảnh chụp nhà vệ sinh 

* Phương án đầu tư: 

- Do không phù hợp với công năng sử dụng quy hoạch tổng thể nhà máy, nên dự 

kiến sẽ đập bỏ hạng mục này để mặt bằng khu vực trước nhà máy được thông thoáng. 

13) Hạng mục 13: (Lấp bỏ hồ đất cạn hiện trạng) 

* Hiện trạng:  

- Hồ đất cạn có kích thước 5,5x16x1m,… 

* Phương án đầu tư: 

- Do không phù hợp với công năng sử dụng quy hoạch tổng thể nhà máy, nên dự 

kiến sẽ lấp bỏ hạng mục này, lấy khu vực mặt bằng này làm sân trước của nhà kiểm 

phẩm. 

14) Hạng mục 14: Xưởng sản xuất hiện trạng (cải tạo một nửa phía trước thành 

Kho thành phẩm, một nửa phía sau cải tạo thành nhà ủ mủ) 

* Hiện trạng:  

- Nhà có kích thước 20x78=1.560m2, nhà có sàn lửng, kết cấu móng, trụ, dầm kèo 

bê tông, xà gồ sắt, mái lợp tôn có một số khu vực bị hỏng, nền bê tông không bằng 

phẳng, sơn đã rêu mốc, đã bị hỏng hệ thống cửa, hệ thống điện, thoát nước mái… 
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* Phương án đầu tư: 

- Xây vách ngăn cải tạo một nửa phía trước thành kho thành phẩm, một nửa phía 

sau cải tạo thành nhà ủ mủ, đập bỏ sàn lửng, làm lại nền bê tông, thay thế một số xà gồ và 

tôn, làm lại cửa, sơn, hệ thống điện, thoát nước mái,... 

  

  

Hình 1. 19. Xưởng sản xuất dự kiến cải tạo thành kho thành phẩm 

15) Hạng mục 15: Nhà kho hiện trạng (cải tạo thành Nhà chứa mủ nguyên liệu) 
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* Hiện trạng:  

- Nhà có kích thước 12,5x24,5=306,3m2, kết cấu móng, trụ, dầm kèo bê tông, xà gồ 

sắt, mái lợp tôn bị hỏng, tường xây xuống cấp, nền bê tông không bằng phẳng, sơn đã rêu 

mốc, đã bị hỏng hệ thống cửa, hệ thống điện, thoát nước mái,… 

 

Hình 1. 20. Nhà kho dự kiến cải tạo thành nhà chứa mủ nguyên liệu 

* Phương án đầu tư: 

- Cải tạo thành nhà chứa mủ nguyên liệu, đập bỏ một số vị trí tường xây, giữ lại 

tường lửng, làm lại nền bê tông, thay thế xà gồ và tôn, sơn lại hoàn thiện, hệ thống điện, 

thoát nước mái, xây dựng hệ thống rãnh, ống thu gom nước thải phát sinh từ mủ cao su,... 

16) Hạng mục 16: 2 Nhà kho hiện trạng (1 nhà cải tạo thành nhà chứa chất thải 

rắn, còn 1 nhà cải tạo thành nhà vệ sinh) 

* Hiện trạng:  

- Có 2 nhà kho có kích thước 7,2x10,2 nhà =73,4m2, kết cấu móng, trụ bê tông, xà 

gồ sắt, mái lợp tôn đã bị hỏng, tường xây xuống cấp, nền xi măng bị hỏng, sơn đã rêu 

mốc, đã bị hỏng hệ thống cửa, hệ thống điện, thoát nước mái,… 
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Hình 1. 21. 2 nhà kho dự kiến cải tạo thành nhà chứa chất thải rắn và nhà vệ sinh 

* Phương án đầu tư: 

- Lấy một nhà cải tạo thành nhà chứa chất thải rắn và một nhà cải tạo thành nhà vệ 

sinh, làm lại nền tường gạch men cho WC, nền bê tông cho nhà chứa chất thải rắn, thay 

thế xà gồ và tôn, sơn lại hoàn thiện, hệ thống điện, thoát nước mái,... 

17) Hạng mục 17: Nhà kho hiện trạng (cải tạo thành nhà tủ điện, máy phát điện 

và kỹ thuật điện) 

* Hiện trạng:  

- Nhà có kích thước 7,2x14,4 nhà =104,4m2, kết cấu móng, trụ bê tông, xà gồ sắt, 

mái lợp tôn đã bị hỏng, nền xi măng bị hỏng, sơn đã rêu mốc, đã bị hỏng hệ thống cửa, hệ 

thống điện, thoát nước mái,… 
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Hình 1. 22.  Nhà kho dự kiến cải tạo thành nhà tủ điện, máy phát điện và kỹ thuật điện 

* Phương án đầu tư: 

- Cải tạo thành nhà tủ điện, làm lại nền bê tông, thay thế xà gồ và tôn, sơn lại hoàn 

thiện, hệ thống điện, thoát nước mái,... 

18) Hạng mục 18: (Đập bỏ các bể nước xây nổi hiện trạng) 

* Hiện trạng:  

- Bể nước hiện trạng có kích thước 5x11x2m, tường xây, lầu ngày đã xuống cấp bị 

nứt một vài vị trí và đã rêu mốc,… 
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Hình 1. 23. Ảnh chụp khu vực bể nước hiện trạng 

* Phương án đầu tư: 

- Do không phù hợp với công năng sử dụng quy hoạch tổng thể nhà máy, nên dự 

kiến sẽ đập bỏ hạng mục này, lấy khu vực mặt bằng này làm đường giao thông nội bộ. 

19) Hạng mục 19: Nhà kho hiện trạng (cải tạo thành Nhà ủ mủ) 

* Hiện trạng:  

- Nhà có diện tích 635,5m2, kết cấu móng, trụ, dầm kèo bê tông, xà gồ sắt, mái lợp 

tôn đã bị hỏng, tường xây xuống cấp, nền bê tông không bằng phẳng, sơn đã rêu mốc, đã 

bị hỏng hệ thống cửa, hệ thống điện, thoát nước mái,… 
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Hình 1. 24. Nhà kho dự kiến cải tạo thành nhà ủ mủ 

* Phương án đầu tư: 

- Cải tạo thành nhà ủ mủ, đập bỏ một số vị trí tường xây, xây lại tường lửng, làm lại 

nền bê tông, thay thế xà gồ và tôn, sơn lại hoàn thiện, hệ thống điện, thoát nước mái,... 

20) Hạng mục 20: (Đập bỏ nhà xử lý hóa chất hiện trạng) 

* Hiện trạng:  

- Nhà xử lý hoá chất hiện trạng có kích thước 8,7x11,4m=99,2m2, tường xây lửng, 

móng, trụ, dần kèo bê tông, xà gồ sắt, mái tôn, lầu ngày đã xuống cấp bị nứt một vài vị trí 

và đã rêu mốc,… 
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Hình 1. 25. Ảnh chụp nhà xử lý hóa chất hiện trạng 

* Phương án đầu tư: 

- Do không phù hợp với công năng sử dụng quy hoạch tổng thể nhà máy, nên dự 

kiến sẽ đập bỏ hạng mục này, lấy khu vực mặt bằng này làm đường giao thông nội bộ. 

21) Hạng mục 21: Xưởng sản xuất hiện trạng (cải tạo thành nhà cán vắt) 

* Hiện trạng:  

- Nhà có diện tích 12,3x24,3m=298,89m2, kết cấu móng, trụ, dầm kèo bê tông, xà 

gồ sắt, mái lợp tôn đã bị hỏng, tường xây xuống cấp, nền bê tông không bằng phẳng, sơn 

đã rêu mốc, đã bị hỏng hệ thống điện, thoát nước mái,… 

 

 

Hình 1. 26. Xưởng sản xuất hiện trạng dự kiến cải tạo thành nhà cán vắt 

* Phương án đầu tư: 

- Cải tạo thành nhà cán vắt, đập bỏ một số vị trí tường xây, làm lại nền bê tông, thay 

thế xà gồ và tôn, sơn lại hoàn thiện, hệ thống điện, thoát nước mái,... 

22) Hạng mục 22: Nhà kho hiện trạng (cải tạo thành xưởng cơ khí + palet) 

* Hiện trạng:  

- Nhà có diện tích 12x15,5m=186m2, kết cấu móng, trụ, dầm kèo bê tông, xà gồ sắt, 

mái lợp tôn đã bị hỏng, tường xây xuống cấp, nền bê tông không bằng phẳng, sơn đã rêu 

mốc, đã bị hỏng hệ thống điện, thoát nước mái,… 
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Hình 1. 27. Nhà kho hiện trạng dự kiến cải tạo thành xưởng palet 

* Phương án đầu tư: 

Cải tạo thành xưởng cơ khí + palet, làm lại vách tường, mở cửa theo thiết kế, làm 

lại nền bê tông, thay xà gồ và tôn, sơn hoàn thiện, hệ thống điện, thoát nước mái,… 

1.5.2.2. Các hạng mục đầu tư mới:  

- Hạng mục 1 “ Nhà bảo vệ” kích thước 3x3=9m2 

- Hạng mục 2 a: “nhà vệ sinh phục vụ khu nhà nghỉ công nhân” kích thước 

3x6=18m2. 

- Hạng mục 23: “Khu xử lý nước thải và hồ sự cố” 

- Hạng mục 25 “Xưởng sản xuất chế biến”: kích thước 22x96=2.112m2, kết cấu 

móng, nền bê tông, trụ kèo sắt, xà gồ sắt, mái tôn,… 

- Hạng mục 26: “Trạm hạ áp”: 800KVA, có bệ máy và khung lưới bảo vệ kích 

thước 4,5x4x5=20,25m2. 

- Hạng mục 27 “Đài nước 10m3”: sử dụng nước cho sinh hoạt, kết cấu khung trụ đỡ 

bồn nước bằng sắt, bồn inox. 

- Hạng mục 27 “Trạm điện”:  công suất 800KVA, kết cấu móng bệ, trụ, nền bê tông, 

khung bảo vệ bằng sắt lưới B40. 
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- Hạng mục 28a “Nhà kiểm cân”: diện tích 3x3=9m2, kết cấu móng, trụ bê tông, 

tường xây gạch, nền gạch men, xà gồ sắt, mái tôn,… 

- Hạng mục 28b “Trạm cân”: kết cấu móng bê tông (riêng phần thiết bị cân tận dụng 

hiện hữu). 

- Hạng mục 29a “Hồ chứa phục vụ nước sản xuất”: hồ trải bạt tấm HDPE diện tích 

50x60x3=9.000m3, tại hồ này nước được hệ thống bơm biến tần phục vụ nước sản xuất 

cho nhà máy. 

- Hạng mục 29b “Bể lắng tại cuối khe”: đào hồ đất diện tích 80x50x4=16.000m3, tại 

vị trí hồ có cống thoát tràn về sông, tại hồ này nước được bơm về hồ chứa. 

- Hạng mục 30a: Nhà trạm bơm cấp nước từ bể chứa phục phụ sản xuất, diện tích 

3x6=18m2. 

- Hạng mục 30b: Nhà trạm bơm cấp nước từ bể lắng vị trí cuối khe về bể chứa, diện 

tich 3x3=9m2. 

1.5.2.3. Các hạng mục không đầu tư cải tạo: 

Hạng mục đường giao thông từ nối từ QL12 vào cổng tường rào nhà máy: rộng 5m, 

chiều dài 246 m, trong đó có 85m là bê tông nhựa, 161 m là cấp phối đá,… mặc dù 

đường chỉ rộng 5m, mặt đường đá gồ ghề, tuy nhiên do kinh phí đầu tư hạn chế nên dự 

kiến giữ nguyên đường hiện trạng này để sử dụng và không nâng cấp trong giai đoạn này. 

 

Hình 1. 28. đường giao thông từ nối từ QL12 vào cổng tường rào nhà máy 
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H.24a: Đoạn đầu nối QL12 dài 85m;  H.24b: Đoạn kế tiếp dài 161m vào cổng phụ 

Bảng 1. 8. Khối lượng đầu tư kiến trúc-vật kiến trúc 

Stt Hạng mục 
Đơn 

vị 

 Khối  

lượng  

1 Kiến trúc - vật kiến trúc     

1.1 HM1: Nhà bảo vệ (làm mới) m2 13,5  

1.2 
HM2: Nhà nghỉ công nhân (cải tạo từ nhà văn 

phòng) 

m2 
163,8  

1.3 
HM2a: Nhà vệ sinh phục vụ khu nhà nghỉ CN (làm 

mới) 

m2 
18,0  

1.4 HM3a: Nhà kiểm phẩm (cải tạo từ nhà ở công nhân) m2 131,0  

1.5 HM3b: Nhà văn phòng (cải tạo từ nhà ở công nhân) m2 131,0  

1.6 HM4a: Nhà vệ sinh (cải tạo) m2 33,0  

1.7 HM4b: (Đập bỏ nhà vệ sinh ) m2 33,0  

1.8 HM5: (Đập bỏ bể chứa nước) m3 8,2  

1.9 HM6: Nhà ăn (cải tạo từ nhà xe) m2 99,3  

1.10 HM7: Nhà xe (cải tạo từ khung cột không mái) m2 136,0  

1.11 HM8: (Đập bỏ bể chứa nước xây nổi) m3 660,0  

1.12 HM9: (Đập bỏ nhà bơm) m2 26,0  

1.13 HM10: (Đập bỏ nhà kiểm cân, di dời trạm cân 12m) m2 38,0  

1.14 HM11:  (Đập bỏ nhà kho) m2 133,2  

1.15 HM12: (Đập bỏ nhà tắm) m2 20,0  

1.16 HM13: (Lấp bỏ hồ cạn ) m3 88,0  
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1.17 
HM14: Kho thành phẩm và Nhà ủ mủ (cải tạo từ 

xưởng SX) 

m2 

1.560,0  

1.18 
HM15: Nhà chứa mủ nguyên liệu (cải tạo từ nhà 

kho) 

m2 
      306,3  

1.19 HM16a: Nhà vệ sinh (cải tạo từ nhà kho) m2 73,4  

1.20 HM16b: Nhà chất thải rắn (cải tạo từ nhà kho) m2 73,4  

1.21 HM17: Nhà đặt tủ điện (cải tạo từ nhà kho) m2 104,4  

1.22 HM18: (Đập bỏ bể chứa nước hiện trạng) m2 55,0  

1.23 
HM19: Nhà ủ mủ (cải tạo từ nhà sản xuất có tầng 

lầu) 

m2 
635,5  

1.24 HM20: (Đập bỏ nhà xử lý hóa chất) m2 99,2  

1.25 HM21:  Nhà cắn vắt (cải tạo từ xưởng sản xuất) m2 298,89  

1.26 
HM22:  Xưởng chứa palet + cơ khí (cải tạo từ nhà 

kho) 

m2 
186,0  

1.27 HM25: Xưởng chế biến (làm mới) m2 2.112  

1.28 HM26: Bệ đặt trạm điện + khung bảo vệ (làm mới) m2 20,3  

1.29 HM27: Đài nước 10m3 sử dụng sinh hoạt (làm mới) HM 1,0  

1.30 
Khoan giếng công nghiệp phục vụ sinh hoạt (làm 

mới) 
giếng 1,0  

1.31 HM28a: Nhà kiểm cân (làm mới) m2 9,0  

1.32 HM28b: Móng trạm cân chìm 3x12 (làm mới) m2 36,0  

1.33 HM29a: Bể chứa nước trãi tấm HDPE(làm mới) hm 1,0  

1.34 HM29b: Bể lắng nước (làm mới) hm 1,0  

1.35 HM30a: Trạm bơm cấp nước sản xuất (làm mới) m2         18,0  

1.36 
HM30b: Trạm bơm cấp nước vào bể chứa (làm 

mới) 

m2 
9,0  
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1.37 HM31: Bãi rửa xe (làm mới) m2 150,0  

1.38 Cổng chính + bảng hiệu (cải tạo) HM 1,0  

1.39 Tường rào xây gạch (làm mới) md 100,0  

1.40 Tường rào trụ bê tông, lưới kẽm gai (làm mới) md 67,0  
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

2.1.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/4/2022 về việc Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, mục tiêu cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất 

lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát 

triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các 

mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, dự án đầu tư là phù hợp với 

chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng sinh học 

được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được 

hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. 

- Tại điểm b Khoản 2 Điều 72 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì Nước thải được 

khuyến khích tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và mục đích sử dụng 

nước. Chủ dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 400 m3/ngày.đêm để 

xử lý nước thải đảm bảo đạt cột A, QCVN 01-MT:2015/BTNMT và có phương án tuần 

hoàn tái sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất do đó hoàn toàn phù hợp với quy 

định trên.  

- Theo mục số 36 phụ lục I ban hành kém theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06 

tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ đoạn sông Nậm Na từ xã Ma Ly Pho, 

huyện Phong Thổ đến xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu được quy hoạch có sử 

dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Như 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” 

 

Chủ dự án: Công ty cổ phần cao su Lai Châu II  62 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Tài nguyên và Môi trường 

 

vậy việc chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 400 

m3/ngày.đêm để xử lý nước thải đảm bảo đạt cột A, QCVN 01-MT:2015/BTNMT là hoàn 

toàn phù hợp với các quy hoạch có liên quan. 

2.1.2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch của tỉnh Lai Châu 

- Tỉnh Lai Châu có nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư phát triển ngành 

nghề đa dạng, chủ trương phát triển mạnh các doanh nghiệp và có những chính sách thu 

hút đầu tư cho các nhà đầu tư khi vào Lai Châu. 

- Theo quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 07/12/2023 của thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có đề cập 

như sau:  

+ Về Phương hướng phát triển các ngành quan trọng: Phát triển công nghiệp theo 

hướng hiện đại, theo cả chiều rộng và chiều sâu; tập trung ưu tiên phát triển các ngành 

công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh theo hướng chuyên sâu gồm: Công nghiệp 

sản xuất điện, chế biến nông lâm sản, công nghiệp khai thác và chế biến sâu khoáng sản 

(nhất là đất hiếm); duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao, tiếp tục là động lực 

cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân 

đạt 14% - 15%/năm. 

+ Về Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện: Huyện Nậm 

Nhùn định hướng phát triển: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp và du lịch 

sinh thái. Phấn đấu đến năm 2030, thị trấn Nậm Nhùn đạt tiêu chí đô thị loại V. 

+ Dự án nằm trong Phụ lục XXI danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện của tỉnh 

Lai Châu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định số 

1585/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II đã được UBND tỉnh Lai Châu chấp 

thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần cao su Lai Châu II tại Quyết định số 

1717/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu. 

Vị trí đầu tư của dự án không nằm trong quy hoạch các công trình công cộng của 

địa phương và phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Nậm Nhùn. 

2.1.3. Sự phù hợp của dự án với phân vùng môi trường 

Dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” sẽ xây dựng các công trình bảo 

vệ môi trường, xử lý, quản lý toàn bộ các chất thải phát sinh. Xử lý đảm bảo các quy 
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chuẩn môi trường trước khi xả ra môi trường.Theo Quyết định số 50/QĐ/TTg ngày 

06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - 

Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại số thứ tự 36 Phụ lục I (Chức 

năng cơ bản nguồn nước): “Sông Nậm Na với điểm đầu là xã Ma ly Pho, huyện Phong 

Thổ, điểm cuối là xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn với các chức năng nguồn nước gồm: (1) 

là Cấp nước cho sinh hoạt, (2) là Cấp nước cho sản xuất công nghiệp, (3) Sử dụng cho 

thuỷ điện”. Vị trí xả nước thải của dự án thuộc điểm gần cuối của sông Nậm Na, đối 

chiếu với quy định pháp luật về tài nguyên nước, dự án thuộc trường hợp xả nước thải 

vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Do đó, Nước thải của 

nhà máy sau khi được xử lý đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT cột A (quy định giá trị 

nồng độ của các thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra 

nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) trước khi xả ra môi trường.  

Xung quanh khu vực nhà máy trong vòng bán kính 500m – 1km không có các công 

trình tôn giáo, bệnh viện, nhà thờ, đền chùa, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, Vườn quốc 

gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn khác. Bên cạnh đó, 

nhà máy nằm trong khu vực có hệ giao thông đường bộ thuận lợi, gần đường Quốc lộ 12, 

cổng Công ty nằm sát cạnh đường quốc lộ 12 nên dễ dàng vận chuyển nguyên vật liệu 

cũng như sản phẩm ra vào nhà máy. Quốc lộ 12 là tuyến đường liên tỉnh nối 2 tỉnh vùng 

Tây Bắc Việt Nam là Lai Châu và Điện Biên với nhau, dài gần 200 km. Do đó, Dự án 

hoàn toàn phù hợp với phân vùng bảo vệ môi trường và chủ trương phát triển của tỉnh Lai 

Châu. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

Trong giai đoạn vận hành, dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II tại xã Lê  

Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu sẽ phát sinh ra khí thải và nước thải. 

Nước thải, khí thải của dự án trước khi xả thải ra môi trường sẽ được xử lý đảm bảo 

các QCVN về môi trường, phù hợp với mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận.  

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (tháng 11/2023), khả 

năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Sử 

dụng số liệu hiện trạng môi trường được đánh giá tại thời điểm lập báo cáo, sơ bộ đánh 
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giá được khả năng chịu tải của môi trường đối với hoạt động của dự án “Nhà máy chế 

biến mủ cao su Lai Châu II” tại xã Lê  Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu như sau: 

2.2.1. Môi trường không khí 

Bảng 2. 1.Kết quả đo đạc, phân tích môi trường không khí tại khu vực dự án giai đoạn 

lập báo cáo  

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả đo đạc QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

(Trung 

bình 1 giờ) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

KK1 KK1 KK1 

1 Nhiệt độ(b) 0C 24,1 25,7 24,7 - 

2 Độ ẩm(b) % 75,6 72,8 76,4 - 

3 Tốc độ gió(b) m/s 
1,1 0,9 1,4 - 

4 Tiếng ồn(b) dB 61,8 58,8 63,8 - 

5 Độ rung(d) dB 53,4 53,2 54,7 - 

6 SO2
(b)

 µg/m3 76,0 66,9 74,3 350 

7 CO(b) µg/m3 15.475 16.208 16.499 30.000 

8  NO2
(b) µg/m3 34,2 33,8 34,2 200 

9 TSP(b) µg/m3 164,8 145,4 169,6 300 

(Nguồn: Kết quả lấy mẫu đo đạc, phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án 

giai đoạn lập báo cáo) 

Ghi chú: KK1: Mẫu không khí khu vực trung tâm khu đất dự án; 

Đợt 1: Lấy mẫu ngày 28/11/2023; 

Đợt 2: Lấy mẫu ngày 29/11/2023; 

Đợt 3: Lấy mẫu ngày 30/11/2023. 

* QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

** QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

Từ số liệu trên cho thấy môi trường không khí trong khu vực dự án “Nhà máy chế 

biến mủ cao su Lai Châu II tại xã Lê  Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu ” chưa có dấu 

hiệu bị ô nhiễm, tất cả các chỉ tiêu quan trắc, đo đạc đều cho kết quả nằm trong ngưỡng 

cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng không khí 
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xung quanh. Do đó môi trường không khí khu vực hoàn toàn đáp ứng khả năng chịu tải 

đối với dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II”. 

2.2.2. Môi trường nước 

Bảng 2. 2. Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước mặt sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê 

Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La) phía hạ lưu nhà máy giai đoạn 

lập báo cáo  

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 

QCVN 

08:2023/BTNMT,  

Bảng 3 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Mức B 

1 pH(b) - 7,4 7,3 7,5 6-8,5 

2 BOD5(20oC)(a,b) mg/l 4,8 5,6 5,3 ≤ 6 

3 COD(a,b) mg/l <9 <9 9,6 ≤ 15 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(a,b)  
mg/l <15 <15 <15 ≤15 

5 
Amoni (NH4

+ 

tính theo N)(a,b) 
mg/l 0,042 0,033 0,037 0,3(1) 

6 Clorua(a,b) mg/l 26,5 32,3 28,6 350(1) 

7 
Nitrat (NO3

- 

tính theo N)(a,b) 
mg/l 0,5 0,45 0,47 10(1) 

8 
Nitrit (NO2

- tính 

theo N)(a,b) 
mg/l 0,037 < 0,03 0,031 0,05(1) 

9 

Phosphat  

(PO4
3- tính theo 

P)(a,b) 

mg/l 0,18 0,14 0,17 0,3(1) 

10 Sắt(a,b) mg/l 0,145 0,159 0,169 1,5(1) 

11 Mn(a,b) mg/l <0,09 <0,09 <0,09 0,5(1) 

12 Tổng dầu, mỡ(b) mg/l 0,4 <0,3 0,4 1(1) 

13 Coliform(b) 
MPN/ 

100ml 
2.400 2.700 2.100 ≤ 5.000 
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(Nguồn: Kết quả lấy mẫu đo đạc, phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án 

giai đoạn lập báo cáo) 

Ghi chú: Mục này chỉ thực hiện đánh giá với các thông số ô nhiễm đặc trưng có 

trong nước thải của ngành công nghiệp chế biến mủ cao su thiên nhiên theo QCVN 01-

MT:2015/BTNMT và có quy định về giá trị ô nhiễm trong QCVN 08:2023/BTNMT. 

Đợt 1: Lấy mẫu ngày 28/11/2023; 

Đợt 2: Lấy mẫu ngày 29/11/2023; 

Đợt 3: Lấy mẫu ngày 30/11/2023. 

(1)Áp dụng theo QCVN 05–MT:2015/BTNMT; Bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT 

Từ số liệu trên cho thấy chất lượng nước sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, 

huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La) chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, tất cả các 

chỉ tiêu quan trắc, đo đạc đều cho kết quả nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 

08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt. 

Khi dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” đi vào hoạt động sẽ phát sinh 

nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. Tất cả các dòng thải sẽ được xử lý đảm bảo đạt 

các quy chuẩn cho phép đối với nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên trước khi xả ra 

môi trường (QCVN 01-MT:2015/BTNMT cột A Quy chuẩn nước thải sơ chế cao su thiên 

nhiên). 

Để đánh giá khả năng chịu tải của hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La đối với nước thải 

từ dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” áp dụng theo  Điểm b, Khoản 1, 

Điều 13, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của hồ, như sau:  

Mtn = (Cqc - Cnn) x Vh x 10-3 x FS 

 Đánh giá trực tiếp khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của  hồ vận dụng công 

thức sau:  

Trong đó: 

Mtn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm của 

hồ, đơn vị tính là kg; 

Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về 

chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng của hồ, đơn vị tính là mg/l; 

Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước hồ, đơn vị tính là mg/l; 
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Vh: Dung tích của hồ và được xác định trên cơ sở dung tích của hồ trong mùa cạn, 

đơn vị tính là m3 (theo báo Sơn La, sonla.org.vn dung tích của hồ trong mùa cạn là 6,484 

tỷ m3) 

FS: hệ số an toàn, lấy bằng 0,7. 

Áp dụng phương pháp trên để tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của hồ chứa 

nước thuỷ điện Sơn La (đoạn thuộc nhánh sông Nậm Na trên địa phận xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn) đối với một số thông số đặc trưng trong nước thải của dự án “Nhà máy chế 

biến mủ cao su Lai Châu II” như sau: 

• Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về 

chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng của hồ: 

Theo quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng chính phủ quyết 

định phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực Sông Hồng - Thái Bình thời kì 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến 2050, trong phụ lục I “chức năng cơ bản nguồn nước” (Kèm theo Quyết 

định số 50/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ) mục tiêu chất 

lượng nước “tối thiểu” cần đạt được quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT giai đoạn 

2022 – 2025 quy định khu vực sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, 

tỉnh Lai Châu (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La) hạng B1 “Dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các 

mục đích sử dụng như loại B2”. Do đó căn cứ theo QCVN 08:2023/BTNMT quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt giá trị giới hạn của các thông số đối với mục 

đích sử dụng tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng 

nước tương tự giai đoạn 2022 - 2025 như sau:  

Bảng 2. 3. Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật 

về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng của hồ 

STT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn (Cqc) 

1 BOD mg/L 6 

2 COD mg/L 15 

3 TSS mg/L 15 

4 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L 0,3(1) 

(QCVN 08:2023/BTNMT) 

Ghi chú: (1)Giá trị giới hạn theo bảng 1 QCVN 08:2023/BTNMT. 
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• Kết quả phân tích thông số chất lượng nước hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La 

(đoạn thuộc nhánh sông Nậm Na trên địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) : 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (tháng 11/2023), khả 

năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Sử 

dụng số liệu hiện trạng môi trường được đánh giá tại thời điểm lập báo cáo, sơ bộ đánh 

giá được khả năng chịu tải của môi trường đối với hoạt động của dự án “Nhà máy chế 

biến mủ cao su Lai Châu II”. Do đó sử dụng kết quả phân tích thông số chất lượng nước 

hồ được xác định trên cơ sở giá trị trung bình của các phiếu kết quả quan trắc phân tích 

môi trường nền, như sau: 

Bảng 2. 4. Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với hồ chứa nước 

thuỷ điện Sơn La (kg/ngày) đoạn cuối Sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn. 

Thông số Cnn(mg/l) 

BOD5  5,2 

COD 9,13 

TSS 14,9 

NH4
+ 0,037 

(Nguồn: Kết quả quan trắc giai đoạn lập hồ sơ) 

• Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La 

(đoạn thuộc nhánh sông Nậm Na trên địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) 

Áp dụng công thức tính toán: Mtn = (Cqc - Cnn) x Vh x 10-3 x FS. Kết quả tính toán 

khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La (đoạn 

thuộc nhánh sông Nậm Na trên địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) ở bảng dưới đây: 

Bảng 2. 5. Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của hồ chứa 

nước thuỷ điện Sơn La (đoạn thuộc nhánh sông Nậm Na trên địa phận xã Lê Lợi, 

huyện Nậm Nhùn) 

Thông số Cqc Cnn FS Vh Mtn (kg/ngày) 

 TSS 6 5,2 

0,7 6,484x109 

3.631.040 

BOD5 15 9,13 26.642.756 

COD 15 14,9 453.880 

NH4
+ 0,3 0,037 1.193.704 
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(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán) 

Từ bảng kết quả cho thấy kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La (Mtn) đều mang giá trị dương cho thấy hồ chứa 

nước thuỷ điện Sơn La (đoạn thuộc nhánh sông Nậm Na trên địa phận xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn) vẫn có khả năng tiếp nhận nước thải.  
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CHƯƠNG III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 

Dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, 

tỉnh Lai Châu. Theo kết quả báo cáo quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lai Châu 03 

năm gần nhất, nhìn chung hiện trạng môi trường huyện Nậm Nhùn nói riêng và tỉnh Lai 

Châu nói chung tương đối tốt, đa số các thông số quan trắc và phân tích môi trường đều 

nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định tương ứng. 

3.1.1. Môi trường không khí xung quanh 

Theo kết quả báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu 03 năm gần nhất, khu 

vực huyện Nậm Nhùn tiến hành giám sát tại 5 điểm đối với môi trường không khí xung 

quanh, bao gồm:  

- Khu vực huyện Nậm Nhùn: 

KXQ-48 (KV-01): Khu vực trước cổng UBND huyện Nậm Nhùn; 

KXQ-49 (KV-02): Khu vực trước cổng UBND xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn; 

KXQ-50 (KV-03): Khu vực cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn; 

KXQ-51 (KV-04): Khu vực chợ TT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn; 

KXQ-52 (KV-05): Khu vực UBND xã Nậm Hàng, huyện Nâm Nhùn; 

Trong đó, điểm lấy mẫu Khu vực cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (KXQ-

50, KV-03) có vị trí gần nhất với dự án. Do đó, báo cáo tập trung phân tích hiện trạng 

môi trường tại 01 điểm quan trắc này. Dữ liệu về hiện trạng môi trường không khí xung 

quanh tại khu vực dự án thể hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3. 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án 

STT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Dữ liệu hiện trạng QCVN 

05:2013/BTNMT Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

KV-03 KV-03 KV-03  

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2  

1 TSP µg/m3 109,8 70,7 78,9 79,1 80,1 80,1 300 

2 PM10 µg/m3 <5 <5 33,2 35,8 39,4 35 - 

3 Độ ồn 

TB 
dBA 60 40 48 48 - - 70 

4 Mức 

ồn max 
dBA 64 43 51 51 - - 70 

5 CO µg/m3 3895 <5797 <5797 <5797 <5797 <5797 30.000 

6 NO2 µg/m3 <15 21,9 59,4 80,6 48,7 49,7 200 

7 SO2 µg/m3 84,5 69,9 85,2 80,5 71,8 73,3 350 

8 Pb µg/m3 <0,16 <0,16 KPH KPH - - - 

9 Nhiệt 

độ 
oC 32 25 26 25 22 31 

- 

10 Độ ẩm % 70 70 70 83 75 72 - 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu các năm 2020, 2021 và 2022) 
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Từ số liệu tại bảng 3.1 cho thấy hiện trạng về môi trường không khí tại khu vực 

thực hiện dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Các thông số khác theo dữ liệu Báo cáo Kết 

quả Quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lai Châu các năm 2020, 2021 và 2022 đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về không khí xung quanh.  

3.1.2. Môi trường nước mặt 

Theo kết quả báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu 03 năm gần nhất, khu 

vực huyện Nậm Nhùn tiến hành giám sát tại 7 điểm đối với môi trường nước mặt, bao 

gồm: 

NM-13 (NM-01): Nước hồ trước đập thủy điện Lai Châu, thị trấn Nậm Nhùn, 

huyện Nậm Nhùn; 

NM-14 (NM-02): Nước sau đập tại thủy điện Lai Châu, thị trấn Nậm Nhùn, huyện 

Nậm Nhùn; 

NM-15 (NM-03): Nước sông Đà tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn; 

NM-16 (NM-04): Nước suối bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn; 

NM-17 (NM-05): Nước suối Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn; 

NM-18 (NM-06): Nước suối tại Trung tâm thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn; 

NM-19 (NM-07): Nước Sông Đà khu vực bến nghiêng (gần đền Lê Lợi); 

Điểm lấy mẫu tại Nước sông Đà tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn là điểm có vị trí 

nguồn nước hạ lưu với dự án. Do đó, báo cáo tập trung phân tích hiện trạng môi trường 

tại điểm quan trắc này. Dữ liệu về hiện trạng môi nước mặt tại khu vực dự án thể hiện 

trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3. 2. Dữ liệu về hiện trạng môi trường Nước mặt khu vực thực hiện dự án 

STT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Dữ liệu hiện trạng QCVN 08-

MT:2015/ 

BTNMT 
Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

NM-03 NM-03 NM-03 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2  

1 pH - 6,5 6,7 7 6,9 6 6,5 5,5 - 9 

2 DO mg/l 5,1 4,6 5,1 4,8 5,5 5,4 >4 

3 TSS mg/l 23 33 13 33 28 24 50 

4 Cl- mg/l <5 <8,61 <8,61 <8,61 - - 350 

5 BOD5 mg/l 7,15 7,51 8,13 8,67 8,9 8,3 15 

6 COD mg/l 12,5 12,5 15,4 12,8 12,7 13,5 30 

7 NH4
+ mg/l 0,204 <0,1 0,115 <0,1 0,174 <0,1 0,9 

8 NO3
- mg/l 0,15 0,23 0,515 0,325 0,705 0,16 10 

9 PO4
3- mg/l <0,02 0,030 <0,02 0,030 0,079 0,040 0,3 

10 Coliform 
MPN/ 

100ml 
800 380 260 50 90 70 7.500 

11 Dầu mỡ mg/l <0,3 <0,3 <1 <1 <1 <1 1 

12 Sắt mg/l <0,075 <0,084 KPH KPH KPH 0,1598 1,5 

13 
Chất 

HĐBM 
mg/l 0,083 <0,012 <0,1 <0,1 0,343 <0,1 0,4 
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(Nguồn: Báo cáo Kết quả Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu các năm 2020, 

2021, 2022)  

Từ số liệu tại bảng 3.2 cho thấy hiện trạng về môi trường nước mặt tại khu vực thực 

hiện dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tất cả các thông số theo dữ liệu Báo cáo Kết quả 

Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu các năm 2020, 2021 và 2022 đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt. 

3.1.3. Môi trường đất 

Theo kết quả báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu 03 năm gần nhất, khu 

vực huyện Nậm Nhùn tiến hành giám sát tại 6 điểm đối với môi trường đất. Theo dữ liệu 

về hiện trạng môi trường tại báo cáo Kết quả Quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lai 

Châu các năm 2020, 2021 và 2022. Môi trường đất tại khu vực huyện Nậm Nhùn chưa có 

dấu hiện bị ô nhiễm, tất cả 6/6 điểm quan trắc có các thông số được thực hiện trong 

chương trình quan trắc môi trường của tỉnh Lai Châu đề nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN và các TCVN liên quan đến môi trường đất. 

3.1.4. Tài nguyên sinh vật 

3.1.4.1. Động vật 

- Chim: Kết quả khảo sát kết hợp với các tài liệu thu thập được, các bộ chim trong 

khu vực dự án bao gồm các bộ: bộ hạc, bộ cắt, bộ gà, bộ cu cu, bộ cú muỗi, bộ nuốc, bộ 

sả, bộ gõ kiến. 

- Thú: Qua khảo sát, điều tra và phỏng vấn, các bộ thú trong khu vực dự án bao gồm 

các bộ: bộ ăn sâu bọ, bộ dơi, bộ nhiều răng, bộ ăn thịt, bộ móng vuốt ngón chẵn và bộ 

gặm nhấm. Qua đó thấy loài dơi, nhóm gặm nhấm có số loài đông nhất. Các nhóm còn lại 

có số loài thấp từ 1 đến 3 loài. 

- Thủy sinh vật: Xuất hiện tại các suối đa phần là các loài rô phi, cá chép, cá trôi, 

các loại cá suối như Pa Kính, Pa Đo,... Không thấy có loài cá nào quý hiếm được ghi 

trong sách đỏ Việt Nam. Khai thác cá tại suối bằng nhiều hình thức như lưới, chặn dòng. 

Tuy nhiên do thành phần cá đa phần là những loài có kích thước nhỏ, số lượng cá không 

nhiều nên khai thác cá chỉ phục vụ nhu cầu tại chỗ cho gia đình.  

Nguồn lợi động vật: Từ kết quả khảo sát trên các tuyến cho thấy nguồn tài nguyên 

động vật trên cạn tại khu vực dự án thuộc loại nghèo. 
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3.1.4.2. Thực vật 

Kết quả khảo sát vùng dự án và khu vực lân cận cho thấy thảm thực vật bao gồm: 

- Thảm thực vật nhân tạo: Bao gồm các loại cây trồng do con người trồng chăm sóc 

như Ngô, Lúa, Sắn, Mít, nứa, đu đủ, chuối, đào. 

- Thảm thực vật ven sông suối: tre (Bambuseae), sậy (Phragmites australis), các loại 

cỏ, cây dây leo thuộc các họ: Abrus precatorius, Brachiaria, Cynodon, Dactylon, 

Eleosine, Imperata Fabaceae… 

+ Thảm cây bụi thứ sinh có gỗ nhỏ rải rác:Trên khu vực diện tích dự án xuất hiện 

trảng cây bụi với thành phần loài nghèo nàn, chiều cao quần xã từ 2-3m, Chủ yếu là cây 

bụi , dây leo, cây thân thảo ưa sáng. 

3.1.5. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường 

- Qua khảo sát và đối chiếu với khoản 4, điều 25, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, xác 

định các yếu tố nhạy cảm trong khu vực thực hiện dự án như sau: 

Theo Quyết định số 50/QĐ/TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, tại số thứ tự 36 Phụ lục I (Chức năng cơ bản nguồn nước): “Sông Nậm Na 

với điểm đầu là xã Maly Pho, huyện Phong Thổ, điểm cuối là xã Lê Lợi, huyện Nậm 

Nhùn với các chức năng nguồn nước gồm: (1) là Cấp nước cho sinh hoạt, (2) là Cấp nước 

cho sản xuất công nghiệp, (3) Sử dụng cho thuỷ điện”. Vị trí xả nước thải của dự án 

thuộc điểm gần cuối của sông Nậm Na, đối chiếu với quy định pháp luật về tài nguyên 

nước, dự án thuộc trường hợp xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt.  

3.2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN 

3.2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

3.2.1.1. Yếu tố địa lý, địa hình 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La):  

Sông Nậm Na chảy là một phụ lưu cấp 1 của sông Đà, Việt Nam. Lưu vực sông 

Nậm Na có tổng lượng dòng chảy năm là 4,513 tỷ m3/năm. Sông Nậm Na bắt nguồn 

vùng núi cao trên 1.500m ở địa phận Trung Quốc. Sông Nậm Na vào Việt Nam tại địa 
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phận xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, chảy dọc theo Quốc lộ 12 chảy qua địa phận 

huyện Phong Thổ, phần Tây Bắc của huyện Sìn Hồ, phía Đông của huyện Nậm Nhùn và 

nhập vào Sông Đà tại vị trí ranh giới hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Lưu lượng dòng 

chảy trung bình 40-80l/s. Đoạn Quốc lộ 12 được mở từ thị xã Lai Châu cũ (nay là thị xã 

Mường Lay, tỉnh Điện Biên) lên thị trấn Phong Thổ gần như theo thung lũng của Nậm 

Na. 

Sông Nậm Na có tổng diện tích lưu vực là 6.860 km², ở Việt Nam là 2.199 km². 

Chiều dài toàn sông là 235km, ở Việt Nam là 90km. Sông chảy theo hướng Tây Bắc - 

Đông Nam nằm trong thung lũng giữa hai dãy núi cao địa hình lòng sông khá bằng 

phẳng, không có ghềnh thác tự nhiên. 

Hồ chứa nước thủy điện Sơn La có mực nước dâng bình thường là 215 m; Mực 

nước gia cường: 217m; Mực nước chết: 175m. Diện tích hồ chứa: 224 km². Dung tích 

toàn bộ hồ chứa: 9,26 tỉ mét khối nước; Hồ chứa nước Thủy điện Sơn La diện tích lưu 

vực hồ rộng 43.760km2. Chế độ thủy văn sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La) phụ thuộc vào chế độ mưa, vì thế nên chế độ 

nước sông có hai mùa rõ rệt, mùa lũ và mùa kiệt. Qua số liệu quan trắc ở 4 trạm thủy văn 

(3 trạm trên sông Đà: Tạ Bú, Tà Hộc, Vạn Yên; 1 trạm trên sông Mã: Xã Là), mùa lũ 

thường kéo dài 7 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10, mùa kiệt kéo dài 5 tháng, từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa dòng chính và các phụ lưu. Chế độ 

thủy văn của hai hệ thống sông Đà và sông Mã cũng có sự khác biệt. 

3.2.1.2. Yếu tố khí hậu, khí tượng 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La).  

Nậm Nhùn có khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới gió mùa núi cao Tây Bắc, ngày 

nóng, đêm lạnh, ít chịu ảnh hưởng của bão. Khí hậu trong năm chia làm hai mùa rõ rệt: 

mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9 có nhiệt độ và độ ẩm cao; mùa khô từ tháng 10 đến 

tháng 4 năm sau, khí hậu lạnh, độ ẩm và lượng mưa thấp (tháng 4 và tháng 10 là thời gian 

chuyển giao giữa 2 mùa). Các yếu tố khí tượng phục vụ nghiên cứu dự án được tính toán 

thống kê dựa vào trạm khí tượng Mường Tè (trạm khí tượng có vị trí gần nhất so với vị 

trí của dự án), và các trạm mưa liên quan khác như sau: 

a) Nhiệt độ không khí  
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Tương tự như các vùng núi hay ở Đồng bằng Bắc bộ nhiệt độ tại khu vực của dự án 

với biến trình năm của nhiệt độ đều biểu thị ở sự phân bố theo hai mùa rõ rệt. Ở đây mùa 

hè các tháng nóng nhất xảy ra từ tháng V đến tháng IX, mùa đông các tháng có nhiệt độ 

thấp nhất xảy ra từ tháng XII đến tháng I năm sau, sự hạ thấp của nhiệt độ là do ảnh 

hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh nhất vào thời gian này. Xen giữa là thời 

kỳ chuyển tiếp thường mát mẻ, nhiệt độ ôn hòa hơn là mùa thu và mùa xuân. Đặc trưng 

chế độ nhiệt của khu vực dự án được phản ánh. số liệu quan trắc nhiệt độ không khí trung 

bình tháng, năm của trạm Mường Tè được trình bày ở bảng sau:  

Bảng 3. 3. Đặc trung nhiệt độ tháng, năm tại trạm Mường Tè (0C) 

 

Năm 

Tháng TB  

năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 14,8 15,1 18,6 20,5 22,3 23,4 22,6 23,4 23,9 21,0 17,1 13,8 19,7 

2019 14,4 14,3 18,4 20,9 22,9 23,1 24,0 23,9 23,4 20,8 18,7 15,6 20,0 

2020 14,8 18,9 20,3 23,5 24,7 24,2 23,6 24,6 22,7 21,0 18,6 14,2 20,9 

2021 16,4 15,7 20,2 19,2 25,0 24,3 23,9 23,8 23,6 20,6 18,6 14,3 20,5 

2022 12,6 17,0 20,2 21,9 24,5 24,1 23,9 24,1 23,3 20,4 17,4 14,2 20,3 

(Trạm khí tượng Mường Tè) 

b. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí trung bình tháng trong năm thay đổi không lớn và tương đối cao 

từ 72-92%. Độ ẩm không khí càng lớn tạo điều kiện cho vi sinh vật từ mặt đất phát triển 

và phát tán vào không khí nhanh chóng, lan truyền trong không khí và truyền các chất 

gây ô nhiễm không khí, gây ô nhiễm môi trường. Độ ẩm không khí trung bình các tháng 

trong năm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 4. Độ ẩm không khí trung bình tháng trong 05 năm tại khu vực dự án 

Đơn vị:% 

Năm Tháng 
TB  

năm 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

2018 83 78 78 79 79 87 87 92 89 89 86 85 84 

2019 84 80 80 80 85 92 89 90 86 86 84 86 85 

2020 88 75 77 75 81 88 90 86 82 85 82 77 82 

2021 79 80 78 82 72 84 86 87 87 82 80 83 82 

2022 80 78 74 80 77 85 87 86 85 87 89 85 83 

(Trạm khí tượng Mường Tè) 

c. Chế độ gió 

Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án theo số liệu của trạm khí tượng Mường Tè 

là 1,3 m/s. Do cấu trúc địa hình trong khu vực phức tạp đã tạo ra 03 loại gió chính như 

sau: Gió mùa Tây Nam thịnh hành từ tháng 3 đến tháng 7 và thường gây ra hiệu ứng 

phơn, rất khô và nóng, gió mùa Đông Nam thổi mạnh từ tháng 4 đến tháng 9, gây ra mưa 

lớn, nhất là các sườn đón gió, từ tháng 10 đến tháng 3 có gió mùa Đông Bắc. 

Từ tài liệu thực đo đã tính toán tốc độ gió lớn nhất và tốc độ gió bình quân tháng 

theo 8 hướng ứng với các tần suất thiết kế của trạm khí tượng Mường Tè cho trong các 

bảng sau: 

Bảng 3. 5. Tốc độ gió 8 hướng ứng với tần suất thiết kế trạm Mường Tè (m/s) 

P% N NE E SE S SW W NW 

P = 2% 21,4 14,6 13,5 20,1 17,4 23,5 33,1 34,4 

P = 4% 16,4 13,2 12,1 17,5 14,6 20,3 29,7 29,9 

P = 20% 8,65 9,56 8,66 11,4 9,56 13,0 21,6 19,0 

P = 50% 7,76 6,75 5,93 7,29 6,75 8,08 15,8 11,0 

(Nguồn: Số liệu thống kê trạm khí tượng Mường Tè) 

d. Chế độ mưa 

Theo số liệu đo đạc thống kê của trạm thuỷ văn Mường Lay có lượng mưa tương 

đối lớn, tổng lượng mưa trong các năm 2018-2022 là từ 2.457 mm đến 3.180 mm/năm. 

Hàng năm mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10, trùng với kỳ thịnh hành 

của gió mùa Tây. Mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa ít nhất 

vào tháng 1 và tháng 12. Lượng mưa lớn nhất vào tháng 6-8. 
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Bảng 3. 6. Lượng mưa TB tháng trong 05 năm tại trạm khí tượng Mường Lay 

Năm 

Tháng Tổng 

lượng 

mưa  

năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 72 16 218 218 195 638 640 567 285 160 136 35 3.180 

2019 54 32 99 293 434 526 330 426 323 188 84 106 2.895 

2020 145 25 51 73 501 711 508 169 87 222 7 43 2.542 

2021 - 43 83 276 184 439 519 512 419 208 19 - 2.702 

2022 26 123 64 317 254 321 354 464 137 138 189 70 2.457 

(Nguồn: Trạm thuỷ văn Mường Lay) 

3.2.1.3. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải 

Nậm Nhùn là huyện nằm trong lưu vực của sông Đà, có hệ thống sông suối tương 

đối dày đặc (khoảng 5,5 - 6 km/km2); địa hình chia cắt mạnh, lòng suối hẹp, độ dốc lớn 

nên có dòng chảy phức tạp. Mùa khô sông, suối thường cạn, mùa mưa có lũ và xói mòn 

mạnh, khả năng sử dụng nước vào các hoạt động sản xuất bị hạn chế, thường xuyên gây 

ách tắc giao thông vào mùa mưa. Trên địa bàn huyện có 02 sông lớn chảy qua là sông Đà, 

phụ lưu chính sông Nậm Na và các suối khác như: suối Nậm Chà, Nậm Nhạt, Nậm Nàn, 

Nậm Hàng, Nậm Nhùn, Nậm Pồ, Nậm Vời, Nậm Cười, Nậm Ban, Nậm Bum, Nậm 

Nghẹ,.... 

Theo Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật của trường đại học thuỷ lợi, số liệu 

về thủy văn của nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê 

Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ thuỷ điện Sơn La) như sau: 

Với diện tích lưu vực là 43.760 km2 lưu lượng dòng chảy trung bình năm của Hồ 

chứa nước thuỷ điện Sơn La được tính toán trung bình là 1.532 m3/s. 

Mùa lũ tập trung vào tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, cao điểm và tháng 7 lưu 

lượng lớn nhất vào mùa lũ theo số liệu tính toán là 47.700 m3/s. 
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Mùa kiệt tập trung từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, cao điểm của mùa kiệt là tháng 

3, lưu lượng tháng kiệt nhất là tháng 3 có số liệu tính toán là 507 m3/s. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

* Về kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận nước thải: 

Trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, chủ dự án đã tiến 

hành lấy mẫu nước nước sông Nậm Na thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu 

vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La) tại 1 điểm là phía hạ lưu dòng chảy so với vị trí nhà 

máy. Kết quả phân tích các thành phần trong nguồn nước (trình bày chi tiết tại mục 3.3 

chương này) cho thấy tất cả các chỉ tiêu trong nguồn nước mặt sông Nậm Na thuộc địa 

phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La) đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt. Cho thấy nước mặt sông Nậm Na thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La) chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

* Về kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan: 

Theo số liệu tại báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu 03 năm gần nhất (đã 

được trình bày chi tiết tại mục 3.1.2 chương này). Các điểm quan trắc trên nguồn tiếp 

nhận nước thải của dự án trên sông Nậm Na thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn 

(khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La) đều có các thông số phân tích nằm trong giới 

giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt. Cho thấy nước mặt sông Nậm Na thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm 

Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La) chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

3.2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

- Về phía thượng lưu vị trí xả nước thải của dự án trên sông Nậm Na thuộc địa phận 

xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La):  

+ Nằm cách vị trí xả nước thải dự kiến của dự án về phía thượng lưu sông sông 

Nậm Na thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện 

Sơn La) khoảng 30 km có thủy điện Nậm Na 3, khoảng 47 km có thuỷ điện Nậm Na 2, 

khoảng 65 km có thuỷ điện Nậm Na 1 khai thác nước trên sông Nậm Na với mục đích 

khai thác sử dụng cho mục đích phát điện. 
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+ Đặc trưng thông số ô nhiễm chính có trong nước thải của các nhà máy thuỷ điện 

như sau: pH, COD, BOD5, TSS, Chì, Cadimi, Đồng, Sắt, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, 

Amoni, tổng Nito và Tổng photpho. 

Tất cả các đối tượng khai thác sử dụng nước trên sông Nậm Na nói trên đều nằm 

cách rất xa so với vị trí xả nước thải dự kiến của dự án về phía thượng lưu của dự án. Do 

đó việc xả thải của dự án sẽ không gây tác động gì đến các đối tượng nói trên. 

3.2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Qua quá trình khảo sát, thống kê trên sông Nậm Na có các đối tượng xả thải vào 

suối bao gồm: 

- Thủy điện Nậm Na 1, thuỷ điện Nậm Na 2 và thủy điện Nậm Na 3: các nguồn 

nước xả thải bao gồm nước từ tổ máy phát điện; nước thải sinh hoạt của cán bộ công 

nhân quản lý, vận hành; nước thải sản xuất. Tính chất của các dòng thải này như sau: 

+ Nước từ tổ máy: nguồn nước chảy qua tổ máy phát điện được lấy từ hồ chứa của 

các nhà máy thủy điện và chảy qua tuabin, sử dụng thủy năng của dòng nước để làm quy 

tuabin phát điện sau đó toàn bộ nước lại được trả lại suối qua kênh xả, do đó nguồn nước 

này hầu như không bị thay đổi về tính chất sau khi đi qua nhà máy mà giữ nguyên tính 

chất như nguồn nước ban đầu trên sông Nậm Na. 

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân vận hành nhà máy 

thủy điện Nậm Na 1, Nậm Na 2 và Nậm So 3 xả vào sông Nậm Na sau khi đã được xử lý 

bởi các công trình xử lý nước thải tại 2 dự án. Nguồn nước thải này sẽ đặc trưng các 

thông số hữu cơ như N, P. Tuy nhiên sau khi qua các quá trình xử lý thì nước thải vào 

sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện 

Sơn La) cơ bản đã đảm bảo các quy chuẩn hiện hành. 

+ Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất của các nhà máy thủy điện là nước rò rỉ từ 

các khu vực máy móc, thiết bị. Lượng nước thải này sẽ có hànm lượng dầu mỡ cao, tuy 

nhiên tại các dự án này cũng đã bố trí các công trình xử lý đảm bảo nước thải sản xuất đạt 

quy chuẩn trước khi xả thải ra sông Nậm Na. 

- Nước thải sinh hoạt khu dân cư: dọc sông Nậm Na có các khu dân cư bao gồm khu 

dân cư xã Ma Ly Pho, thị trấn Phong thổ, xã Pa Tần, xã Chăn Nưa. Các khu dân cư này 

phát sinh nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt vào sông Nậm Na. Nước thải sinh hoạt 

có các thành phần ô nhiễm đặc trưng bởi các chất hữu cơ. Tuy nhiên, nước thải của các 
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khu dân cư được xử lý qua bể tự hoại trước khi xả vào nguồn tiếp nhận, qua đó cơ bản 

đảm bảo điều kiện xả nước thải của hộ gia đình, cá nhân vào nguồn tiếp nhận. 

3.3. HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ 

ÁN 

Nhằm đánh giá hiện trạng môi trường khu vực Dự án phục vụ cho công tác xây 

dựng Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II”, 

Công ty cổ phần cao su Lai Châu II kết hợp Công ty cổ phần Ứng dụng công nghệ Tài 

nguyên & Môi trường và Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường đã tiến hành khảo sát 

thực địa, đo đạc, lấy mẫu phân tích hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất 

thải của dự án thành 03 đợt: 

- Đợt 1: ngày 28/11/2023; 

- Đợt 2: ngày 29/11/2023; 

- Đợt 3: ngày 30/11/2023. 

 Việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích bảo quản mẫu đảm bảo tuân thủ quy trình kỹ thuật 

về quan trắc môi trường.  Kết quả đo đạc, quan trắc hiện trạng môi trường khu vực dự án 

được coi là môi trường nền làm cơ sở đánh giá và so sánh với quá trình thi công và vận 

hành của dự án sau này. Các kết quả phân tích mẫu đất, nước, không khí trong phòng thí 

nghiệm được thực hiện bởi Viện kỹ thuật và Công nghệ môi trường. 

Quá trình lấy mẫu nước mặt, không khí, đất được tiến hành vào các ngày 

28/11/2023; 29/11/2023; 30/11/2023 trong điều kiện thời tiết trời nắng, có gió, không 

mưa. Vị trí lấy mẫu nước mặt, không khí và mẫu đất được thể hiện ở hình vẽ dưới đây: 
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Hình 3. 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường nền 

a. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

* Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải tại thời điểm khảo sát lập hồ sơ 

xin cấp giấy phép môi trường: Nước khá trong, không có mùi, có rong rêu phát triển, 

thông thoáng. Nhìn chung, hệ thủy sinh vật rất nghèo, chỉ có sự phát triển của một số loại 

thủy sinh vật như phù du,... Không có các hiện tượng bất thường khác. 

* Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải của cơ sở được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. 7 Kết quả quan trắc, phân tích chất lượng nước sông Nậm Na thuộc địa phận 

xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La) 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 

QCVN 

08:2023/BTNMT,  

Bảng 3(2) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Mức B 
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TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 

QCVN 

08:2023/BTNMT,  

Bảng 3(2) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Mức B 

1 pH(b) - 7,4 7,3 7,5 6-8,5 

2 BOD5(20oC)(a,b) mg/l 4,8 5,6 5,3 ≤ 6 

3 COD(a,b) mg/l <9 <9 9,6 ≤ 15 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(a,b)  
mg/l <15 <15 <15 ≤15 

5 
Amoni (NH4

+ 

tính theo N)(a,b) 
mg/l 0,042 0,033 0,037 0,3(1) 

6 Clorua(a,b) mg/l 26,5 32,3 28,6 250(1) 

7 
Nitrat (NO3

- 

tính theo N)(a,b) 
mg/l 0,5 0,45 0,47 10(1) 

8 
Nitrit (NO2

- tính 

theo N)(a,b) 
mg/l 0,037 < 0,03 0,031 0,05(1) 

9 

Phosphat  

(PO4
3- tính theo 

P)(a,b) 

mg/l 0,18 0,14 0,17 0,3(1) 

10 Sắt(a,b) mg/l 0,145 0,159 0,169 1,5(1) 

11 Mn(a,b) mg/l <0,09 <0,09 <0,09 0,5(1) 

12 Tổng dầu, mỡ(b) mg/l 0,4 <0,3 0,4 1(1) 

13 Coliform(b) 
MPN/ 

100ml 
2.400 2.700 2.100 ≤ 5.000 

(Nguồn: Viện kỹ thuật Công nghệ Môi trường thực hiện tháng 11/2023) 

- Ghi chú: 

Đợt 1: Lấy mẫu ngày 28/11/2023; 

Đợt 2: Lấy mẫu ngày 29/11/2023; 

Đợt 3: Lấy mẫu ngày 30/11/2023. 
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(1): Bảng 1 QCVN 08:20223/BTNMT kết quả phân tích giới hạn tối đa các thông số 

ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. 

(2)Bảng 3 Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại 

chất lượng nước hồ, ao, đầm và bảo vệ môi trường sống dưới nước của QCVN 

08:2023/BTNMT. 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn giới 

hạn cho phép ghi trong bảng 3, QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất 

lượng nước mặt. 

b. Môi trường không khí 

Bảng 3. 8. Chất lượng không khí tại khu vực trung tâm dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả đo đạc QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

(Trung 

bình 1 giờ) 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

KK1 KK1 KK1 

1 Nhiệt độ(b) 0C 24,1 25,7 24,7 - 

2 Độ ẩm(b) % 75,6 72,8 76,4 - 

3 Tốc độ gió(b) m/s 
1,1 0,9 1,4 - 

4 Tiếng ồn(b) dB 61,8 58,8 63,8 - 

5 Độ rung(d) dB 53,4 53,2 54,7 - 

6 SO2
(b)

 µg/m3 76,0 66,9 74,3 350 

7 CO(b) µg/m3 15.475 16.208 16.499 30.000 

8  NO2
(b) µg/m3 34,2 33,8 34,2 200 

9 TSP(b) µg/m3 164,8 145,4 169,6 300 

(Nguồn: Viện kỹ thuật Công nghệ Môi trường thực hiện tháng 11/2023) 

- Vị trí lấy mẫu: 

KK1: Mẫu không khí lấy tại vị trí trung tâm khu đất thực hiện dự án. 

- Nhận xét: 

Từ bảng kết quả trên cho thấy chất lượng môi trường không khí trong khu vực dự 

án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Kết quả các thông số đo được đều nằm trong giới hạn 
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quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: Các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn 

QCVN 05:2023/BTNMT, tiếng ồn và độ rung tại điểm lấy mẫu cũng nằm trong khoảng 

tối đa cho phép của quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT, 

chứng tỏ môi trường không khí trong khu vực Dự án chưa bị ô nhiễm. 

c. Môi trường đất 

Bảng 3. 9. Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực trung tâm dự án 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

03:2023/BTNMT 

Loại 3 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Asen (As)(b) mg/kg 2,852 3,951 2,706 200 

2 Thủy ngân 

(Hg) (b) 
mg/kg 

KPH 

(LOD=0,

035) 

KPH 

(LOD=0,

035) 

KPH 

(LOD=0,0

35) 

60 

3 Crom (Cr) 

(b) 
mg/kg 62,862 74,122 70,767 250 

4 Kẽm (Zn) (b) mg/kg 103,596 115,587 138,753 2000 

5 Đồng (Cu) 

(b) 
mg/kg 50,318 56,693 44,401 2000 

(Nguồn: Viện kỹ thuật Công nghệ Môi trường thực hiện tháng 11/2023) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích cho thấy giá trị các thông số đều thấp hơn ngưỡng 

quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 03:2023/BTNMT-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

Vị trí thực hiện Dự án được đặt tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu với 

tổng điện tích đất sử dụng là 13,207 ha. 

Dự án sử dụng lại nhà xưởng là nhà máy giấy Lai Châu cũ đã ngưng hoạt động. 

Máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất đã được thanh lý cho đơn vị có nhu 

cầu. Chủ dự án chỉ tiến hành cải tạo nhà xưởng, nhà văn phòng,... lắp đặt máy móc thiết 

bị sản xuất và xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xưởng sản xuất,…. Do đó, báo cáo sẽ 

đánh giá giai đoạn thi công xây dựng (bao gồm cải tạo nhà xưởng, nhà văn phòng, lắp đặt 

máy móc, thiết bị và xây dựng hệ thống xử lý nước thải, các hạng mục xây dựng mới, cải 

tạo…) và giai đoạn khi dự án đi vào vận hành. 

4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

Dự án chỉ thực hiện cải tạo nhà xưởng, nhà văn phòng hiện hữu, lắp đặt máy móc 

thiết bị, xây dựng hệ thống XLNT và xây dựng một số hạng mục công trình mới (không 

đáng kể). Khu vực xây dựng hệ thống XLNT, xưởng sản xuất,… là khu đất bằng phẳng, 

do đó không diễn ra các hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng. Do đó, báo cáo không 

đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án (chiếm dụng đất, đền bù, giải toả). Công 

ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số CL 160852 ngày 24/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu và 

có phụ lục hợp đồng thuê đất 28/PL-HĐTĐ ngày 21/5/2018 với diện tích 13,207ha. 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng 

- Trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng, nhà văn phòng, lắp đặt máy móc, thiết bị và 

xây dựng hệ thống XLNT,… thì tổng số công nhân viên làm việc trên công trường là 50 

người. 

- Thời gian thi công xây dựng dự án: 10 tháng. 

4.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 
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Theo quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Lai 

Châu II của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Dự án có tổng diện tích 13,207 ha, trong đó: 

- Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5.000 tấn/năm diện tích xây dựng các hạng 

mục 6.533,45 m2. 

+ Cải tạo, phá bỏ một số hạng mục (nhà máy giấy Lai Châu cũ) thành: Nhà làm 

việc, nhà xưởng, nhà nghỉ công nhân, nhà kho chứa mủ nguyên liệu, kho chứa vật tư hoá 

chất, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác. 

+ Xây dựng mới nhà xưởng sản xuất chế biến, bể lắng, nhà bảo vệ, nhà kiểm cân, 

trạm cân, nhà trạm bơm, hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

nhà vệ sinh, HTXL nước thải và các hạng mục phụ trợ khác.  

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, diện tích 17.429 m2, gồm: Khu xử lý nước thải, hồ 

chứa nước sản xuất và một số hạng mục đã đầu tư xây dựng (giao thông, sân bãi, bãi rửa 

xe…) 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ: Diện tích 108.108,35 m2. 

Do đó, báo cáo không đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án (chiếm 

dụng đất, đền bù, giải toả). 

4.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

a. Tác động do bụi, khí thải 

Trong hoạt động giải phóng mặt bằng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động san lấp, 

tạo mặt bằng và hoạt động của máy móc thiết bị thi công. 

* Tác động do bụi và khí thải từ quá trình đào, đắp, san gạt, giải phóng tạo mặt 

bằng thi công 

- Theo dự toán thi công các hạng mục công trình làm mới, khối lượng thi công san 

gạt tại dự án như sau: 

TT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng Khối lượng (tấn) 

1 Đào đất các loại m3 115,943 173,914 

2 Lấp, đắp đất hố móng m3 115,943 173,914 

Tổng m3 231,886 347,828 

 Tổng khối lượng đào đắp là 347,828 tấn 
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 Theo tổ chức Y tế thế giới WHO quy ước hệ số phát thải bụi do quá trình đào đất 

bị gió cuốn lên (bụi cát) được đưa ra như sau: 

Bảng 4. 1. Hệ số phát sinh bụi 

Nguyên nhân gây ô nhiễm 
Ước tính hệ số 

phát thải 

Tỷ trọng 

bụi 

Giá trị 

max 

(kg/tấn) 

Bụi sinh ra trong quá trình đào đất bị gió 

cuốn lên (bụi cát) 
1 – 100 (g/m3) 1,2 tấn/m3 0,083 

 (Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO) 

Với tổng thời gian thi công dự án là 10 tháng, Thời gian diễn ra các hoạt động đào 

đắp hố móng khoảng 1 tháng (trung bình 26 ngày/tháng, 8h/ngày) tương đương khoảng 

208 giờ thì tải lượng phát sinh do quá trình đào đắp, san gạt mặt bằng được tính như sau: 

Bảng 4. 2. Tải lượng phát sinh do quá trình đào đắp, san gạt mặt bằng 

Nguồn gây ô 

nhiễm 

Khối 

lượng thi 

công 

Lượng bụi 

phát sinh 

Thời gian 

thực hiện 

Tải lượng bụi phát 

sinh trong ngày lớn 

nhất 

(tấn) g h (g/h) mg/s 

Bụi do đào đắp 

thi công nền 
347,828 347,828 208 1,67 0,46 

Để tính toán phạm vi ảnh hưởng của bụi từ hoạt động san gạt mặt bằng dựa vào mô 

hình nguồn mặt, ta tính được nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động san nền 

tạo mặt bằng xây dựng dự án như sau: 

Bảng 4. 3. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do quá trình san đào đắp 

M 

(mg/s) 
L (m) W(m) 𝟏 − 𝒆−𝒖𝒕/𝑳 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

0,46 1 1 0,92 0,0314 0,3 
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2 2 0,71 0,0121 

3 3 0,57 0,0065 

5 5 0,39 0,0027 

10 10 0,22 0,0008 

20 20 0,12 0,0002 

30 30 0,08 0,0001 

40 40 0,06 0,0001 

(Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí) 

Nhận xét:  

Theo như kết quả tính toán được trình bày trong Bảng trên cho thấy: Nồng độ bụi 

phát tán trong môi trường không khí do quá trình san nền trong vòng bán kính từ 1m trở 

lên đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05: 2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí. Nồng độ bụi có xu hướng giảm dần khi lên cao và vị 

trí xa nguồn phát sinh. 

- Dự báo quy mô tác động khi chưa có biện pháp giảm thiểu: 

+ Quy mô không gian chịu tác động: Không khí trong khu vực thi công. 

+ Mức độ tác động: Nhỏ, cục bộ, diễn ra liên tục trong giai đoạn đào đắp, san gạt 

mặt bằng. 

+ Đối tượng chịu tác động: Công nhân trực tiếp thi công tại công trường. 

+ Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động: phục hồi nhanh sau khi nguồn tác 

động dừng; 

* Tác động do bụi và khí thải từ máy móc thi công san gạt mặt bằng 

Nguồn gây ra tác động từ máy móc, thiết bị tham gia thi công san gạt mặt bằng gây 

ra do quá trình đốt cháy nhiên liệu. 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), khi đốt cháy một tấn dầu từ các phương tiện máy 

móc sẽ đưa vào môi trường 4,3 kg bụi muội; 20.S kg SO2 (S là % lưu huỳnh trong dầu, 

với dầu diesel S=0,5%); 55 kg NOx; 28 kg CO; 2,6 kg VOC.  
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Lượng nhiên liệu tiêu hao trong tổng quá trình xây dựng của dự án (bao gồm cả 

hoạt động san gạt, giải phỏng mặt bằng) đã được dự toán tổng thể. Nội dung định lượng 

tác động do bụi, khí thải gây ra do hoạt động của phương tiện, máy móc thi công được 

tỉnh toán trong phần sau. 

b. Tác động do chất thải rắn 

* Thực bì phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng 

 Khối lượng sinh khối thực vật được tính theo công thức:  M= Sxk        (1) 

Trong đó: 

 M: Khối lượng sinh khối thực vật, tấn 

 S: Diện tích khu vực tính toán (ha)  

 k: Hệ số sinh khối thực vật. 

Sinh khối thực vật phát sinh do quá trình GPMB chủ yếu là các loại cây bụi. Lượng 

sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra về sinh khối của 1ha 

loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 4. 4. Sinh khối của 1ha loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán rừng 
Tổng 

Rừng phục hồi 9,685 2,716 0,474 0,134 2,000 15,009 

Rừng trồng 30,000 5,000 1,000 5,000 - 41,000 

Rừng trung bình 60,000 8,040 1,150 5,360 2,000 76,550 

Rừng nghèo 31,444 9,971 1,647 5,227 1,000 49,289 

Rừng nứa vừa 12,000 - - 2,400 - 14,400 

Cây hàng năm/ 

cây bụi 
- - 6,000 1,500 - 7,500 

Áp dụng tính toán khối lượng thực bì phát sinh đối với diện tích đất rừng sản xuất 

chưa thành rừng (tính theo cây hàng năm, cây bụi) thì khối lượng sinh khối phát sinh như 

sau: 

Bảng 4. 5. Khối lượng sinh khối phát sinh 

Loại sinh khối Lượng sinh khối (tấn) 
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Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán 
Tổng 

Cây hàng năm/cây bụi - - 79,242 19,81 - 99,052 

* Đất đá từ hoạt động giải phóng, san gạt mặt bằng 

Căn cứ theo khối lượng đào và đắp của dự án theo bảng dự toán chi tiết công trình . 

Khối lượng cân bằng đào đắp của dự án như sau: 

Khối lượng đất đào cấp 3 của dự án là 115,943 m3. 

Khối lượng đắp đất đầm chặt K = 0,9 là 115,943 m3. 

Trong quá trình thiết kế, chủ dự án và đơn vị tư vấn đã tính toán, lựa chọn cos nền 

chủ dự án để đảm bảo tận dụng toàn bộ lượng đất đào sẽ được tận dụng làm đất đắp, như 

vậy với khối lượng dự tính. Như vậy, dự án không phát sinh đất đá thừa từ hoạt động đào 

đắp. 

* Đất đá, phế liệu từ hoạt động cải tạo, phá bỏ các hạng mục công trình của dự 

án 

- Khối lượng đất đá, phế liệu từ quá trình cải tạo, phá bỏ các hạng mục của dự án 

như sau: 

Bảng 4. 6.  Khối lượng đất đá từ quá trình cải tạo, phá bỏ các hạng mục của dự án .  

Stt Hạng mục 
Đơn 

vị 

 Khối  

lượng  

1 Kiến trúc - vật kiến trúc     

1.2 
HM2: Nhà nghỉ công nhân (cải tạo từ nhà văn 

phòng) 

Tấn 
12,1  

1.4 HM3a: Nhà kiểm phẩm (cải tạo từ nhà ở công nhân) Tấn 13,13  

1.5 HM3b: Nhà văn phòng (cải tạo từ nhà ở công nhân) Tấn 

10,2  
1.6 HM4a: Nhà vệ sinh (cải tạo) Tấn 

1.7 HM4b: (Đập bỏ nhà vệ sinh ) Tấn 108,537 
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1.12 HM9: (Đập bỏ nhà bơm) Tấn 

1.13 HM10: (Đập bỏ nhà kiểm cân, di dời trạm cân 12m) Tấn 

1.14 HM11:  (Đập bỏ nhà kho) Tấn 

1.15 HM12: (Đập bỏ nhà tắm) Tấn 

1.11 HM8: (Đập bỏ bể chứa nước xây nổi) Tấn 

1.8 HM5: (Đập bỏ bể chứa nước) Tấn 

1.9 HM6: Nhà ăn (cải tạo từ nhà xe) Tấn 

1.10 HM7: Nhà xe (cải tạo từ khung cột không mái) Tấn 

1.24 HM20: (Đập bỏ nhà xử lý hóa chất) Tấn 

1.22 HM18: (Đập bỏ bể chứa nước hiện trạng) Tấn 

1.16 HM13: (Lấp bỏ hồ cạn ) Tấn 

1.17 
HM14: Kho thành phẩm và Nhà ủ mủ (cải tạo từ 

xưởng SX) 

Tấn 

297,5  

1.18 
HM15: Nhà chứa mủ nguyên liệu (cải tạo từ nhà 

kho) 

Tấn 
56 

1.19 HM16a: Nhà vệ sinh (cải tạo từ nhà kho) Tấn 3,7  

1.20 HM16b: Nhà chất thải rắn (cải tạo từ nhà kho) Tấn 38  

1.21 HM17: Nhà đặt tủ điện (cải tạo từ nhà kho) Tấn 0,8  

1.23 
HM19: Nhà ủ mủ (cải tạo từ nhà sản xuất có tầng 

lầu) 

Tấn 
32,2  

1.25 HM21:  Nhà cắn vắt (cải tạo từ xưởng sản xuất) Tấn 16,2  

1.26 
HM22:  Xưởng chứa palet + cơ khí (cải tạo từ nhà 

kho) 

Tấn 
11,3  

1.38 Cổng chính + bảng hiệu (cải tạo) HM 0  

Tổng 588,667 

(Nguồn: Tổng hợp từ dự toán của dự án) 
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Tổng khối lượng phát sinh khoảng 588,667 tấn, trong đó khối lượng phế liệu tái chế 

được chiếm 30% tương đương 176,6 tấn (bán lại cho đơn vị thu mua phế liệu), khối 

lượng tận dụng để đắp một số hạng mục công trình của dự án chiếm 30% tương đương 

176, 6 tấn, khối lượng dải lên các tuyến đường trong khu vực nhà máy 20% tương đương 

117,7 tấn, lượng đổ thải còn lại tương đương 117,7 tấn được vận chuyển đến khu đất 

trống trong diện tích đất của Công ty để lưu giữ các chất thải rắn này, lượng chất thải rắn 

còn lại được tận dụng cho quá trình xây dựng, nâng cấp các tuyến đường lên vườn cây 

cao su của công ty. 

4.1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Nguồn phát sinh: 

- Quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phương tiện vận chuyển, các máy móc, thiết 

bị thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi. 

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng: nguyên vật liệu (cát, đá, xi- 

măng…) có thể rơi vãi và bị gió cuốn đi gây bụi. Ngoài ra, sự di chuyển của các xe lớn sẽ 

kéo theo bụi từ đường bốc lên. 

- Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án ước tính tổng khối 

lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển để đáp ứng nhu cầu xây dựng của Dự án khoảng 

210 tấn (theo số liệu tại chương 1).  

- Tải trọng trung bình của các xe là 6 tấn;  

- Thời gian làm việc trung bình mỗi ngày là 8 giờ; 

- Thời gian thi công dự kiến là 12 tháng, hay 312 ngày (làm việc trung bình 26 

ngày/tháng); 

- Cung đường vận chuyển trung bình 10km (tính trung bình cho tất cả các loại 

nguyên, vật liệu); 

Tính toán lưu lượng xe vận chuyển như sau: 

Bảng 4. 7. Lưu lượng xe cần thiết để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

STT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng vận chuyển Tấn 210 

2 
Số chuyến 

(xe 6T vận chuyển) 
Chuyến 35 
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3 Tổng lưu lượng 
lượt xe 

(2 lượt đi và về) 

70 

 

4 Thời gian thi công xây dựng ngày 260 

5 Trung bình lưu lượng 
lượt xe /ngày 0,2 

Lượt xe/giờ 0,03 

6 
Quãng đường vận chuyển trung 

bình 
km 10 

Tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải thải ra trong quá trình vận 

chuyển theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) (Assessment of Sources of Air, Water and 

Land Pollution, 1993) thiết lập với loại xe tải sử dụng dầu DO, Diesel như bảng sau: 

Bảng 4. 8. Hệ số ô nhiễm của phương tiện giao thông 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng chất ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1000km.1xe) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 – 16 tấn 

Trong TP Ngoài TP 
Đ. Cao 

tốc 
Trong TP Ngoài TP 

Đ. Cao 

tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

SO2 1,16S 0,84S 1,3S 4,29S 4,15S 4,15S 

NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOC 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993[3-53]) 

S là tỉ tệ % của lưu huỳnh có trong nhiên liệu, Thông thường trong xăng có chứa 

0,039 - 0,15 %, trong dầu Diezen có chứa 0,2 - 0,5 %, 

Xây dựng mô hình tính toán phát thải do giao thông (nguồn đường) theo hình vẽ 

dưới đây: 
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Hình 4. 1. Mô hình các yếu tố tính toán phát thải do giao thông (Nguồn đường) 

Theo Bảng 3.4 và căn cứ vào phương pháp vận chuyển dự kiến khi thi công, căn cứ 

vào địa điểm triển khai dự án chọn hệ số ô nhiễm giao thông áp dụng cho phương tiện 

vận tải nặng dùng dầu diesel có tải trọng 3,5 tấn - 16 tấn chạy ngoài đô thị. Khi đó, tải 

lượng chất ô nhiễm được tính như sau: 

Bảng 4. 9. Tải lượng ô nhiễm bụi và khí thải do vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát 

thải 

(kg/1000km) 

Quãng 

đường vận 

chuyển 

(km) 

Lượt 

xe/ngày 

Thời gian 

hoạt động 

(giờ) 

Lưu lượng 

phát thải 

(mg/s) 

1 Bụi 0,9 

10 0,2 8 

0,093 

2 CO 2,9 0,301 

3 NO2 1,44 0,149 

4 SO2 4,15*S 0,001 

5 VOC 0,8 0,082 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng mô hình Sutton để xác 

định nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm ở một thời điểm bất kỳ với nguồn thải dạng 

tuyến để dự báo mức phát tán các chất gây ô nhiễm từ các thiết bị thi công có sử dụng 

dầu như sau: 
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Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s) 

z: Độ cao của điểm tính toán (z = 1,5m) 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (0,5m) 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (lấy giá trị tốc độ gió trung bình là 1,3 để 

tính toán)  

σz:  Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m) 

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm   theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định khí 

quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính toán như dưới 

đây: 

  z  = 0,53.X0,73 (m) 

Trong đó:  

X: khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hướng gió. Phương pháp 

tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). Mức độ ổn định 

của khí quyển là loại B. 

Hệ số khuếch tán σz phụ thuộc vào mức độ khuếch tán của khí quyển, giá trị của σz 

theo phương thẳng đứng được tính theo Slade với độ ổn định khí quyển thuộc loại B. 

 Kết quả dự báo phát thải bụi khí độc theo khoảng cách được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4. 10. Kết quả dự báo nồng độ bụi và khí thải (mg/m3) 

Chất gây ô 

nhiễm 

Khoảng cách QCVN 

05:2023/BTNMT 
5 10 50 100 300 500 

Bụi 0,07858 0,02760 0,00645 0,00381 0,00170 0,00117 0,3 

CO 0,25319 0,08892 0,02077 0,01229 0,00547 0,00376 30 

NO2 0,12572 0,04416 0,01032 0,00610 0,00271 0,00187 0,2 

SO2 0,00181 0,00064 0,00015 0,00009 0,00004 0,00003 0,35 

VOC 0,06985 0,02453 0,00573 0,00339 0,00151 0,00104 - 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả tính toán và so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT 

nhận thấy do khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu không cao do đó nồng độ các khí 
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thải và bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển không cao và tất cả các giá trị đề nằm 

dưới ngưỡng cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Quá trình xúc, đổ nguyên vật liệu xây dựng phát sinh bụi đất, cát, xi-măng. 

Nồng độ: tham khảo kết quả đo đạc nồng độ bụi tại những nơi xe chuyên dùng đổ 

cát, đá, vật liệu xây dựng khác, nồng độ bụi có thể lên đến 20 - 25 mg/m3 cao gấp 5 - 6,25 

lần tiêu chuẩn cho phép (Tiêu chuẩn vệ sinh lao động quy định giới hạn đối với bụi là 4 

mg/m3). 

Tác động: Bụi tác động đáng kể đến người lao động trực tiếp tại công trường và môi 

trường xung quanh: 

- Đối với người lao động trên công trường: thường mắc các loại bệnh về đường hô 

hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có khả năng làm xơ hóa 

phổi và làm giảm chức năng hô hấp. Ngoài ra, người lao động còn mắc các loại bệnh 

ngoài da (nhiễm trùng da, khô da, viêm da…), các loại bệnh về đường tiêu hóa… 

- Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ 

phát sinh bụi, rơi vãi nguyên vật liệu nếu các xe chở không được che phủ tốt, gây ảnh 

hưởng trực tiếp đến người tham gia lưu thông trên đường và khu vực xung quanh dọc 

theo các tuyến đường vận chuyển. Mặt khác, các quá trình đổ, bốc xúc nguyên vật liệu 

xây dựng, đào móng… không những phát sinh bụi ngay tại công trường mà còn gây bụi 

cho khu vực xung quanh dưới tác động của gió, đặc biệt khu vực xung quanh cuối hướng 

gió khu đất dự án. 

- Các ảnh hưởng của bụi tới sức khoẻ con người là rất lớn, song trên thực tế giai 

đoạn thi công xây dựng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định nên mức độ tác 

động đến môi trường xung quanh chỉ mang tính chất tạm thời. 

4.1.1.4. Thi công các hạng mục công trình của dự án 

4.1.1.4.1. Các tác động liên quan đến bụi và khí thải 

a. Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu 

 Theo tổ chức Y tế thế giới WHO quy ước hệ số phát thải bụi do hoạt động bốc dỡ 

vật liệu xây dựng được đưa ra như sau: 

Bảng 4. 11. Nguyên nhân phát sinh ô nhiễm do quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật 

liệu 
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Nguyên nhân gây ô nhiễm 
Ước tính hệ số 

phát thải 

Giá trị max 

(g/tấn) 

Bụi sinh ra trong quá trình bốc dỡ vật liệu xây 

dựng (xi măng, đất, đá, cát, …), máy móc, 

thiết bị 

0,1 – 1 (g/tấn) 1 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO) 

Với tổng thời gian thi công là 10 tháng, hay 2.080 giờ làm việc (làm việc 26 

ngày/tháng, 8h/ngày) thì tải lượng phát sinh do quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu xây 

dựng được tính như sau: 

Bảng 4. 12. Tải lượng phát sinh do quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng 

Nguồn gây ô 

nhiễm 

Khối 

lượng 

Lượng bụi 

phát sinh 

Thời gian 

thực hiện 

Tải lượng bụi phát 

sinh trong ngày lớn 

nhất 

(tấn) g h (g/h) mg/s 

Bụi do bốc dỡ 

nguyên vật liệu 
210 210 2080 0,1 0,02 

Để tính toán phạm vi ảnh hưởng của bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây 

dựng ta dựa vào mô hình nguồn mặt. 

 

Hình 4. 2. Mô hình phát tán nguồn mặt 

[Nguồn: Phạm Ngọc Đăng,  Môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa học Kỹ thuật 

- 2003] 
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Để tính toán với với một quần thể ô nhiễm trong hộp, số lượng chất ô nhiễm trong 

hộp là tích số của lưu lượng không khí và nồng độ chất ô nhiễm. Mức độ tăng trưởng 

chất ô nhiễm trong hộp là hiệu số của lượng ô nhiễm đi ra khỏi hộp và lượng ô nhiễm đi 

vào hộp theo định luật cân bằng vật chất: 

Mức độ thay đổi ô nhiễm trong hộp = Tổng mức độ ô nhiễm trong hộp - Mức độ ô 

nhiễm ra khỏi hộp 

Theo phiếu kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án được 

đo đạc tại chương 3, tại các vị trí lấy mẫu trong và xung quanh khu vực dự án đều nằm 

dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, vì vậy ta coi luồng gió thổi vào 

hộp là không ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm không khí trong hộp (khu vực xác định) ở thời 

điểm ban đầu là C(0)= 0, thì ta có thể xác định nồng độ chất ô nhiễm nguồn mặt dạng 

đơn giản như sau: 

)1( / Luts e
Hu
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 (Nguồn: Rapid inventory technique in enviroment control, WHO, 1993) 

Trong đó:  

 C - Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ (mg/m3); 

Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích (mg/m2.s); E =
M

L×W
 

(M: tải lượng bụi phát sinh cực đại) 

u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 1,3 m/s; 

t: thời gian bụi phát tán, t = 1s; 

H - Chiều cao xáo trộn (m); H=10m 

L, W - Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Thay số liệu vào công thức trên, ta tính được nồng độ  bụi phát tán trong không khí 

do hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng dự án như sau: 

Bảng 4. 13. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu 

thi công xây dựng 

M 

(mg/s) 
L (m) W(m) 𝟏 − 𝒆−𝒖𝒕/𝑳 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 
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0,02 

1 1 0,92 0,0020 

0,3 

2 2 0,71 0,0008 

3 3 0,57 0,0005 

5 5 0,39 0,0003 

10 10 0,22 0,0001 

20 20 0,12 0,0000 

30 30 0,08 0,0000 

40 40 0,06 0,0000 

(Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh) 

Nhận xét:  

Theo như kết quả tính toán được trình bày trong Bảng trên cho thấy: do khối lượng 

nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án không lớn, do đó hàm lượng bụi phát sinh do quá 

trình này cũng rất ít đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Dự báo quy mô tác động khi chưa có biện pháp giảm thiểu: 

+ Quy mô không gian chịu tác động: Không khí trong khu vực thực hiện dự án. 

+ Thời gian tác động: Trong suốt thời gian thi công. 

+ Mức độ tác động: Nhỏ, chỉ phát sinh tức thời theo từng lần trút đổ VLXD, xúc 

bốc  nguyên vật liệu kéo dài vài phút và bị triệt tiêu do trọng lượng. 

+ Đối tượng chịu tác động: Công nhân trực tiếp thi công tại công trường. 

b. Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện, máy móc thi công 

Theo dự toán công trình của dự án thì thời gian thi công là 10 tháng (khoảng 260 

ngày) và lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 2.400 lít dầu diesel. Với tỷ trọng dầu diesel là 

1 lít =0,8 kg thì khối lượng dầu sử dụng trong quá trình thi công nhà máy là 2.400 x 0,8 = 

1.920 kg tương đương khoảng 7,38 kg/ngày. 

Tải lượng ô nhiễm được xác định dựa theo công thức sau: 

Q = B x K  (kg/ngày) 

Trong đó:  

Q: Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày); 

B: Lượng nhiên liệu sử dụng (tấn/ngày); 
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K: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), khi đốt cháy một tấn dầu từ các phương tiện 

máy móc sẽ đưa vào môi trường 4,3 kg bụi muội; 20.S kg SO2 (S là % lưu huỳnh trong 

dầu, với dầu diesel S=0,5%); 55 kg NOx; 28 kg CO; 2,6 kg VOC. 

Bảng 4. 14. Tải lượng khí thải độc hại phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 

STT 
Loại khí 

thải 

Định mức thải ra trên 1 

tấn dầu (kg/tấn) 

Lượng nhiên 

liệu sử dụng 

(tấn/ngày) 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

1 CO 28 0,0121 0,34 

2 SO2 20.S 0,0121 0,0021 

3 NO2 55 0,0121 0,7 

4 Bụi muội 4,3 0,0121 0,05 

Lượng khí thải phát sinh từ phương tiện máy móc thi công không lớn, tuy nhiên cơ 

sở sẽ có các biện pháp để giảm thiểu lượng khí thải phát sinh ra môi trường. 

c. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình hàn mối thép  

Nhà xưởng được xây dựng dưới dạng công nghiệp, chủ yếu là kết cấu thép nên sẽ 

sử dụng que hàn. Các phân tử khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của sắt 

nguyên chất hoặc hợp kim khi nóng chảy. Khi nguội đi những hơi này sẽ ngưng tụ và 

phản ứng với oxy trong khí quyển hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. Thành phần khói 

hàn thường là γ.Fe2O3, đôi khi có Fe3O4, các hạt thường có kích thước 0,01 - 1μm. Công 

nhân hàn và gia công cơ khí có thể nhiễm bệnh bụi phổi sắt, đặc biệt khi làm việc tại 

những nơi kín, chật hẹp, kém thông gió. 

Ngoài ra, công đoạn hàn kim loại để liên kết thép sẽ phát sinh khói hàn, NOx, CO. 

Tiếp xúc lâu dài với khói hàn có thể gây nên các bệnh hen suyễn, hen phế quản, viêm 

phổi. 

Bảng 4. 15. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong công đoạn hàn của quá trình xây dựng 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (mg/1 que hàn) ứng với 

đường kính que hàn 4 mm (*) 

Khói hàn 706 
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CO 25 

NOx 30 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003) 

Đối với quá trình lắp đặt thiết bị của dự án, khối lượng que hàn sử dụng khoảng 300 

kg, sử dụng que hàn đường kính trung bình 4 mm và 25 que/kg, Vậy lượng que hàn sử 

dụng là 7.500 que trong thời gian 260 ngày (8h/ngày). Như vậy, tải lượng, nồng độ các 

khí độc phát sinh từ quá trình hàn trong giai đoạn thi công xây dựng là: 

Tải lượng (g/h) = 
𝐻ệ 𝑠ố 𝑝ℎá𝑡 𝑡ℎả𝑖 (

𝑚𝑔

𝑞𝑢𝑒
)×𝑠ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒

1000×𝑡ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑖 𝑐ô𝑛𝑔 (ℎ)
 

Nồng độ (µg/m3) = tải lượng chất ô nhiễm i (g/h) ×106/V 

Trong đó: V là thể tích bị tác động trên bề mặt dự án V = S × H (m3) 

Với S là diện tích chịu ảnh hưởng của khói hàn S = 13,207 ha = 132.070 m2. 

H: chiều cao đo các thông số khí tượng H =10m. 

Bảng 4. 16. Tổng hợp dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ công tác hàn thi công 

Dự án 

STT Thông số 
Hệ số             

(mg/que) 

Tải lượng 

(g/h) 

Nồng độ 

(µg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT  

(Trung bình 1h) 

1 Khói hàn 706 2,55 1,9 - 

2 CO 25 0,09 0,06 30.000 

3 NOx 30 0,10 0,07 200 

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ quá trình hàn đều nằm trong 

quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1h);  

Tuy nhiên, việc sử dụng que hàn trong hàn kết cấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe của người công nhân. Tuy nhiên, tải lượng các chất ô nhiễm thấp nên tác động này 

được đánh giá là nhỏ và có thể giảm thiểu bằng cách trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân. 

d. Bụi từ quá trình xả bột matit trước khi sơn 

Khối lượng bột ma tít cần dùng để cải tạo vách của dự án là khoảng 750 kg. 

Theo định mức hao hụt nguyên vật liệu xây dựng trong thi công ban hành tại Quyết 

định số 1329/QĐ-BXD ngày 19 /12/2016 của Bộ Xây Dựng, lượng hao hụt bột ma tít khi 
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thi công là 1%. Như vậy, tổng lượng bụi phát sinh từ quá trình xả bột khoảng 7,5 kg. Dự 

kiến thời gian xả bột là 8 ngày nên tải lượng bụi phát sinh là 0,9375 kg/ngày. 

e Dung môi từ quá trình sơn 

- Trong quá trình sơn lót, sơn phủ, dung môi pha sơn của chủ yếu là este (butyl 

acetate, etyl acetate) và toluene. Các dung môi này nếu tiếp xúc nhiều sẽ  gây ảnh hưởng 

xấu tới  sức khỏe con người. Cụ thể: 

- Tác hại của este: khi tiếp xúc với este ở nồng độ cao có thể gây buồn nôn, ngạt thở  

dẫn tới ngất. Tiếp xúc với da gây dị ứng. 

- Tác hại của Toluen: gây viêm giác mạc, khó thở, nhức đầu và buồn nôn. Tiếp xúc 

trong thời gian dài có thể dẫn tới các bệnh nhức đầu mãn tính và các bệnh về đường máu 

(ung thư máu). Ước tính thời gian cho quá trình sơn là 15 ngày. 

Bảng 4. 17. Lượng VOC phát sinh từ quá trình sơn 

Khối lượng 

sơn (kg) 

Thời gian sơn 

(ngày) 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn) (*) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

698.125 10 46,5 560 0,08 

(Nguồn: Tư vấn tính toán và tổng hợp, 2023) 

Ghi chú: 

- (*): Hệ số ô nhiễm tham khảo theo tài liệu “Rapid inventory technique in 

environmental control, WHO 1993” 

- Dung môi pha sơn của Dự án chủ yếu là este (butyl acetate, etyl acetate) và 

toluene. Các dung môi này nếu tiếp xúc nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con 

người. Tuy nhiên, hoạt động này diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng hẹp và 

nhà thầu xây dựng sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực 

này như nón, khẩu trang, bao tay,… nên ảnh hưởng là không đáng kể. 

4.1.1.4.2. Nước thải 

* Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn có thành phần chủ yếu là rác thải, chất rắn lơ lửng và một 

lượng nhỏ dầu mỡ rò rỉ, một số kim loại nặng trong quá trình hoạt động của các máy móc 

thi công và của các xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào hệ thống thoát nước 

chung của khu vực, ảnh hưởng xấu tới chất lượng nguồn nước tiếp nhận, gây tắc nghẽn 
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dòng chảy làm ngập úng cục bộ khu vực dân cư lân cận, cuốn đất đá, chất thải nguy hại 

vào nguồn nước tiếp nhận, ảnh hưởng đến chất lượng nước và hệ sinh thái khu vực.  

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì hàm lượng các chất ô 

nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường như sau: 0,5 - 1,5mg N/l; 0,004 - 0,03mg 

P/l; 10 - 20mg COD/l và 10 - 20mg TSS/l.  

Theo Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức Hạ, 

NXB Xây dựng, 2010, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực có thể được xác 

định theo công thức thực nghiệm như sau: 

Q = 2,78 x 10^-7 x  x F x h (m3/s). 

Trong đó: 

+ 2,78 x 10^-7: Hệ số quy đổi đơn vị; 

+ h- Cường độ mưa lớn nhất tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 100 mm/h – Số 

liệu tham khảo từ Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018 -2022). 

+ F - Diện tích lưu vực(m2)   

+  - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc. 

Bảng 4. 18. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số () 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

(Nguồn: TCXDVN 51:2008) 

Áp dụng với diện tích lưu vực: F = 132.070 m2 ;  Trong giai đoạn này phần lớn mặt 

bằng dự án mặt đất san, chọn  = 0,3; Như vậy, tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn 

trên toàn bộ diện tích của dự án như sau: Q = 1,1 m3/s. 
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 Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tính lũy trên bề mặt 

như dầu mỡ, bụi, đất cát… từ những ngày không mưa. Lượng chất bẩn tích tụ được xác 

định như sau: 

M=M_max (1-e^(-K_z T))×F (kg) 

(Nguồn: Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức 

Hạ, NXB Xây dựng, 2010) 

Trong đó: 

- Mmax là Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất (áp dụng với vùng có mật độ 

giao thông thấp), chọn Mmax= 20 kg/ha 

- Kz là hệ số động học tích lũy chất bẩn, kz = 0,3ng-1 

- T là thời gian tích lũy chất bẩn, T = 2 ngày 

- F là diện tích lưu vực thoát nước mưa, ha 

Với diện tích thoát nước mưa là 13,207 ha thì lượng chất bẩn được tích tụ trong 

nước mưa là: 

G =  20 * [1 - exp(-0,3 * 2)] * 13,207 = 119,2 kg 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt kéo theo đất, cát, dầu mỡ vương vãi từ các phương 

tiện giao thông, máy móc thiết bị thi công chảy vào nguồn nước làm tăng tải lượng chất ô 

nhiễm gây ảnh hưởng trực tiếp theo các mức độ khác nhau đến các thủy vực dọc tuyến dự 

án ảnh hưởng đến như cây rừng trồng, cây nông nghiệp. 

Ngoài ra và mùa mưa lượng mưa lớn làm tăng nhanh dòng chảy cả về lưu lượng và 

vận tốc làm tăng nguy cơ gây sói lở, sụt lún những khu vực có địa chất yếu đặc biệt là các 

khu vực đang diễn ra các hoạt động đào đắp thi công dang dở và các khu vực tập kết 

nguyên vật liệu. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Nậm Na thuộc địa phận xã Lê Lợi, 

huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La). 

Việc tập kết nguyên vật liệu và bảo quản không tốt sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường nước, trong mùa mưa, nước mưa sẽ kéo theo cát, sỏi, vật liệu xây dựng theo 

dòng nước làm tắc nghẽn hệ thống các cống thoát nước chảy ngang đường làm ảnh 

hướng đến chức năng thoát nước của cống. Ngoài ra còn làm thất thoát nguyên vật liệu.  

Các tác động này sẽ được hạn chế khi hoạt động thi công xây dựng được hoàn tất, 

các tuyến thoát nước mặt được gia cố và đảm bảo khả năng thoát nước. Như vậy, sự gia 
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tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa trước khi thoát vào hệ thống thoát nước 

chung sẽ được hạn chế và ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường nước khu vực lân 

cận Dự án. 

* Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Chủ yếu phát sinh do hoạt động sinh hoạt của 50 công nhân xây 

dựng và lắp đặt thiết bị. 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo Quy chuẩn 

QCVN 01:2021/BXD, mỗi công nhân sử dụng khoảng 80 lít nước/ngày chỉ sử dụng cho 

vệ sinh, rửa mặt, rửa tay rất ít khi tắm, giặt. Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 

06/08/2014 Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt được tính 

bằng 100% nước cấp. 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh chân tay và nhà vệ sinh 

của 50 công nhân trong giai đoạn xây dựng, cải tạo và lắp đặt máy móc, thiết bị,… là 4 

m3/ngày. 

Thành phần: các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ 

lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các loại vi 

khuẩn, vi sinh gây bệnh. 

Căn cứ theo bảng 25 của TCVN 7957:2008 – Tiêu chuẩn về thoát nước – Mạng lưới 

và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế thì nồng độ các chất ô nhiễm chính trong 

nước thải sinh hoạt phát sinh từ 50 công nhân xây dựng được tính toán trong bảng sau: 

Bảng 4. 19. Nồng độ ô nhiễm và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Thông số 

Tải lượng ô nhiễm 

một ngày 

(g/người)(1) 

Tổng tải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ           

(mg/l)(2) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột A 

Chất rắn lơ lửng  60 – 65 (62,5) 2.500 781,25 50 

BOD5 65 2.600 812,5 30 

Amoni  8 320 100 5 

Phosphat 3,3 132 41,25 6 

Chất hoạt động 

bề mặt 
2 – 2.5 (2,25) 90 28,125 5 
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(Nguồn: (1)TCVN 7957:2008 ; (2) tính toán, 2023) 

Ghi chú: 

Tổng tải lượng = Tải lượng ô nhiễm × số lượng công nhân (g/ngày) 

C(nồng độ ô nhiễm)(mg/l) =
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ả𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 (𝑔/𝑛𝑔à𝑦)

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡ℎả𝑖 (𝑚3/𝑛𝑔à𝑦)
 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chỉ tiêu trong nước thải sinh 

hoạt trước xử lý vượt QCVN 14:2008/BNTMT, cột A. Các biện pháp giảm thiểu tác động 

do nước thải sinh hoạt được trình bày tại phần sau. 

* Nước thải xây dựng 

Nguồn phát sinh: 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị xây dựng; 

- Nước thải từ quá trình xịt rửa phương tiện vận chuyển ra khởi công trường xây 

dựng. 

Lưu lượng, thành phần ô nhiễm: Tham khảo các công trình xây dựng tương tự, dự 

đoán khối lượng nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng khoảng 3 m3/ngày. Thành 

phần trong nước thải xây dựng chủ yếu là độ đục, TSS,… 

4.1.1.4.3. Chất thải rắn 

* Chất thải sinh hoạt của công nhân 

Định mức chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bản tỉnh Lai Châu là 

0,42kg/người/ngày (Theo báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019). Dự án sử 

dụng 50 công nhân để xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị,…. Vậy khối lượng CTR sinh 

hoạt phát sinh ước tính 21 kg/ngày.  

Lượng CTR này tuy không nhiều nhưng nguồn chất thải này cũng cần được tập 

trung, thu gom và đem đi nơi khác xử lý theo đúng quy định. Đối với CTRSH nếu không 

được quản lý, tập trung, thu gom một cách hợp lý, các chất thải hữu cơ sẽ phân hủy tạo 

mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh. 

Ngoài ra, các CTR có thể bị nước mưa cuốn theo gây ô nhiễm hoặc làm tắc nghẽn 

dòng chảy. Nước rỉ rác có thể ngấm vào đất gây ô nhiễm đất và nước ngầm. 

* Chất thải rắn từ quá trình xây dựng 

Trong quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ phát sinh ra một số chất 

thải rắn thông thường như: bao bì nylon, mái tole cũ, thùng carton, dây đai, gạch, xi 
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măng,…. Lượng chất thải này sinh ra tùy thuộc vào đặc điểm công trình và phương thức 

quản lý của dự án. Phần CTR này không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người 

nhưng lại gây mất cảnh quan của khu vực. 

Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,3% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng 

(Định mức vật tư trong xây dựng – Ban hành kèm theo Công văn số 1784/BXD-VP ngày 

16/8/2007 của Bộ Xây dựng). 

Căn cứ vào khối lượng nguyên vật liệu dự tính cho xây dựng là 210 tấn, tương 

đương chất thải rắn xây dựng phát sinh là: 0,24 tấn, hay xấp xỉ 240 kg/ngày (làm việc 

trung bình 26 ngày/tháng, tương đương thời gian xây dựng tổng là 260 ngày, có tính đến 

các yếu tố thời tiết không thể thi công) 

Chất thải rắn không bị thối rữa, không phát sinh mùi hôi và chúng lại có giá trị tái 

sử dụng, điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực. 

Tuy nhiên, lượng chất thải rắn là vật liệu xây dựng nếu không có kế hoạch quản lý tốt, để 

vương vãi sẽ gây ra một số tác động xấu như: 

- Làm hao hụt vật liệu xây dựng; làm tích đọng đất cát, thu hẹp dòng chảy qua đó 

làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Bên cạnh đó khi bị nước cuốn trôi chúng sẽ ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước tiếp nhận (gia tăng độ đục, bồi lắng,...). 

- Mất mỹ quan chung và ô nhiễm môi trường; tăng chi phí việc thu dọn sau khi hoàn 

thiện. 

- Chiếm chỗ trên công trường làm cản trở giao thông, cản trở hoạt động thi công Dự 

án, là nguồn phát sinh bụi, ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực Dự án và khu 

vực lân cận. 

CTR phát sinh sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các bao bì có thời gian 

phân hủy lâu khi không được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất. Vì 

vậy, cần có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp tránh gây ảnh hưởng đến con người và 

môi trường xung quanh. 

* Chất thải nguy hại 

Trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị,… sẽ phát sinh một lượng 

CTNH như: dầu nhớt thải, giẻ lau có thành phần nguy hại, bao bì mềm thải…. Đây cũng 

là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp lý. Khối lượng chất thải nguy 

hại phát sinh từ quá trình xây dựng được liệt kê như sau: 
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Bảng 4. 20. Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Mã 

chất 

thải 

Khối 

lượng 

(kg) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải Rắn 16 01 06 3 

2 Các loại dầu thải khác Lỏng 17 07 03 15 

3 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 6 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại Rắn 18 02 01 6 

Tổng cộng (kg/trong suốt thời gian xây dựng, cải tạo, lắp đặt máy 

móc, thiết bị) 
50 

Chất thải nguy hại thường có đặt tính tồn tại lâu trong môi trường, khó phân hủy, có 

khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt 

các bệnh nguy hiểm đối với con người và môi trường. Nếu không được thu gom, xử lý 

theo đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và con người. 

 Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Các thành phần dễ phân hủy sinh học: Có thể phân hủy sinh học tạo thành các 

chất gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi 

trường không khí khu vực dự án. Khi bị lối cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu cơ đối 

với nguồn nước với các tác hại được phân tích ở phần trên. 

- Các thành phần khó phân hủy sinh học: Nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong 

môi trường gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành phần 

này đi vào chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật hấp thụ các thành phần này từ môi trường 

đất. 

- Các thành phần gây độc sinh thái: Phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động 

tiêu cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng trong bóng đèn huỳnh quang có thể gây các 

tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe và sự sống của sinh vật. Dầu mỡ một khi đi vào môi trường nước tạo thành lớp 

màng gây cản trở oxy xâm nhập vào nước, làm giảm lượng oxy hòa tan, gây ngạt đối với 

các sinh vật trong hệ thủy sinh. 

B. Nguồn phát sinh không liên quan đến chất thải 

* Tiếng ồn, độ rung từ quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị 
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Nguồn phát sinh: 

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng. 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động đào đắp, thi công xây dựng. 

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị. 

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị. 

 Tiếng ồn từ máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển: 

Mức ồn tính toán (Li) trên công trường xây dựng như sau:   

Li = Lp - Ld - Lc 

Trong đó: 

 - Lp: độ ồn tại điểm cách nguồn 5m. 

 - Ld: mức giảm độ ồn ở khoảng cách d và được tính theo công thức sau: 

Ld = 20.lg [(r2/r1)](1+ a) (dBA) 

 - a: hệ số tính đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. Do mặt đất 

khu vực sau GPMB được coi là trống trải, không có cây cối nên a = 0. 

 - r: khoảng cách từ nguồn đến điểm đo, r1 = 5m, 50m, 250m. 

 - Lc: mức độ giảm độ ồn khi đi qua vật cản. Ở đây tính trong trường hợp không 

có vật cản, Lc = 0 (dBA). 

Tổng độ ồn sinh ra tại một điểm do tất các nguồn gây ra được tính theo công thức: 


n

i

LiL )10/(10lg10 (dBA) 

Kết quả tính toán mức ồn được cho trong bảng sau: 

Bảng 4. 21. Nguồn phát sinh và mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn theo khoảng cách 

Stt Nguồn gây ồn 
Số 

lượng 

Độ ồn theo khoảng cách 

(tính cho 1 phương tiện) - 

dBA 

Độ ồn tổng cộng - 

dBA 
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5m 50m 250 m 5m 50m 250m 

1 Máy xúc 03 84 64 50 

103,6 83,6 69,7 

2 Máy ủi 01 90 70 56 

3 Xe tải 7 tấn 02 85 65 51 

4 Xe lu 01 64 44 30 

5 Máy đầm dùi 02 88 68 54 

6 Máy đầm bàn 02 88 68 54 

7 Máy cắt sắt thép 01 102 82 68 

8 Máy hàn 02 80 60 46 

QCVN 26:2010/BTNMT:  

- Giới hạn ồn tối đa cho phép do hoạt động xây dựng tại khu vực thông thường là 

70dBA; 

- Giới hạn ồn tối đa cho phép do hoạt động xây dựng tại khu vực đặc biệt là 55 dBA; 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc) quy định tiếng ồn tại khu vực sản xuất: thời gian tiếp xúc 8h là 

85dBA. 

(Nguồn tham khảo: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. NXB Khoa học 

và kỹ thuật và kết quả đo đạc thực tế). 

Từ bảng trên cho thấy: 

+ Ở vị trí nguồn gây ồn (trên công trường thi công), tiếng ồn của 6/11 thiết bị   vượt 

tiêu chuẩn cho phép đối với QCVN 24:2016/BYT và 10/11 thiết bị vượt tiêu chuẩn cho 

phép đối với QCVN 26/2010/BTNMT. Tiếng ồn tổng cộng vượt QCVN 24:2016/BYT và 

QCVN 26/2010/BTNMT lần lượt là 1,22 và 1,48 lần. 

+ Ở vị trí cách nguồn ồn 50m, tiếng ồn của hầu hết các thiết bị đều nằm trong giới 

hạn cho phép đối với QCVN 26/2010/BTNMT, chỉ riêng tiếng ồn của máy cắt sắt thép là 

vượt tiêu chuẩn 1,17 lần. Tiếng ồn của máy cắt sắt thép vượt QCVN 26/2010/BTNMT 
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1,19 lần. Ở vị trí này, đối tượng chịu tác động là cán bộ Công nhân viên làm việc tại dự 

án. 

+ Ở vị trí cách nguồn ồn 250m tiếng ồn của tất cả các thiết bị thi công đều nằm 

trong giới hạn cho phép đối với QCVN 26/2010/BTNMT. Tiếng ồn tổng cộng cũng nằm 

trong giới hạn cho phép đối với QCVN 26/2010/BTNMT.  

Từ đó có thể thấy, tiếng ồn của quá trình thi công chỉ ảnh hưởng đến 50 công nhân 

lao động trực tiếp trên công trường mà không ảnh hưởng đến các công trình, đối tượng 

xung quanh khu vực Dự án. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động 

của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các 

bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải 

tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 4. 22. Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý - Phạm Đức Nguyên, 2000) 

Nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công 

nhân làm việc trong khu vực Dự án là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt 

động của Dự án đến khu vực xung quanh là không đáng kể. 

Tiếng ồn và rung động tác động lớn đến sức khỏe con người, gây tổn hại đến các bộ 

phận trên cơ thể con người, đặc biệt là đối với công nhân làm việc trực tiếp tại những khu 
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vực gây ồn cao. Ngoài ra, tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần thiết, gây nguy hiểm cho 

công nhân trên công trường. 

* Tác động đến kinh tế - xã hội 

Đối với kinh tế - xã hội, giai đoạn xây dựng của dự án lại các lợi ích tích cực sau: 

- Góp phần giải quyết công ăn việc làm cho địa phương. 

- Tăng sức mua và năng lực cung cấp của địa phương. 

Tuy nhiên, đối với kinh tế xã hội của khu vực, giai đoạn xây dựng của Dự án cũng 

mang lại một số tác động tiêu cực từ sự tập trung đông của công nhân nhà máy bao gồm: 

- Việc tập trung công nhân từ các khu vực khác đến có thể kéo theo nguy cơ xâm 

nhập của các tệ nạn xã hội, gây mất trật tự an ninh, làm xáo trộn đời sống xã hội địa 

phương. 

- Mâu thuẫn giữa công nhân gây mất trật tự an ninh khu vực. 

- Tăng mật độ xe trên các tuyến đường giao thông. 

* Tai nạn lao động: 

 Trong quá trình vận chuyển lượng sinh khối, chất thải rắn ra ngoài khu vực thực 

hiện Dự án có thể gây ra các tai nạn lao động cho công nhân. Các tai nạn xảy ra có thể do 

máy cắt, dao, máy khoan, phá... Trong quá trình xây dựng, việc sử dụng giàn giáo và các 

phương tiện máy móc thi công cũng có nguy cơ gây tai nạn cho người lao động. Những 

thao tác không an toàn và các điều kiện lao động không đảm bảo là những nguyên nhân 

gián tiếp gây ra tai nạn và các sự cố, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng công 

nhân. 

* Tai nạn và sự cố giao thông:  

 Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị để lắp đặt tại 

dự án sẽ làm tăng lượng phương tiện tham gia giao thông, có thể xảy ra những sự cố 

trong quá trình tham gia giao thông như tai nạn trong quá trình vận chuyển. Số lượng các 

phương tiện vận chuyển ra vào dự án không nhiều. Tuy nhiên nếu như không có phương 

án phân luồng, phương án điều tiết giao thông kịp thời, đặc biệt là vào các giờ cao điểm 

thì có thể xảy ra ùn tắc giao thông. 

* Sư cố cháy nổ: 

Các sự cố cháy nổ do có thể do một số nguyên nhân như hệ thống điện thiết kế 

không đảm bảo an toàn dẫn đến chập mạch gây cháy, nổ; sự cố do sét đánh; hoặc do ý 
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thức an toàn lao động cháy nổ và an toàn vận hành thiết bị của công nhân kém dẫn đến 

các sự cố cháy nổ,…Khi xảy ra sự cố cháy nổ, đối tượng chịu tác động trực tiếp là công 

nhân thi công xây dựng, nghiêm trọng khi sự cố cháy nổ không kiểm soát được sẽ lan 

sang khu vực sản xuất hiện hữu, gây gián đoạn quá trình sản xuất hay gây cháy nổ khu 

vực sản xuất. Sự cố cháy nổ này sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản của công ty, ảnh hưởng 

đến sức khỏe làm việc của công nhân viên. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn thi công xây dựng 

A. Đối với tác động từ các nguồn phát sinh chất thải 

4.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

Để giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

Chủ dự án và nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công như cát, đá, xi măng,… 

Chủ dự án yêu cầu các nhà thầu xây dựng nhắc nhở các tài xế xe phải có bạt che kín các 

thùng xe vận chuyển vật liệu xây dựng khi di chuyển trên đường giao thông. 

- Các xe vận chuyển vật liệu xây dựng không chở quá 90% thể tích của thùng xe và 

được bao phủ kín khi vận chuyển, đảm bảo không để tình trạng rơi vãi trên đường vận 

chuyển. Khi xảy ra tình trạng rơi vãi, Chủ dự án yêu cầu các phương tiện vận chuyển tiến 

hành quét dọn vật liệu rơi vãi và phải thu dọn ngay trong ngày. 

- Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và sau khi 

bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực; 

- Bố trí lịch trình vận chuyển hợp lý (không tập trung quá nhiều xe cùng một lúc), 

tránh những giờ cao điểm như  6-8h và 16-19h (thời gian này có mật độ tương đối cao so 

với các thời điểm khác trong ngày). 

- Tưới ẩm đoạn đoàn đường từ đường tỉnh lộ đi vào dự án dài khoảng 100m, ngày 4 

lần (9h, 11h, 14h, 16h) 

- Xe trước khi ra khỏi công trường đều phải vệ sinh sạch sẽ, làm sạch bùn cát và các 

chất bẩn có khả năng ảnh hưởng đến môi trường khi ra khỏi công trường. 

- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân cho công nhân khi bốc xếp vật liệu xây dựng để 

giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe. 
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- Tất cả các loại xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy 

định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được 

phép hoạt động. Khi chuyên chở vật liệu (xi măng, cát, gạch ngói...) các xe vận tải phải 

được phủ bạt kín giảm phát tán bụi trên đường. Không sử dụng các loại xe vận chuyển 

quá cũ và không chở vật liệu rời quá tải;. 

* Biện pháp giảm thiệu bụi, khí thải tại công trường xây dựng, cải tạo, lắp đặt thiết 

bị 

Để giảm thiểu bụi, khí thải tại công trường xây dựng Chủ dự án và nhà thầu xây 

dựng thực hiện các biện pháp sau: 

- Khu vực công trường xây dựng có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư 

thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

- Bố trí mặt bằng, kế hoạch thi công hợp lý, thi công dứt điểm từng hạng mục, làm 

tới đâu thu dọn hiện trường và vệ sinh ngay tới đó, thực hiện tốt công tác quản lý xây 

dựng và giám sát môi trường. 

-  Cuối ngày làm việc bố trí công nhân thu dọn hiện trường; đặc biệt là lối ra vào 

công trường để hạn chế chất thải rắn và các vật liệu xây dựng vương vãi trên công 

trường; 

- Che chắn tạm thời các bãi để vật liệu chưa dùng đến (đất cát, đá sỏi, xi măng, sắt 

thép…); 

- Bố trí công trường hợp lý để tránh bụi phát tán: Nguyên vật liệu, đất thải được lưu 

trữ trong phạm vi các tấm chắn. Lượng đất thải còn lại chờ chuyên chở được che phủ, 

tưới nước để tránh phát tán bụi vào ngày trời nắng và xói khi trời mưa. 

- Đơn vị thi công dùng vòi nước xịt sạch bánh xe ở phía trong cổng ra vào công 

trường để rửa xe chuyên chở vật liệu xây dựng và chất thải rắn được vệ sinh bánh sạch sẽ 

trước khi lưu hành. 

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường 

xây dựng, thường xuyên phun nước, hạn chế một phần bụi đất cát có thể theo gió phát tán 

vào không khí. 
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- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân được trang bị bảo hộ lao động để hạn chế 

bụi. 

- Xà bần được vận chuyển đi ngay trong ngày, không để ứ đọng nhiều, chiếm chỗ 

thi công. 

* Biện pháp giảm thiểu khói hàn từ công đoạn hàn xì 

- Hoạt động này diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng hẹp, chủ yếu ảnh 

hưởng đến người công nhân trực tiếp thi công. Do đó, Nhà thầu thi công sẽ trang bị đầy 

đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực này như nón, kính, mặt nạ phòng 

độc, khẩu trang chống bụi, bao tay. 

* Biện pháp giảm thiểu vụi từ quá trình xả bột matit, sơn tường 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp tại 

công đoạn chà nhám, sơn như khẩu trang, kính, găng tay. 

- Trong quá trình xả bột, sơn tường phải đứng trước chiều gió để tránh bụi và hơi 

dung môi bay trực tiếp vào người. 

- Sử dụng sơn nội thất và ngoại thất không chứa chì và thủy ngân. Sau khi sơn nên 

mở cửa 5 – 7 ngày cho tường nhà thoáng và bay hết mùi sơn. 

4.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt từ quá trình xây dựng, Chủ dự án và 

nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Ưu tiên sử dụng công nhân địa phương, có thể tự túc chỗ ăn ở để hạn chế lượng 

nước thải phát sinh. 

- Do dự án sử dụng lại nhà xưởng là nhà máy giấy Lai Châu cũ đã ngưng hoạt động 

nên chủ dự án ưu tiên sửa chữa, cải tạo lại 02 nhà vệ sinh diện tích mỗi nhà vệ sinh là 13 

m2 của nhà máy cũ để tận dụng sử dụng. 

+ Với thiết kế hệ thống bể tự hoại để xử lý, hiệu suất trung bình theo hàm lượng 

TSS, COD, BOD5 từ 70 – 77%. 

+ Vai trò của bể tự hoại là lắng các chất rắn, phân huỷ yếm khí các chất hữu cơ và 

chứa cặn. Bể tự hoại có khả năng chịu tải trọng thay đổi và lớn không đòi hỏi bảo trì đặc 

biệt. Bể tự hoại của nhà máy giấy để lại với vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ khí có 3 
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vách ngăn, đảm bảo chứa đủ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân trong dự án. 

+ Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn. 

 

(Nguồn: Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến – PGS.TS Nguyễn Việt Anh – Nhà xuất 

bản Xây dựng, Hà Nội 2007). 

Hình 3. 2: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn 

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

+ Chiều sâu bể tính từ mặt nước trong giới hạn là 1,5 m. 

+ Chiều sâu lớp nước trong bể tự hoại là 1,2 m. 

+ Các ngăn bể tự hoại chia làm hai phần: Phần lắng nước thải (phía trên) và phần 

lên men cặn lắng (phía dưới). 

+ Nước thải vào với thời gian lưu trong bể 4 ngày. Do vận tốc trong bể thấp nên 

phần lớn cặn lơ lửng được lắng lại. Hiệu quả lắng trong bể tự hoại từ 40% đến 60%. 

+ Nguyên lý hoạt động: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh (chứa các chất cặn bã, 

chất lơ lửng, hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật) được xử lý bằng bể tự 

hoại. Bể tự hoại 3 ngăn là bể tự hoại đúng quy cách với các vách ngăn hướng dòng và 

ngăn lọc kỵ khí.  

++ Ngăn thứ 1 có vai trò chứa  

++ Ngăn thứ 2 có vai trò lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và 

nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào. Nhờ các vách ngăn hướng dòng mà nước thải 

chuyển động theo chiều từ dưới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, các 

chất bẩn được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá thành CO2, H2O, CH4, H2S... 

++ Ngăn thứ 3 có vai trò lắng các chất cặn bẩn. Thời gian lưu bùn trong bể từ 3 – 6 

tháng, thời gian lưu nước từ 3-4 ngày đảm bảo hiệu quả xử lý chất lơ lửng đạt 65-70%, 

Níc th¶i
Níc ra

Líp vËt 
liÖu läc
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BOD5 đạt 60-65% sau đó nước thải được thải vào hệ thống thoát nước nội bộ. Sau khi 

qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và TSS giảm. 

+ Chủ đầu tư sẽ tiến hành bổ sung chế phẩm vi sinh DW.97 trong xử lý nước thải 

sinh hoạt định kỳ 6 tháng/lần, mỗi lần 4 kg. Chế phầm DW. 97 là tổ hợp các vi sinh vật 

có năng lực phân huỷ nhanh các thành phần khó tiêu trong cặn bã của bể phốt (Protein, 

Tinh bột và Xelluloza). Định kỳ hoặc khi đầy chủ đầu tư dự án thuê đơn vị có chức năng 

đến hút bể phốt vận chuyển, xử lý đúng quy định của pháp luật 

- Trước khi đi vào xây dựng chủ dự án ưu tiên cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh trước để 

đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công nhân. 

- Hình ảnh nhà vệ sinh cũ của nhà máy và sắp tới sẽ được cải tạo để sử dụng lại. 

  

Hình 4. 3. Ảnh chụp nhà vệ sinh nhà máy giấy cũ 

- Phương án đầu tư, cải tạo nhà vệ sinh: Làm lại phần tường, tô trát vữa, sơn lại 

hoàn thiện, làm mới cửa, hệ thống điện, cấp thoát nước mái, nền lối vào, gạch men tường 

nền, thiết bị vệ sinh mới,… 

- Đối với nước thải vệ sinh tay chân:  
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+ Được thu gom vào hố lắng, trước hố lắng được chủ dự án bố trí 1 song chắn rác 

để thu gom rác thải có kích thước lớn trước khi nước thải chảy xuống hố lắng, tại hố lắng 

sử dụng tấm bông lọc dầu để loại bỏ dầu mỡ có trong nước thải. Xây dựng 01 hố lắng 

kích thước 1x1x2(m) gần vị trí nhà ở công nhân trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

Hố lắng được xây gạch chỉ, đáy láng vữa xi măng. Nước thải sau hố lắng được tận dụng 

để phục vụ cho quá trình xây dựng hoặc phun ẩm, tưới đường,…. 

+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát 

nước thải. Việc bố trí vị trí công trình vệ sinh phải đảm bảo nguyên tắc không gây trở 

ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động xây dựng của Dự án. 

+ Ban hành nội quy sinh hoạt chung và bắt buộc áp dụng đối với những công nhân 

xây dựng trên công trường. 

Mức độ khả thi: Quy trình công nghệ, kỹ thuật thu gom xử lý không quá phức tạp, 

có khả năng thực hiện được. 

Hiệu quả của biện pháp: khi áp dụng các biện pháp nêu trên thì mức độ tác động 

của nước thải sinh hoạt đến các thành phần môi trường xung quanh được giảm đi đáng 

kể. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sẽ được tận dụng trong quá trình vận hành. 

Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt được thể hiện ở hình sau: 

 

Hình 4. 4. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn xây dựng 

* Nước thải từ quá trình xây dựng 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng Chủ dự án và 

nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Nước thải xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh dụng cụ, thiết bị xây dựng, nước rửa 

bánh xe ra vào dự án được dẫn vào hố lắng dung tích 2m3 (1m×2m×1m), bố trí gần cổng 

ra vào dự án để lắng cặn. Nước thải trong hố lắng được tái sử dụng với mục đích trộn vữa 
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trong quá trình xây dựng. Do nước thải xây dựng được chứa trong hố lắng và tuần hoàn 

tái sử dụng, không xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường. Vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến 

nguồn tiếp nhận và gây ngập úng tại khu vực dự án. 

- Hố lắng nước thải thi công cấu tạo có 1 ngăn lắng, nước thải sau khi qua ngăn lắng 

được tái sử dụng với mục đích trộn vữa trong quá trình xây dựng. Vì vậy sẽ không ảnh 

hưởng đến nguồn tiếp nhận và gây ngập úng tại khu vực dự án. 

* Nước mưa chảy tràn 

Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng là rất cần thiết 

nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiêu thoát nước tốt ngay tại khu 

vực thi công xây dựng và không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Các biện pháp 

phòng chống ngập úng và khống chế ô nhiễm môi trường được áp dụng như sau: 

- Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây 

dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy 

và gây ô nhiễm môi trường. 

- Tiến hành đào mương thoát bờ bao quanh khu vực thi công, dọc theo tuyến mương 

có bố trí các hố ga kích thước 1x1x0,5m, khoảng cách 10 - 15m/1 hố.. 

- Các tuyến nước mưa, nước thải thi công được thực hiện phù hợp với quy hoạch 

thoát nước của khu vực. Mục đích các hố thu là để xử lý sơ bộ nước mưa chảy tràn bằng 

phương pháp lắng cơ học để tách các chất rắn cuốn theo trước khi đổ ra hệ thống thoát 

nước của khu vực, hạn chế được hiện tượng bồi lắng 

- Không tập trung vật liệu xây dựng gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa 

thất thoát vào đường thoát nước thải. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập 

vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để 

ngăn ngừa rơi vãi làm tắc nghẽn đường thoát nước thải; 

- Ưu tiên thi công các công trình thoát nước trước, các công trình này hoàn thiện 

trước mùa mưa; 

- Nghiêm cấm vứt rác bừa bãi, che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn 

trôi trong quá trình thi công các công trình của dự án. 

4.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu do chất thải rắn 
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* Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, Chủ dự án và nhà 

thầu cam kết thực hiện các biện pháp sau: 

- Ưu tiên công nhân địa phương để hạn chế lượng chất thải sinh hoạt phát sinh. 

- Không thải chất thải rắn sinh hoạt xuống hệ thống thoát nước, lưu vực sông suối 

trong ngoài khu vực Dự án. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại xử lý theo 

quy định. 

- Các nguồn chất thải rắn sinh hoạt được thu gom triệt để tăng cường nâng cao nhận 

thức công nhân viên về thói quen vứt rác vào thùng tránh gây ô nhiễm nước mặt khu vực. 

Tuyên truyền nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, không phóng uế bừa bãi; 

- Tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng. Hạn chế các 

phế thải sinh hoạt trong thi công; 

- Bố trí thùng đựng rác sinh hoạt di động cho từng lán, nhà ở công nhân hiện hữu tại 

công trường để thu gom rác thải theo đúng quy định. Bố trí 4 thùng rác dung tích 150 lít 

tại khu vực bếp ăn và nhà ở công nhân để thu gom tập trung rác trước khi xử lý. 

- Thực hiện quản lý, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng các quy định 

của pháp Luật và Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; 

phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

+ Chất thải rắn hữu cơ (thức ăn thừa,…): Chủ đầu tư phối hợp với các hộ gia đình 

và các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm thức ăn gia súc, gia cầm hoặc làm phân bón để 

chuyển giao cho họ tái sử dụng theo quy định; 

+ Chất thải rắn có thể tái sử dụng (chai, lọ, vỏ lon bia,…không nguy hại): Được thu 

gom vào thùng đựng riêng rồi định kỳ bán phế liệu; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: Thu gom vào thùng đựng hợp vệ sinh, vận chuyển 

rác đến hố chôn lấp được chủ dự án xây dựng. 

- Hố chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Kích thước hố chôn lấp như sau: rộng 3m, dài 4m, sâu 2m. 

+ Bề mặt hố chôn lấp được phủ bạt để tránh nước mưa chảy tràn vào hố chôn lấp, 

mục đích giảm lượng phát sinh nước rỉ rác, thành hố được xây dựng cao hơn bề mặt nền 

đất. Đáy hố chôn lấp được thiết kế đáy đầm chặt, kết cấu vững chắc đủ khả năng chịu tải, 
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không có khả năng sụt lún, bảo đảm an toàn, có hệ thống thu gom nước rỉ rác. Hệ thống 

thu gom nước rỉ rác được thiết kế thành 2 tầng, tầng dưới dải đá dăm độ dày 20-30 cm, 

lớp trên dải cát thô độ dày 10 -20 cm. 

+ Nước rỉ rác được thu gom qua ống chịu lực Ø110 sau đó được thu gom về bể kỵ 

khí để xử lý kích thước của bể là dài 4m, rộng 3m, sâu 2m dung tích của bể là 24m3, tại 

đây được chủ dự án bổ sung chế phẩm sinh học BIOTECH-K01 để xử lý. Dùng 200g/m3 

bể (Hòa chế phẩm vào nước tỉ lệ 1kg: 15L÷20L nước sạch) định kì bổ sung 15 ngày/lần 

+ BIOTECH-K01 có khả năng phân hủy nhanh các thành phần mỡ động vật, phế 

phẩm sinh học khó tiêu, chất cặn bã và dùng để tăng cường quá trình phân giải sinh học, 

giúp phân giải nhanh chất hữu cơ trong bể kị khí, khử mùi hôi diệt vi khuẩn gây mùi hôi 

thối, làm tăng sự tạo bông và kết lắng của bùn hoạt tính, tăng mật độ vi sinh vật hữu ích 

trên các mạng đệm sinh học giúp tăng cường hiệu quả trong hệ thống xử lý nước thải, 

giảm lượng COD, BOD5, TSS…   

+ Bể kỵ khí được chủ dự án xây riêng biệt đặt cạnh hố chôn lấp rác thải để xử lý 

nước rỉ rác.  

+ Lượng phát sinh rác thải sinh hoạt của dự án là tương đối ít chỉ 32,34 kg/ngày, 

bên cạnh đó lượng rác thải phát sinh chủ yếu là thức ăn thừa chiếm 50% tổng lượng rác 

thải phát sinh, rác thải tái chế được chiếm 30%, do đó phần rác còn lại phát sinh để đưa 

vào hố chôn lấp là rất ít (20% trên tổng lượng rác phát sinh tương đương 6,468kg) từ đó 

lượng nước rỉ rác phát sinh ở khu vực này là không đáng kể. 

+ Tính toán lượng nước rỉ rác:  

Qm = M (W 1 – W 2 ) * A (m3/ngđ) 

Trong đó:  Qm - lượng nước rò rỉ sinh ra trong bãi rác (m3/ngày) 

M - khối lượng rác trung bình ngày(m3/ngđ) lấy tính từ năm 

M = 0,0154 m3/ngđ 

W 1 - độ ẩm của rác trước khi nén, W 1 = 60% 

W 2 - độ ẩm của rác sau khi nén, W 2 = 30% 

A - diện tích bề mặt ô chôn lấp, A =  12 m2. 

Thay số vào tính toán, Như vậy lượng nước rỉ rác phát sinh từ hố chôn lấp rác thải 

sinh hoạt là Qm = 0,05544 m3/ngày.đêm. 
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+ Lượng nước rỉ rác phát sinh tại dự án là không lớn, thời gian thi công xây dựng, 

lắp đặt, cải tạo của dự án là 10 tháng tương đương lượng nước rỉ rác phát sinh 16,632 

m3/năm, lượng nước rỉ rác này được thu gom đưa về bể kỵ khí để lưu chứa xử lý tạm thời 

tổng dung tích bể là 24 m3 như vậy đủ để lưu chứa, xử lý tạm thời nước rỉ rác trong quá 

trình xây dựng, cải tạo, lắp đặt,… Sau khi kết thúc quá trình xây dựng và hoàn thiện các 

công trình hạng mục xử lý nước thải của dự án, đưa nhà máy vào hoạt động lượng nước 

rỉ rác này sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. 

+ Toạ độ dự kiến xây dựng hố chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn xây 

dựng như sau: X =2443627.6 ; Y =516693.1. 

* Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công phần lớn là các thành phần 

vô cơ như đất, đá, cát, xi măng rơi vãi,… Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn từ quá 

trình xây dựng, Chủ dự án và nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện quản lý, phân loại, xử lý chất thải rắn xây dựng theo đúng các quy định 

của pháp Luật và Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; 

phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Đối với đất đào phát sinh từ việc giải phóng mặt bằng, đào móng xây dựng công 

trình phát sinh với khối lượng không lớn sẽ được tận dụng hoàn thổ cho hố móng và 

trồng cây xanh trong khu vực dự án. 

- Chất thải rắn phát sinh tại dự án sẽ được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa 

thích hợp trong khu vực dự án. 

- Đối với các loại có thể tái chế, tái sử dụng như vụn sắt thép, bao bì xi măng… sẽ 

được thu gom, tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Lượng chất thải này sẽ được tập trung trong 

khu vực lưu chứa chất thải tạm của công trường và được bán dưới dạng phế liệu. 

- Chất thải rắn như vôi, vữa, gạch vỡ được thu gom tập trung và phân loại để có thể 

tái sử dụng hoặc sử dụng san gạt mặt bằng...  

- Đối với các loại chất thải không tái chế sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng vận chuyển đi xử lý. 
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- Trong quá trình thi công, tùy thuộc vào lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh để 

có các biện pháp thu gom, vận chuyển sớm tránh hiện tượng ùn tắc và chiếm chỗ trên 

công trường. 

*  Chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh tập trung ở khu vực khu lán trại 

công nhân nên công tác thu gom đơn giản. Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ 

yếu là dẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công. 

Các biện pháp xử lý như sau: 

- Trang bị 03 thùng chứa chất thải nguy hại có dung tích 100 lít có nắp đậy để thu 

gom được đặt ngăn cách trong khu vực nhà ở công nhân: 01 thùng chưa dầu mỡ thải để 

phòng trường hợp phát sinh dầu thải từ máy móc hư hỏng, 01 thùng chưa giẻ lau dính 

dầu, 01 thùng chứa các loại chất thải nguy hại khác như pin, bóng đèn,… 

- Lưu chứa 03 thùng chứa chất thải này tại kho chứa chất thải nguy hại của công ty 

được cải tạo từ kho của nhà máy giấy với diện tích 15 m2. 

- Đối với việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị định kỳ cho thiết bị, máy móc thi 

công được đưa đến các cơ sở sửa chữa trên đại bàn có đủ năng lực để sửa chữa. Do đó, 

chất thải nguy hại như dầu thải, dẻ dính dầu,… phát sinh không có. 

Định kỳ 1 năm/lần, hoặc khi đầy sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng để xử lý theo 

quy định về quản lý chất thải nguy hại. Chủ dự án sẽ quản lý chất thải nguy hại theo đúng 

quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

B. Đối với tác động không liên quan đến chất thải 

* Đối với nguồn ô nhiễm tiếng ồn 

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình xây dựng, Chủ dự 

án áp dụng các biện pháp sau: 

Khi thi công sử dụng các loại xe như: Máy ủi, máy xúc, máy trộn bê tông, các 

phương tiện chuyên chở chất thải, vật tư sẽ hoạt động tạo nên ô nhiễm tiếng ồn cần: 

- Thiết kế giảm độ rung cho thiết bị, trang bị thêm các thiết bị vỏ bao cách âm, gắn 

thêm hệ thống giảm âm cho lối ra của máy phát điện; 

- Hạn chế số lượng thiết bị thi công trong giới hạn tiếng ồn cho phép theo quy định;  
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- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh làm việc vào giờ nghỉ của dân cư, hạn chế 

vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, qui định tốc độ hợp lý 

cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu dân cư hoặc vào 

giờ nghỉ. Ngoài ra, các máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn như máy ủi, máy xúc được 

bố trí làm việc vào ban ngày. Không hoạt động thi công vào ban đêm (từ 19h hôm trước 

đến 6h sáng hôm sau) và giờ nghỉ trưa (từ 11h30' đến 13h30'); 

- Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi công phù hợp 

để tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những khoảng 

nghỉ không tiếp xúc với rung động khoảng từ 20-30 phút và với thời gian tối đa cho một 

lần làm việc liên tục không quá 4h. 

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân xây dựng, nhất là những công nhân 

làm việc bên cạnh các máy có mức ồn cao. Tiếng ồn có thể át đi hiệu lệnh cần thiết, gây 

tai nạn cho công nhân. Để tránh tai nạn, cần giáo dục ý thức về an toàn lao động cho công 

nhân, đặt các biển cấm tại những nơi cần thiết. 

- Công nhân vận hành các máy có độ ồn cao được luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi 

hợp lý, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài. 

- Để tránh gây ảnh hưởng đến người dân sống dọc theo tuyến đường vận chuyển, tất 

cả các phương tiện vận chuyển không được hoạt động từ 21 giờ tối hôm trước đến 6 giờ 

sáng hôm sau. 

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao; 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe đồng thời không sử dụng các loại 

đã cũ; 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để đặt lịch thi công cho phù hợp và đạt 

mức độ ồn cho phép; 

- Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ hợp đồng mua bê tông tươi từ các đơn vị cung cấp 

bê tông tươi trong khu vực, không lắp đặt trạm trộn bê tông trong khu vực dự án để hạn 

chế phát sinh tiếng ồn. 

* Đối với nguồn ô nhiễm do rung động 
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- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc 

phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, 

thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí. 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, 

gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ cá nhân 

chống rung,… 

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng. 

* Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội 

Như đã đánh giá ở trên, quan hệ giữa công nhân và người dân địa phương có thể 

theo chiều hướng tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời cũng dễ phát 

sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, tuy nhiên có thể giảm thiểu và 

chuyển xung đột theo hướng tích cực bằng các kế hoạch thích hợp như sau: 

- Sử dụng tối đa nguồn nhân lực lao động từ địa phương; 

- Hợp lý hóa trong quá trình thi công nhằm giảm mật độ người trên công trường. 

- Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị thi công có kế hoạch quản lý hoạt động lưu trú 

của lực lượng công nhân thi công, tránh việc phát sinh tệ nạn trong khu vực. 

- Có quy định chặt chẽ trong việc tổ chức quản lý công nhân xây dựng, cán bộ điều 

hành xây dựng và thi công công trình tốt. 

- Xây dựng, hướng dẫn, phổ biến các nội quy, quy định của công trình và kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy định này. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc thực hiện pháp luật, bảo 

đảm trật tự an ninh xã hội và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội.  

* An toàn lao động 

- Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công lập Ban an toàn lao động tại công trường 

và cử người chuyên trách; xây dựng, ban hành nội quy, quy chế và buộc công nhân tại 

công trường phải thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế làm việc tại công trường: 

bao gồm nội quy ra vào làm việc tại công trường, nội quy về trang bị bảo hộ lao động, 

nội quy sử dụng thiết bị máy móc, nội quy về an toàn điện, nội quy an toàn cháy nổ... 

- Xác định biện pháp thi công, cung cấp vật tư, quản lý công nhân tại công trường 

chặt chẽ, tránh chồng chéo trong quá trình thi công; 
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- Bố trí đường vận chuyển hợp lý; có rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm; che 

chắn những khu vực phát sinh nhiều bụi, quy định cụ thể vị trí khu vệ sinh, điểm tập kết 

rác xây dựng tạm, khẩu hiệu đảm bảo an toàn lao động… tránh phóng uế, vứt rác sinh 

hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; 

- Quy định tốc độ tối đa đối với phương tiện vận chuyển, máy móc khi hoạt động 

trong khu vực dự án; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa 

sự cố; 

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công phải qua đào tạo, thực 

hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật; 

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và máy móc thi công luôn được kèm theo thiết 

bị máy móc. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra thường kỳ; 

- Sắp xếp tuyến thi công hợp lý; 

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm; 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cần thiết cho công nhân tại công trường như khẩu 

trang, mũ bảo hộ, găng tay, kính và tấm chắn trong quá trình hàn xì, các thiết bị an toàn 

trong sử dụng điện... 

- Khi vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao cần kiểm tra việc gia cố các vật liệu xây 

dựng và kiểm tra hoạt động của các thiết bị nâng, phải có biện pháp bảo vệ các vật liệu 

xây dựng không cho rơi vãi, văng xuống đất... báo động với tất cả công nhân trên công 

trường là đang thực hiện việc di chuyển vật liệu lên cao để mỗi người công nhân có ý 

thức bảo vệ bản thân, giảm nguy cơ gây tai nạn lao động. 

* An toàn cho thiết bị 

- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các cơ quan chức năng kiểm định và 

được đăng ký sử dụng; 

- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của nhà 

sản xuất; 

- Tất cả các thợ vận hành được qua đào tạo và được cấp giấy chứng chỉ tay nghề; 

- Đối với các thiết bị điện: 

+ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của TCVN 

“Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”. 
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+ Nối điện từ lưới điện vào thiết bị có cầu giao, dây cháy, tất cả các thiết bị sử dụng 

có vỏ che chắn an toàn. 

- Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công dùng cáp cách điện và giảm 

tối thiểu việc chạy qua thiết bị, tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện. 

- Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị. 

- Các đầu cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng vật 

liệu cách điện và chống thấm. 

* Phương án phòng chống cháy nổ 

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng 

dầu, thiết bị, máy móc. 

 - Tuân thủ các biện pháp PCCC theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của các 

cơ quan chức năng. 

- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng. 

- Ngoài ra, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ thực hiện một số biện pháp khác như: 

+ Tổ chức quan trắc và giám sát các sự cố trong quá trình thi công để kịp thời phát 

hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời. 

+ Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, 

công an PCCC...  

+ Tuyên truyền, bổ sung kiến thức về tác hại và biện pháp PCCC cho công nhân 

tham gia thi công dự án. 

* Phương án phòng tránh ùn tắc, tai nạn giao thông, tắc nghẽn mương thoát nước 

- Tại khu vực dự án, mật độ phương tiện tham gia giao thông tương đối lớn, do đó 

các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu sẽ giảm tốc độ, tập trung quan sát để hạn chế 

tai nạn và đảm bảo an toàn. 

- Bố trí các biển báo khu vực ra vào công trường, thường xuyên nhắc nhở công 

nhân, những người tham gia công trình thực hiện tốt công tác an toàn giao thông. 

- Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu không được thực hiện vào giờ cao điểm. 

- Nạo vét định kì mương thoát nước khu vực dự án. 

- Trong giai đoạn thi công, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng tuân thủ mọi quy định 

của nhà nước và của ngành xây dựng đảm bảo an toàn khi thi công. 
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* Biện pháp phòng chống sự cố hạ tầng giao thông: Các máy móc thi công, xe tải 

vận chuyển không được chở quá trọng tải quy định. 

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

A. Nguồn phát sinh chất thải 

4.2.1.1. Các tác động trong quá trình vận chuyển mủ cao su đến nhà máy 

- Tác động đến môi trường không khí: Trong quá trình vận chuyển nếu không áp 

dụng các biện pháp đảm bảo sẽ có nguy cơ làm phát tán mùi hôi từ mủ cao su cho khu 

vực xung quanh. Đối tượng chịu tác động là người dân sinh sống dọc hai bên tuyến 

đường vận chuyển, khi nhà mày hình thành hoạt động này sẽ diễn ra liên tục, kéo dài suốt 

vòng đời của dự án. Do đó cần có các biện pháp giảm thiểu phát tán mùi trong quá trình 

vận chuyển. 

- Tác động do nước rò rỉ từ mủ cao su: Trong quá trình lưu chứa và vận chuyển mủ 

cao su nhiên liệu sẽ phát sinh ra một lượng nước rò rỉ nhất định. Trong quá trình vận 

chuyển nếu không thực hiện các biện pháp đảm bảo sẽ làm cho lượng nước rò rỉ này rơi 

vãi dọc theo tuyến đường vận chuyển. Tại mỗi vị trí xe đi qua lượng nước rò rỉ này là 

không nhiều đặc biệt vào những ngày trời khô nóng có thể thấm ngay xuống nền đường 

mà không tạo thành dòng chảy mặt. Tuy nhiên thành phần nước rò rỉ từ mủ đông chủ yếu 

là Amoniac và Protein phân huỷ tạo các chất gây mùi với nồng độ lớn. Do đó quá trình 

vận chuyển mủ cao su đến nhà máy nếu không được đảm bảo sẽ tác động đến môi trường 

không khí xunh quanh như đã trình bày ở trên.   

4.2.1.2. Bụi, mùi, khí thải 

* Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào Công ty 

Trong quá trình hoạt động của Nhà máy, các phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm,… ra vào khu vực Nhà máy sẽ phát sinh bụi, khí thải phát tán vào môi 

trường xung quanh. Công ty sử dụng xe có tải trọng từ 10-15 tấn để vận chuyển. Vì vậy, 

số chuyến xe vận chuyển trong ngày dao động từ 5-7 chuyến/ngày. Hệ số phát thải ô 

nhiễm theo QCVN 05:2009/BGTVT như sau: 

Bảng 4. 23. Hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải sử dụng dầu DO 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” 

 

Chủ dự án: Công ty cổ phần cao su Lai Châu II  131 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Tài nguyên và Môi trường 

 

Loại xe 
Khối lượng 

chuẩn (Rm) 

Giá trị giới hạn khí thải (g/km) 

CO HC NOx Bụi 

Xe chở hàng, xe chở Nhóm 

III 
1.700 < Rm 1,5 0,16 1,04 0,17 

(Nguồn: QCVN 05:2009/BGTVT) 

Nguyên liệu của Công ty thường được chuyển về từ các nông trường trong địa bàn 

tỉnh. Khoảng cách vận chuyển khoảng 40-60 km. Tải lượng ô nhiễm của các khí trong 

môi trường có thể dự báo như sau: 

Bảng 4. 24. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển 

STT Chỉ tiêu Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

1 Bụi 0,07 – 0,1 

2 NOx 0,42 – 0,62 

3 CO 0,6 – 0,9 

4 HC 0,064 – 0,096 

Nguồn: Tính toán trên cơ sở Giá trị giới hạn của QCVN 05:2009/BGTVT  

Xe vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào Nhà máy làm tăng nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường không khí. Do đó, Công ty phải có các biện pháp nhằm giảm thiểu 

tối đa ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trong khu 

vực, đặc biệt là trên các tuyến đường mà xe vận chuyển đi qua. Các biện pháp giảm thiểu 

bụi và khí thải từ phương tiện vận tải ra vào nhà máy được trình bày tại mục sau. 

* Mùi, bụi, khí thải phát sinh từ lò sấy mủ 

Nhà máy có sử dụng dầu DO để vận hành lò sấy và chạy máy phát điện, việc sử 

dụng DO làm nguyên liệu sẽ thải ra ngoài một số các chất ô nhiễm do quá trình đốt cháy 

dầu.  

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các nguồn này tính toán 

được như sau: 

- Khí thải từ ống khói lò sấy: 

+ Định mức tiêu thụ nhiên liệu: Tham khảo một số nhà máy cùng công suất, quy mô 

tương tự lượng dầu DO cần sử dụng để phục vụ cho công suất 5.000 tấn/sản phẩm là 30 

kg dầu DO/tấn sản phẩm, như vậy nhiên liệu dùng cho lò sấy là 660 kg DO/ngày. Tính 
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cho công suất sấy tối đa là 22 tấn mủ/ngày với công suất của lò sấy là 2 tấn/giờ do đó 

thời gian hoạt động của lò sấy là 11 giờ/ngày. Loại dầu nhà máy sử dụng có hàm lượng S 

= 0,05%, lượng dầu 60 kg/ giờ, kết quả tính toán tải lượng phát thải từ lò như sau: 

Bảng 4. 25. Tải lượng phát thỉa khí thải từ lò sấy 

TT Chất ô nhiễm Hệ số phát thải(1) 

Tải lượng (kg/h) 

Chọn loại dầu  

S = 0,05% 

Tải lượng  

(g/s) 

1 Bụi 1,6 Kg/tấn dầu 0,096 0,027 

2 SO2 7,26 x S x kg/tấn dầu 0,021 0,005 

3 NOx 18,2 kg/tấn dầu 1,092 0,303 

4 CO 7,3 kg/tấn dầu 0,438 0,121 

(Nguồn: (1) Đánh giá nhanh WHO)  

Mỗi 1kg dầu đốt sinh ra 38m3 khí thải. Trong thời gian 01 giờ 01 lò đốt sử dụng hết 

60 kg dầu DO, lưu lượng khí thải sinh ra là 0,63 m3/s (2280 m3/h). Khi đó nồng độ các 

chất ô nhiễm trong khí thải tính được là: 

Bảng 4. 26. Nồng độ phát thải lò sấy 

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/m3) 

Tiêu chuẩn khí thải 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(mg/m3) 

1 Bụi 42,86 200 

2 SO2 7,9 500 

3 NOx 480,95 850 

4 CO 192,06 1000 

- Khí thải H2S, NH3 sinh ra từ hoạt động sấy sản phẩm: 

Khi sấy cao su khối ở nhiệt độ 1200C các chất hữu cơ gây mùi hôi như các axit hữu 

cơ, axit béo dễ bay hơi (axit axetic, propionic, butyric…), khí H2S, NH3, metan và hơi 

nước bị bay hơi vào môi trường gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Hệ số tải lượng ô 

nhiễm của H2S trong quá trình sấy mủ cao su tham khảo một số nhà máy vào khoảng 

0,05 kg/tấn sản phẩm. Thể tích khói khi đốt 1 kg dầu ở điều kiện chuẩn là 11,5m3 với 

lượng không khí vừa đủ. Nhiệt lượng đốt dầu để sấy sinh ra nhiệt từ 650 – 8000C, nhiệt 
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độ sấy cao su trung bình từ 90 – 1200C, vì vậy nhà máy sẽ có giải pháp giảm nhiệt cho 

phù hợp khi phát tán ra môi trường không khí. 

- Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt để tính toán lượng khí cần cấp cho quá trình 

hạ nhiệt độ. 

Q tỏa = Q thu = m1 * C1 * (t1 – t) = m2 * C2 * (t – t2) 

- Lựa chọn thông số tính toán: nhiệt độ khi đốt dầu sinh ra t1 = 8000C, nhiệt độ khi 

sấy t2 = 1200C, nhiệt độ không khí trung bình khu vực 25 – 320C, chọn t = 280C  

- Nhiệt dung riêng của không khí C1 = C2 = 1,005 J/Kg ; m1 = 11,5m3. Tính toán 

được m2 = 96,7 m3 

Vậy đốt 1 kg dầu cần khoảng 96,7 + 11,5 = 108m3 không khí, 1 giờ đốt 60kg dầu, V 

khí thải sinh ra 1 giờ là: 4860 m3/h – 1,8 m3/s 

- Tính toán nồng độ khí H2S sinh ra trong quá trình sấy cao su: 

Hệ số tải lượng ô nhiễm của H2S trong quá trình sấy mủ cao su thường vào khoảng 

0,05 kg/tấn sản phẩm. Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II có công suất tối đa là 22 

tấn/ngày/11 giờ, khi đó tải lượng H2S là 1,1 kg/ngày – 27,8 mg/s. Vậy nồng độ khí H2S là 

27,8/1,8 = 15,4 mg/m3 (ở nhiệt độ 280C) tương đương = 13,75 mg/Nm3, cao hơn giới hạn 

cho phép. Nhà máy sẽ có hệ thống xử lý khí thải để giảm thiểu nồng độ H2S đảm bảo yêu 

cầu khi phát thải. 

- Tính toán nồng độ khí NH3 sinh ra trong quá trình sấy cao su : 

Hệ số tải lượng ô nhiễm của NH3 trong quá trình sấy mủ cao su thường vào khoảng 

0,5 kg/tấn sản phẩm. Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II có công suất tối đa là 22 

tấn/ngày/11 giờ, khi đó tải lượng NH3 là 11,16 kg/ngày – 281,88 mg/s. Vậy nồng độ khí 

NH3 là 281,88/1,8 = 156,6 mg/m3 tương đương = 139,8 mg/Nm3, cao hơn giới hạn cho 

phép. Nhà máy sẽ có hệ thống xử lý khí thải để giảm thiểu nồng độ NH3 đảm bảo yêu cầu 

khi phát thải. 

Bảng 4. 27. Nồng độ phát thải khí H2S, NH3 

Khí thải Nồng độ khí thải 

(mg/m3N) 

 

H2S 13,75 7,5 

NH3 139,8 50 

- Khí thải từ khuấy, trộn, băm, chặt 
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Khí ô nhiễm chủ yếu là amoniac (NH3) từ khuấy, trộn, băm chặt do các thao tác 

diễn ra ở các thiết bị hở nên khí thải thoát ra môi trường là không thể tránh khỏi. Kết quả 

đo nồng độ trong khu vực sản xuất của một số nhà máy cao su của tập đoàn cao su là: 

NH3=5,9 mg/m3N ; axit axetic= 4,2 mg/m3N, nồng độ này vượt tiêu chuẩn không khí 

xung quanh nhưng vẫn trong tiêu chuẩn môi trường sản xuất (QCVN 19: 2009/BTNMT). 

Khí thải lò sấy và dây chuyền khuấy, trộn cần được quan tâm và được xử lý để giảm thiểu 

ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người lao động. 

* Mùi hôi phát sinh trong quá trình sản xuất, hệ thống xử lý nước thải, bãi tập kết 

nguyên liệu mủ tạp 

Mùi hôi là một trong những đặc trưng rất cơ bản của một nhà máy chế biến cao su. 

Mùi hôi sinh ra do quá trình phân hủy tự nhiên các chất hữu cơ, thành phần chủ yếu tạo 

ra mùi hôi là H2S, NH3, Methyl mercaptan, HCOOH, Benzen, Toluen, Xylen. Các loại 

khí này làm cho con người khó thở và ảnh hưởng gián tiếp tới sức khỏe lâu dài. Tùy 

thuộc việc thu gom và vệ sinh công nghiệp thì nồng độ mùi khác nhau. Tuy nhiên, theo 

kinh nghiệm khảo sát nhiều nhà máy chế biến cao su thì mùi sinh ra khá khó chịu. Vì vậy, 

Công ty sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

Khoảng cách khu vực dân cư đến vị trí thực hiên dự án là 550m về hướng Tây Bắc, 

hướng gió chủ đạo tại khu vực nhà máy như đã trình bày ở tiểu mục c, mục 3.2.1.2 chia 

thành các mùa rõ rệt, gió mùa Đông Nam thổi từ tháng 4 đến tháng 9, gió mùa Đông Bắc 

thổi từ tháng 10 đến tháng 3, gió mùa Tây Nam từ tháng 3 đến tháng 7. Như vậy đối với 

khu dân cư nằm phía Tây Bắc của dự án sẽ có khả năng chịu tác động do mùi và khí thải 

phát sinh từ dự án lớn nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 là thời gian 

thịnh hành của gió Đông Nam (thổi từ Đông Nam về Tây Bắc), các khoảng thời gian 

trong năm sẽ chịu tác động ít hơn. Đối với thị xã Mường Lay cách vị trí dự án khoảng 

6km về phía Tây Nam sẽ có khả năng chịu tác động lớn nhất trong khoảng thời gian từ 

tháng 10 đến tháng 3 năm sau khi gió mùa Đông Bắc thịnh hành, tuy nhiên khoảng cách 

từ dự án đến thị xã Mường Lay là khá xa do đó các tác động này không lớn. Ngoài ra chủ 

dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải (được trình bày chi tiết ở 

mục sau của báo cáo) để giảm thiểu tác động tối đa đến khu vực dân cư xung quanh nhà 

máy. 
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Riêng mùi hôi sinh ra do việc phát tán khí trên bề mặt của các bể xử lý nước thải là 

vấn đề ngoài ý muốn. Điều này xảy ra do quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp 

sinh học hiếu khí, nên khi quá trình phân hủy các chất hữu cơ diễn ra, nhờ gió mà mùi sẽ 

phát tán ra xung quanh. 

* Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

  Công suất máy      : 500 KVA 

 Số lượng máy      : 1 

 Mức tiêu thụ dầu      : 105 kg dầu/giờ 

 Hàm lượng lưu huỳnh của dầu     : 0,05 

 Nhiệt độ khí thải       : 2470C 

- Trong quá trình vận hành khí thải từ máy phát có chứa bụi than (C), dioxít lưu 

huỳnh (SO
2
), Oxít nitơ (NO

x
), Oxít cácbon (CO), hydrocacbon tổng (THC) và andehyt 

(RHO). 

- Trong quá trình vận hành khí thải từ máy phát có chứa bụi than (C), dioxít lưu 

huỳnh (SO
2
), Oxít nitơ (NO

x
), Oxít cácbon (CO), hydrocacbon tổng (THC) và andehyt 

(RHO). 

- Hệ số phát thải: 

Bảng 4. 28. Hệ số phát thải dầu DO 

STT Chất ô nhiễm Hệ số phát thải 

1 Bụi 1,6 kg/tấn dầu 

2 SO2 7,26 x S % kg/tấn dầu 

3 NOx 18,2 kg/tấn dầu 

4 CO 7,3 kg/tấn dầu 

 (Nguồn: Đánh giá nhanh WHO) 

- Tính toán tải lượng phát thải của máy phát điện: 

Mỗi giờ máy tiêu thụ khoảng 105 kg dầu DO hàm lượng lưu huỳnh S = 0,05%, tải 

lượng tính toán được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4. 29. Tính toán tải lượng phát thải từ dầu DO 

TT Chất ô nhiễm Hệ số phát thải Tải lượng (kg/h) 

Chọn loại dầu S 

Tải 

lượng 
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= 0,05% (g/s) 

1 Bụi 1,6 Kg/tấn dầu 0,168 0,05 

2 SO2 7,26 x S kg/tấn dầu 38,115 0,11 

3 NOx 18,2 kg/tấn dầu 1,911 0,53 

4 CO 7,3 kg/tấn dầu 0,7665 0,21 

Theo tính toán của một số hãng cung cấp máy phát điện thì 1kg dầu chạy máy phát 

điện sẽ sinh ra 38m3 khí thải. Trong thời gian 01 giờ 01 máy phát điện sử dụng hết 105kg 

dầu, lưu lượng khí thải sinh ra là 1,14 m3/s (4.104 m3/h), khi đó nồng độ các chất ô nhiễm 

trong khí thải tính được là: 

Bảng 4. 30. Kết quả tính toán nồng độ phát thải 

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/m3) 

Tiêu chuẩn khí thải 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (mg/m3) 

1 Bụi 40,94 200 

2 SO2 92,87 500 

3 NOx 465,64 850 

4 CO 186,77 1.000 

Kết quả trên cho thấy hàm lượng và tải lượng chất ô nhiễm trong khí thải do hoạt 

động của máy phát điện là khá thấp, hơn nữa việc chạy máy phát điện là không thường 

xuyên nên vấn đề ô nhiễm do khí thải máy phát điện là không lớn. Tuy nhiên nồng độ 

SO2 sẽ không cao hơn tiêu chuẩn nếu sử dụng loại dầu có hàm lượng %S = 0,05%. 

 Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

TT Thông 

số 

Tác động 

 
1 Bụi 

- Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi. 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá. Giảm 

khả năng quang hợp và phát triển của cây. 
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2 

Khí axít 

(SOx, 

NOx). 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu. 

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và 

cây trồng. 

 -Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá huỷ vật liệu bê tông 

và các công trình nhà cửa. 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái. 

 
3 

Khí 

cacbonic 

(CO2) 

- Gây rối loại hô hấp. 
- Gây hiệu ứng nhà kính. Tác hại đến hệ sinh thái. 

4 
CH4 

- Khả năng gây cháy nổ. 

- Ảnh hưởng đến hệ hô hấp, thần kinh của con người. 

 

 

 
 

5 
H2S 

- H2S là một khí độc, không màu nhưng có mùi hôi khó chịu 

đặc trưng. H2S có thể làm tổn thương lá cây, gây rụng lá và làm 

giảm khả năng sinh trưởng đối với con người, nó gây ra triệu 

chứng nhức đầu và mệt mỏi tinh thần. 

- Ở nồng độ cao nó có thể gây hôn mê. Tiếp xúc với H2S ở 

nồng độ 150 ppm trong khoảng 15 - 20 phút sẽ bị viêm cuốn 

phổi và mắc chứng tiêu chảy. Ở nồng độ 700 - 900 ppm, H2S sẽ 

nhanh chóng xuyên qua màng túi phổi và xâm nhập vào mạch 

máu. 

 

 
6 NH3 

- Amoniac có tính ăn mòn. Tiếp xúc với nồng độ cao NH3 trong 

không khí gây bỏng niêm mạc mũi, cổ họng và đường hô hấp. 

Điều này có thể phá hủy đường thở dẫn đến suy hô hấp. Hít 

nồng độ thấp hơn có thể gây ho và kích ứng mũi họng, kích ứng 

mắt gây chảy nước mắt. 

4.2.1.3. Nguồn phát sinh nước thải 

* Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn có thành phần chủ yếu là rác thải, chất rắn lơ lửng và một 

lượng nhỏ dầu mỡ rò rỉ, một số kim loại nặng trong quá trình hoạt động của các máy móc 

và của các xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào hệ thống thoát nước chung của 

khu vực, ảnh hưởng xấu tới chất lượng nguồn nước tiếp nhận, gây tắc nghẽn dòng chảy 

làm ngập úng cục bộ khu vực dân cư lân cận, cuốn đất đá, chất thải nguy hại vào nguồn 

nước tiếp nhận, ảnh hưởng đến chất lượng nước và hệ sinh thái khu vực.  
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Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì hàm lượng các chất ô 

nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường như sau: 0,5 - 1,5mg N/l; 0,004 - 0,03mg 

P/l; 10 - 20mg COD/l và 10 - 20mg TSS/l.  

Theo Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức Hạ, 

NXB Xây dựng, 2010, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực có thể được xác 

định theo công thức thực nghiệm như sau: 

Q = 2,78 x 10-7 x   x F x h (m3/s). (4) 

Trong đó: 

+ 2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị; 

+ h- Cường độ mưa lớn nhất tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 100 mm/h – Số 

liệu tham khảo từ Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 -2021). 

+ F - Diện tích lưu vực(m2)   

+   - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc. 

Bảng 4. 31. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số () 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

(Nguồn: TCXDVN 51:2008) 

Áp dụng với diện tích lưu vực: F = 132.070 m2;  Trong giai đoạn này phần lớn là 

mái nhà đường bê tông, chọn   = 0,85; Như vậy, tính toán lưu lượng nước mưa chảy 

tràn như sau: Q = 3,12 m3/s. 

 Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tính lũy trên bề mặt 

như dầu mỡ, bụi, đất cát… từ những ngày không mưa. Lượng chất bẩn tích tụ được xác 

định như sau: 
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M=M_max (1-e^(-K_z T))×F (kg) 

(Nguồn: Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức 

Hạ, NXB Xây dựng, 2010) 

Trong đó: 

- Mmax là Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất (áp dụng với vùng có mật độ 

giao thông thấp), chọn Mmax= 20 kg/ha 

- Kz là hệ số động học tích lũy chất bẩn, kz = 0,3ng-1 

- T là thời gian tích lũy chất bẩn, T = 2 ngày 

- F là diện tích lưu vực thoát nước mưa, ha 

Với diện tích thoát nước mưa là 13,207 ha thì lượng chất bẩn được tích tụ trong 

nước mưa là: 

G =  20 * [1 - exp(-0,3 * 2)] * 13,207 = 119,2 kg 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt kéo theo đất, cát, dầu mỡ vương vãi từ các phương 

tiện giao thông, máy móc thiết bị thi công chảy vào nguồn nước làm tăng tải lượng chất ô 

nhiễm gây ảnh hưởng trực tiếp theo các mức độ khác nhau đến các thủy vực dọc tuyến dự 

án ảnh hưởng đến như cây rừng trồng, cây nông nghiệp. 

Ngoài ra và mùa mưa lượng mưa lớn làm tăng nhanh dòng chảy cả về lưu lượng và 

vận tốc làm tăng nguy cơ gây sói lở, sụt lún những khu vực có địa chất yếu đặc biệt là các 

khu vực đang diễn ra các hoạt động đào đắp thi công dang dở và các khu vực tập kết 

nguyên vật liệu. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La). 

Việc tập kết nguyên vật liệu và bảo quản không tốt sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường nước, trong mùa mưa, nước mưa sẽ kéo theo cát, sỏi, vật liệu xây dựng theo 

dòng nước làm tắc nghẽn hệ thống các cống thoát nước chảy ngang đường làm ảnh 

hướng đến chức năng thoát nước của cống. Ngoài ra còn làm thất thoát nguyên vật liệu. 

* Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của 77 cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

nhà máy. 

Trong giai đoạn này, chủ dự án sử dụng lao động địa phương, người lao động không 

ở tại dự án. Tại dự án chỉ bố trí nhà ăn ca và nhà nghỉ cán bộ. Do đó nước thải sinh hoạt 
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của công nhân xây dựng chủ yếu phát sinh từ các khu nhà vệ sinh, và khu vực bếp ăn…. 

Trong thành phần của nước thải này có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi khuẩn gây bệnh. 

Với số lượng cán bộ, công nhân dự kiến trong giai đoạn hoạt động của dự án là 300 

người, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, 

nhu cầu nước cấp sinh hoạt lấy tối thiểu là 80 lít/người/ngày và lượng nước thải ra 

khoảng 100% lượng nước cấp (Theo điểm a, khoản 1, điều 39 của Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, thì lượng nước thải sinh hoạt bằng 

100% lượng nước cấp). Như vậy, Lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

ổn định khoảng 6,16 m3/ngày, được tính như sau: 

Qsinh hoạt = 80 lít/ngày x 77 người x 100% = 6,16 m3/ngày; 

Thành phần: các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ 

lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các loại vi 

khuẩn, vi sinh gây bệnh. 

Nồng độ: Căn cứ theo bảng 25 của TCVN 7957:2008 – Tiêu chuẩn về thoát nước – 

Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế thì nồng độ các chất ô nhiễm 

chính trong nước thải sinh hoạt phát sinh từ 300 cán bộ, công nhân được tính toán trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 32. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động 

Thông số 

Tải lượng ô nhiễm 

một ngày 

(g/người)(1) 

Tổng tải 

lượng 

g/ngày(2) 

Nồng độ           

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột A 

Chất rắn lơ lửng  60 – 65 (62,5) 4.812,5 781,25 50 

BOD5 65 5.005 812,5 30 

Amoni  8 616 100 5 

Phosphat 3,3 254,1 41,25 6 

Chất hoạt động 

bề mặt 
2 – 2.5 (2,25) 173,25 28,125 5 

(Nguồn: (1)TCVN 7957:2008; (2) tư vấn tính toán, 2023) 

 Ghi chú:  
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Tổng tải lượng = Tải lượng ô nhiễm × số lượng công nhân (g/ngày) 

C(nồng độ ô nhiễm)(mg/l) =
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ả𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 (𝑔/𝑛𝑔à𝑦)

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡ℎả𝑖 (𝑚3/𝑛𝑔à𝑦)
 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chỉ tiêu trong nước thải sinh 

hoạt trước xử lý vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Các biện pháp giảm thiểu tác động 

do nước thải sinh hoạt được trình bày tại phần sau. 

* Nước thải sản xuất 

Nguồn phát sinh nước thải từ Công ty được phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Nước rỉ tại khu vực tập kết nguyên liệu mủ tạp: Lượng nước rỉ ước tính khoảng 

1% khối lượng nguyên liệu. Khối lượng nguyên liệu mủ tạp trong giai đoạn hoạt động ổn 

định là 22.000 kg/ngày, như vậy lượng nước rỉ là 0,22 m3/ngày. 

- Nước thải từ quá trình chế biến sản phẩm cao su SVR10: Như đã trình bày ở trên 

lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất nhà máy chế biến mủ cao su là 367 m3/ngày.đêm 

phục vụ cho hoạt động rửa máy móc thiết bị, rửa xe, cung cấp cho quá trình sản xuất để 

rửa mủ và hỗ trợ cho các máy cán, máy băm, do đó để đảm bảo được định lượng toàn bộ 

nước thải phát sinh cần được xử lý, được tính lượng nước thải phát sinh bằng 100% 

lượng nước cấp. 

Bảng 4. 33. Lưu lượng các nguồn nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

STT   Nguồn phát sinh 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 Nước rỉ tại khu vực tập kết nguyên liệu mủ tạp 0,22 

2 Nước thải từ quá trình chế biến sản phẩm cao su SVR10 367 

TỔNG CỘNG 367,22 

Thành phần: Thành phần nước thải phát sinh từ dây chuyền chế biến cao su có các 

thông số đặc trưng như sau: pH thấp, hàm lượng chất hữu cơ và vô cơ cao, thể hiện qua 

hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS), các chất dinh dưỡng chứa N, các chỉ số về nhu cầu oxy 

sinh hoá học (BOD), nhu cầu oxy hoá học (COD),... với nồng độ rất cao, vượt nhiều lần 

so với quy chuẩn quy định. 

Bảng 4. 34. Tác động của các thành phần ô nhiễm trong nước thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Chủng loại sản phẩm QCVN 01-MT: 
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Khối từ 

mủ đông 

Mủ ly 

tâm 

2015/BTNMT, 

cột A 

1 COD mg/l 2.720 6.212 100 

2 BOD mg/l 1.594 4.010 30 

3 Tổng Nitơ mg/l 48 565 50 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 40 426 15 

5 TSS mg/l 67 122 50 

6 pH mg/l 5,9 4,2 6 - 9 

Nguồn: Bộ chế biến, Viện nghiên cứu cao su Việt Nam  

Nước thải chế biến cao su có pH thấp do mủ được đánh đông tự nhiên, đối với cao 

su khối được chế biến từ nguyên liệu mủ đông - tạp thì nước thải có pH cao hơn và tính 

acid của nó chủ yếu là do các acid béo bay hơi, kết quả của sự phân hủy sinh học các 

lipid và phospholipid xảy ra trong quá trình tồn trữ nguyên liệu. 

Hàm lượng Nitơ không cao lắm và có nguồn gốc từ protein trong mủ cao su, trong 

khi hàm lượng Nitơ dạng Amonia rất cao, do việc sử dụng Amoniac để chống đông tụ 

trong quá trình sản xuất mủ ly tâm. 

 Tác hại của các chất ô nhiễm từ nước thải 

Bảng 4. 35. Tác động của các thành phần ô nhiễm trong nước thải 

STT 
Thành phần 

ô nhiễm 
Tác động đến môi trường 

1 
Các chất dinh 

dưỡng (N,P) 

- Các chất gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ảnh 

hưởng đến chất lượng nước, gây tác hại cho đời sống các sinh 

vật thủy sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, ô 

nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm còn ảnh hưởng đến 

môi trường, cảnh quang. Gây mùi hôi do quá trình lên men yếm 

khí các chất hữu cơ. 

2 
Tác hại của 

chất hữu cơ 

- Hàm lượng chất hữu cơ cao trong nguồn nước được biểu hiện 

thông qua tỉ số BOD/COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ 

dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử 
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dụng lượng oxy để phân hủy các chất hữu cơ. 

3 

Tác hại của 

chất rắn lơ 

lửng 

- Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến 

tài nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan do 

làm tăng độ đục nguồn nước và gây bồi lắng nguồn nước mặt 

tiếp  nhận. Độ đục tăng sẽ cản trở ánh sáng mặt trời do thiếu ánh 

sáng. Đồng thời quá trình vận chuyển, sự lắng đọng của chúng 

sẽ tạo ra cặn làm tắc nghẽn hệ thống cống. 

4 

Các vi trùng, 

vi khuẩn gây 

bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch 

bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi 

khuẩn gây bệnh đường ruột E.coli là vi khuẩn thuộc nhóm 

Coliform, có nhiều trong phân người. 

4.2.1.4. Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của 77 công nhân viên tại dự án. 

- Khối lượng: Nhu cầu sử dụng lao động lớn nhất trong giai đoạn hoạt động của dự 

án dự kiến khoảng 77 cán bộ, công nhân, định mức chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu là 0,42 kg/người/ngày (Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 

năm 2019). 

+ Lượng chất thải rắn phát sinh ước tính = 77 × 0,42 = 32,24 kg/ngày.  

- Thành phần chủ yếu bao gồm các rác thải hữu cơ, thức ăn dư thừa dễ phân hủy, túi 

nilon, giấy ăn,... dễ gây ra mùi hôi thối, khó chịu cho công nhân và ảnh hưởng đến đời 

sống của khu vực dân cư xung quanh khu vực dự án, nếu rác thải không được thu gom và 

xử lý triệt để.  

Theo nhiều nghiên cứu thống kê, rác thải sinh hoạt có chứa thành phần chính là chất 

hữu cơ, được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 36. Thành phần cơ giới của rác sinh hoạt 

TT Thành phần Tỉ lệ (%) Thành phần khối lượng 

1 Thực phẩm 65 – 95 292,5 – 427,5 

2 Giấy 0,05 – 25 0,225 – 112,5 
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3 Carton 0,0 – 0,01 0 – 0,045 

4 Bao nilon 1,5 – 17 6,75 – 76,5 

5 Nhựa 0,0 – 0,01 0 – 0,045 

6 Cao su 0,0 -1,6 0 – 7,2 

7 Thủy tinh 0,0 – 1,3 0 – 5,85 

8 Đồ hộp 0,0 – 0,06 0 – 0,27 

9 Sắt 0,0 – 0,01 0 – 0,045 

10 Kim loại khác 0,0 – 0,03 0 – 0,135 

11 Bụi, tro 0,0 – 6,1 0 – 27,45 

(Nguồn: Hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường tại các nước đang phát triển châu Á – 

Ngân hàng phát triển châu Á) 

- Tác động: Về cơ bản, CTRSH của dự án không mang tính độc hại, do đó ảnh 

hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió 

mùa, nóng ẩm, chất thải bị phân hủy nhanh. Nếu loại chất thải này không được quản lý 

tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát 

triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người. Ngoài ra, CTRSH nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, 

gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Thành phần và khối lượng: Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của các nhà máy 

và tham khảo các nhà máy có ngành nghề sản xuất tương tự, có thể ước tính khối lượng, 

chủng loại các loại CTR công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

nhà máy như sau: 

Bảng 4. 37. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong giai 

đoạn vận hành 

STT Thành phần Khối lượng (kg/tháng) 

1 Bao bì thải 20 
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2 Thùng carton 11 

3 Pallet gỗ thải 10 

4 Cao su kém chất lượng 100 

5 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (*) 500 

Tổng cộng 541 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn ước tính, 2023) 

Ghi chú:  (*) Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sẽ được đơn vị có 

chức năng xác định, thử nghiệm ngưỡng chất thải nguy hại nếu bùn thải định là chất thải 

nguy hại thì thu gom, hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom và vận chuyển đi xử 

lý. Nếu bùn thải không phải là chất thải nguy hại định kì 6 tháng nạo vét một lần để bón 

cho cây cao su khi không vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước sẽ được Công ty sử 

dụng làm phân bón cho nông trường cao su của Công ty. 

* Chất thải nguy hại 

Qua tham khảo một số nhà máy chế biến mủ cao su tương tự ước tính khối lượng, 

thành phần chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất của dự án như sau: 

Bảng 4. 38.  Thống kê chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 
Vật liệu lọc, giẻ lau dính dầu 

nhớt thải 
Rắn 18 02 01 15 

2 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thuỷ tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 16 01 06 5 

3 Pin , ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 10 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Rắn 17 02 03 20 

Tổng 40 

( Nguồn: UNISTESD, Theo kết quả điều tra ở một số nhà máy cao su) 

 Tác hại của các thành phần trong chất thải rắn và chất thải nguy hại 
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- Các thành phần dễ phân hủy sinh học: có thể phân hủy sinh học tạo thành các chất 

gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi trường  

không khí khu vực dự án. Khi bị lôi cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu cơ đối với 

nguồn nước. 

- Các thành phần khó phân hủy sinh học: nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong 

môi trường gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành phần 

này đi vào chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật hấp thụ các thành phần này từ môi trường 

đất. 

- Các thành phần gây độc sinh thái: phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động tiêu 

cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy gây độc có thể gây 

các tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe và sự sống của sinh vật. 

B. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

* Nhiệt thừa 

Nguồn phát sinh: nhiệt phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Quá trình hoạt động của lò sấy. 

- Một số nguồn nhiệt phân tán khác như nhiệt còn phát sinh từ các loại bóng đèn 

chiếu sáng, nhiệt tỏa ra do công nhân, nhiệt truyền qua các kết cấu nhà xưởng như mái 

nhà, tường nhà, nền nhà vào bên trong nhà xưởng. 

Lượng nhiệt này có khả năng làm nhiệt độ khu vực sản xuất tăng cao, ảnh hưởng 

đến  sức khoẻ và năng suất lao động của công nhân, cũng như điều kiện vi khí hậu của 

khu vực, đồng thời có tiềm năng gây cháy nổ một số khu vực nóng, khô. 

* Tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, rung phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sau: 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động sản xuất phát sinh từ hoạt 

động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm nhưng chỉ mang tính chất gián đoạn không 

liên tục và chỉ trong khuôn viên nhà máy. 

- Từ các hoạt động của các máy móc, thiết bị. 

- Từ các phương tiện vận chuyển hàng ra vào nhà máy. Tiếng ồn này phát sinh từ 

động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói.... 
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Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm tiếng ồn, độ rung trong nhà xưởng sản 

xuất để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cho công nhân viên. 

* Tác động đến kinh tế - xã hội do việc tập trung công nhân tại địa phương 

An ninh trật tự: 

- Những thành phần bất hảo có thể đến, tạo nên các tệ nạn xã hội, gây mất trật tự an 

ninh, làm xáo trộn đời sống xã hội địa phương. 

- Công nhân nhà máy có thể mâu thuẫn với người dân địa phương gây mất trật tự an 

ninh khu vực. 

Giao thông: 

- Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng mật độ giao thông khu vực, đồng thời làm 

tăng khả năng tắc nghẽn giao thông nếu không được quan tâm và giải quyết một cách hợp 

lý. Ngoài ra, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào dự án có thể làm 

hư hỏng đường đi ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân trong khu vực. 

C. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

* Tai nạn lao động 

Sự cố giao thông xảy ra trong Công ty khá thấp do hệ thống giao thông trong khu 

quy hoạch được thiết kế rộng, thông thoáng, thuận tiện cho việc lưu thông. Việc tập trung 

các phương tiện giao thông ra vào nhà máy, lúc tan tầm hoặc lúc công nhân ra vào đông 

đúc sẽ góp phần tăng mật độ các phương tiện trên các tuyến đường này. 

* Sự cố cháy, nổ 

Sự cố cháy nổ chủ yếu do bất cẩn khi sử dụng điện, sét đánh gây chập điện, bất cẩn 

khi hút thuốc, bất cẩn ở kho chứa nhiên liệu. 

Nếu xảy ra sự cố cháy sẽ gây tổn thất rất lớn về tài sản của Công ty. Bên cạnh đó, sẽ 

có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của cán bộ, công nhân, viên. Do đó, 

Chủ dự án sẽ nghiêm túc thực hiện các công tác PCCC trong quá trình hoạt động. 

* Sự cố hoá chất 

- Các hóa chất thuộc các chủng loại và thành phần cấu tạo khác nhau bốc hơi và tồn 

lưu trong khuôn viên kho chứa gây ngộ độc công nhân và môi trường; 

- Hơi hóa chất có thể phản ứng với nhau tạo thành các chất khác độc hại và ảnh 

hưởng tới môi trường nghiêm trọng hơn; 
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- Xác suất xảy ra cháy nổ cao hơn, nhất là về mùa khô do nhiệt độ cao và độ ẩm 

môi trường thấp (dưới 75 %) không những làm cho các hơi thuốc dễ cháy nổ mà các vật 

liệu thùng chứa bằng giấy, nylon cũng trở nên dễ bốc cháy và là vật dẫn cho các sự cố 

cháy nổ. Về mùa mưa, nguyên nhân cháy nổ thường từ các sự cố về điện; 

- Hóa chất lưu trữ trong kho nhiều, không tuân thủ theo đúng quy định lưu trữ hóa 

chất độc hại. 

- Quá trình vận chuyển hóa chất không cẩn thận, chạy với tốc độ nhanh, các thùng 

thuốc, chai thuốc có thể bị rò rỉ, va chạm gây đổ vỡ làm tràn đổ hóa chất ra xe. 

- Hoặc do xe vận chuyển gặp tai nạn, hóa chất trên xe vận chuyển sẽ chảy tràn ra 

ngoài ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và con người. 

- Quá trình đóng gói, đóng chai sản phẩm bị rò rỉ và đổ tràn trên mặt bằng nhà 

xưởng. 

- Hóa chất, dù là các chất rất khó bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên, dễ lan truyền 

và chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, dễ bốc cháy khi bắt gặp tia lửa gây cháy, mang 

tính độc hại cao. Khi phân tán vào môi trường, chất lượng môi trường không khí và môi 

trường nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh hưởng này có thể kéo dài rất nhiều năm, 

đồng thời chi phí khắc phục hậu quả có thể coi là một gánh nặng của xã hội. Ngoài ra, 

còn gia tăng rủi ro về cháy nổ cho kho chứa, do đó Công ty sẽ phải đặc biệt lưu tâm đến 

vấn đề này. 

* Sự cố môi trường 

- Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải 

Nguyên nhân: 

+ Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước; 

+ Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi trên mặt bằng 

nhà máy; 

+ Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải. 

Tác động: Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến ảnh hưởng toàn bộ hệ 

thống xử lý nước thải, các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ 

vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước 

thải chảy tràn trên mặt bằng nhà xưởng gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh 

hưởng đến công nhân sản xuất. 
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- Sự cố bể tự hoại 

Nguyên nhân: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu; 

+ Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào; 

+ Tắc đường ống dẫn khí; 

+ Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

Tác động: 

+ Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng. 

+ Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

+ Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và 

ra hố ga thoát nước sau xử lý. 

- Sự cố từ kho chứa CTR 

Nguyên nhân: 

+  CTR nếu không được lưu trữ theo quy định có thể phát tán bụi ra xung quanh; 

+ Bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn; 

+ Kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ 

+ Vị trí, khu vực có khả năng xảy ra sự cố: Nhà chứa CTNH và không nguy hại. 

Tác động: Gây ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí cho nguồn tiếp nhận. 

Mặt khác, có thể xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất lớn đến môi trường, con người và 

tài sản. 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Nguyên nhân: 

+ Lưu lượng nước thải tăng đột ngột; 

+ Hệ thống điện bị ngắt đột ngột; 

+ Hệ thống đường ống bị nghẹt hoặc vỡ; 

+ Hệ thống bơm hư hỏng. 

Tác động: HTXLNT bị sự cố dẫn đến nước thải không được xử lý triệt để, ảnh 

hưởng đến quá trình sản xuất của Dự án và gây ô nhiễm nguồn nước mặt khi thải ra 

nguồn tiếp nhận, gây chảy tràn tại khu vực xử lý và các khu vực lân cận. 

- Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Nguyên nhân: 
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+ Các thiết bị như: quạt hút bị hư hỏng làm cho hệ thống xử lý khí không vận hành 

được. 

+ Rò rỉ đường ống dẫn. 

+ Cúp điện không vận hành được hệ thống xử lý khí thải. 

Tác động: Khí thải không được xử lý thoát ra ngoài môi trường gây ô nhiễm môi 

trường không khí. Hệ thống hư hỏng phải ngưng để sửa chữa gây ảnh hưởng đến quá 

trình sản xuất của nhà máy. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Đối với nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, Chủ dự án thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, tu bổ hệ thống thoát nước mưa, thu dọn rác tránh hiện 

tượng tắc nghẽn gây ngập úng. 

- Tách hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải, cụ thể: 

+ Đối với nước mưa từ mái nhà được thu gom vào ống dẫn và đưa về mương thu 

nước mưa bên dưới sân nhà máy. Hệ thống thu gom nước mưa mái được thu gom bằng 

máng thu nước kích thước 0,2 x 0,2 chạy dọc theo khu vực có công trình nhà máy (nhà 

văn phòng, nhà ở công nhân, nhà kiểm phẩm,….) sau đó thoát theo các ống đứng PVC 

D110 được đặt tại 2 phía để thu gom nước hiệu quả nhất, tiếp theo nước mưa được dẫn 

đến hệ thống thu gom, thoát nước mưa ngoài. 

+ Đối với nước mưa chảy tràn (nước mưa ngoài nhà): Xây dựng mương thu nước 

mưa xung quanh khuôn viên nhà máy dọc cái mương này bố trí 09 hố ga, tại mỗi hố ga 

thoát nước mưa có bộ phận chắn rác nhằm tách các chất cặn bẩn, rác trước khi thải ra 

mương thu. Hệ thống thu gom thoát nước ngoài nhà: Khu vực sân bãi, khu nhà ở công 

nhân, khu thành phẩm và khu hành lang được tráng bê tông tạo độ dốc cần thiết trung 

bình từ 0,2 – 0,5%  để thoát nước nhanh và được thu gom bằng mương thoát nước, 

mương thoát nước được xây bằng gạch, có nắp đậy BTCT, ở những vị trí giao thông đặt 

những ống BTCT và thường xuyên nạo vét để tránh tắc nghẽn.  

Toàn bộ nước mưa của dự án được thoát ra sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, 

huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La) thông qua 03 điểm xả bằng 
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rãnh hộp bê tông, đậy nắp bê tông rồi sau đó chảy về nguồn tiếp nhận nước thải. Toạ độ 

xả nước mưa dự kiến, hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 103, múi chiếu số 3: các điểm 

xả nước mưa chảy tràn:        X= 2443572.2  ;Y= 516753.1 

X= 2443720.6  ;Y= 516839.4 

X= 2443753.7  ;Y= 516760.5 

Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn của dự án: 

 

Hình 4. 5. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong 

nước mưa. 

- Toàn bộ nhà xưởng được chủ dự án đầu tư thiết kế, xây dựng có mái che và có hệ 

thống thu gom thoát nước mưa riêng biệt. Đối với khu tập kết nguyên vật liệu được chủ 

dự án xây dựng riêng một rãnh hở bao quanh khu tập kết nguyên vật liệu rãnh này nằm 

trong có mái che do đó nước mưa sẽ không xâm nhập được. Trong trường hợp xảy ra sự 

cố nước mưa rò rỉ vào khu tập kết nguyên vật liệu toàn bộ nước mưa sẽ được đưa về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. Lượng nước mưa này nếu có là rất nhỏ, do đã 

xây dựng nhà xưởng kín, có mái che nên chỉ phát sinh trong các trường hợp nước mưa rò 

rỉ qua các mối bắn vít tôn, như vậy hệ thống thu gom, xử lý nước thải hoàn toàn có thể 

đáp ứng được lượng nước thải này. 

b. Nước thải sản xuất và sinh hoạt 

Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn Dự án được thể hiện theo sơ đồ sau: 
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Hình 4. 6. Phương án thu gom và xử lý nước thải của dự án 

Thuyết minh phương án thu gom, thoát nước chung 

- Nước thải từ nhà vệ sinh: Nước thải từ các bệ xí, chậu tiểu nhà vệ sinh của dự án 

được thu gom theo đường ống PVC 110 đến bể tự hoại và được xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại rồi được đưa về hố ga của hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy bằng ống 

PVC 110. Nước thải sau xử lý theo đường ống thoát nước của dự án đến sông Nậm Na 

đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La). 

- Nước thải từ nhà ăn chảy qua rọ chắn rác để loại bỏ rác thô, rồi theo đường ống 

PVC 110 đến bể tách mỡ để xử lý sau đó được dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của nhà máy bằng đường ống PVC 110 bằng hình thức tự chảy 

- Nước thải từ hoạt động rửa mặt, tay chân, lau sàn,… chảy qua rọ chắn rác để loại 

bỏ rác thô, theo đường ống thoát nước PVC 110 cùng với nước thải sau bể tự hoại đến hố 

ga của hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng ống PVC 110. 

- Nước thải sản xuất: Toàn bộ nước thải từ các công đoạn sản xuất thoát trực tiếp ra 

sàn của nhà xưởng (nền lát bằng gạch hoa chống thấm) và được thu gom bằng hệ thống 

mương hở (nền lát bằng gạch hoa) dưới nền nhà xưởng, xây dựng xung quanh vị trí đặt 

các máy móc thiết bị của các công đoạn sản xuất phát sinh nước thải sau đó theo một hệ 
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thống mương kín dài khoảng 100m có nắp đan chịu lực (nền được lát bằng gạch hoa) dẫn 

về một hố ga thu nước tập trung, rồi toàn bộ nước thải được đưa về hệ thống xử lý nước 

tải tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm bằng hình thức tự chảy. Sau mỗi ca sản xuất nền 

nhà xưởng, máy móc được vệ sinh. 

Thuyết minh phương án xử lý nước thải 

* Dòng 1 Nước thải sinh hoạt : Nước thải bồn cầu được xử lý sơ bộ thông qua bể tự 

hoại sau đó tự chảy theo đường ống PVC 110 được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của dự án để tiếp tục xử lý.  

- Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh (chứa các chất cặn bã, chất lơ lửng, hợp chất 

hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật) được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. Bể tự hoại 

3 ngăn là bể tự hoại đúng quy cách với các vách ngăn hướng dòng và ngăn lọc kỵ khí. 

Ngăn thứ 1 có vai trò chứa, ngăn thứ 2 có vai trò lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều 

hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào. Nhờ các vách ngăn hướng 

dòng mà nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí 

trong lớp bùn, các chất bẩn được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá thành CO2, H2O, 

CH4, H2S... Ngăn thứ 3 có vai trò lắng các chất cặn bẩn. Thời gian lưu bùn trong bể từ 3 – 

6 tháng, thời gian lưu nước từ 3-4 ngày đảm bảo hiệu quả xử lý chất lơ lửng đạt 65-70%, 

BOD5 đạt 60-65% sau đó nước thải được thải vào hệ thống thoát nước nội bộ. Sau khi 

qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể. Nước 

thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại sẽ theo đường ống PVC 110 

đấu nối vào HTXLNT tập trung của nhà máy để xử lý tiếp. 

 

Hình 4. 7. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” 

 

Chủ dự án: Công ty cổ phần cao su Lai Châu II  154 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Tài nguyên và Môi trường 

 

Như đã trình bày ở trên, với số lượng cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án 

trong giai đoạn hoạt động là 77 người, ước tính phát sinh 6,16 m3 nước thải sinh 

hoạt/ngày. 

Số lượng bể dự kiến mà công ty xây dựng là 03 bể (02 bể tận dụng từ nhà máy giấy 

cũ để lại và 01 bể mới). 

Bên cạnh đó chủ đầu tư ưu tiên sử dụng công nhân địa phương, mục đích nhằm làm 

giảm mức phát sinh nước thải sinh hoạt. 

- Tính toán thể tích bể tự hoại 

Để bể tự hoại đạt hiệu quả xử lý tối đa thì thời gian lưu nước trong bể cần khoảng 

48 giờ (2 ngày) và hệ số an toàn được chọn là k = 25%. Như vậy, để thể tích của bể phù 

hợp cho việc xử lý nước thải giai đoạn hoạt động của dự án thì thể tích và kích thước yêu 

cầu đối với bể tự hoại là: 

+ Thể tích tối thiểu cần thiết của bể tự hoại là: (6,16 x 2) + (6,16 x 2 x 25%) = 15,4 

m3 

+ Kích thước xây dựng bể dự kiến như sau:  

Đối với 02 nhà vệ sinh cũ mà nhà máy giấy để lại có kích thước như sau B×L×H = 

3m×4m×3m = 36 m3; 

Đối với 01 nhà vệ sinh xây mới chủ dự án dự kiến xây mới với kích thước B×L×H 

= 3m×6m×3m = 54 m3 

* Dòng 2: Nước thải từ nhà ăn 

- Nước thải từ khu vực nhà ăn chứa nhiều dầu mỡ sẽ được thu gom vào bể tách mỡ 

ba ngăn để xử lý sơ bộ trước khi đưa về HTXL nước thải tập trung. 

- Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ: 
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Hình 4. 8. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ 3 ngăn 

- Nguyên lý hoạt động: Bể tách mỡ được thiết kế cấu tạo 3 ngăn 

+ Trong ngăn đầu tiên có 1 giỏ rác có kích thước lỗ 5mm được dập bằng inox. 

Nhằm mục đích loại bỏ rác kích thước lớn để hạn chế xâm nhập vào hệ thống. 

+ Ngăn thứ hai : 

Đây là ngăn xử lý chính của thiết bị. Có chiều cao vách bằng 1/3 đến ½ theo chiều 

cao so với vách chính. Với vách ngăn hướng dòng nầy thì dòng nước sẽ di chuyển lên 

phía trên của bể. 

Khi đó, nước và dẫu mỡ sẽ tách ra khỏi nhau dựa trên khối lượng riêng khác nhau. 

Tạo thành 2 dòng chính là nước sạch sẽ di chuyển xuống phía dưới. Phía trên là phần mỡ 

liên kết lại với nhau. 

Trong thực tế, để đánh giá hoạt động của bể thì cần quan sát ngăn thứ 2 sau một 

khoảng thời gian sử dụng. Nếu bể hoạt động hiệu quả tốt thì ngăn thứ 2 sẽ chứa lượng mỡ 

dày. 

Tùy vào từng loại bể mà ngăn thứ 2 sẽ được định kỳ vệ sinh cũng với ngăn số 1. 

Nhằm tách hoàn toàn rác, mỡ ra khỏi hệ thống để hệ thống hoạt động thông suốt. 

Do đó ngăn thứ 2 là ngăn quan trọng nhất của bể tách mỡ 3 ngăn. 

+ Ngăn thứ ba: 

Là ngăn cuối cùng quá quá trình lọc mỡ trước khi ra khỏi bể tách mỡ 3 ngăn. Với 

đầu ra thấp hơn vách ngăn hướng dòng của ngăn thứ 2. Qua đó đảm bảo nước có lượng 

mỡ thấp nhất sẽ ra khỏi bể. 
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Ngăn thứ 3 trong thực tế vận hành sẽ có một lượng nhỏ mỡ. Do quá trình tách mỡ 

của ngăn thứ 2 chưa được thực hiện hoàn toàn. Hoặc quá trình vệ sinh bể tại ngăn thứ 2 

chưa được thực hiện. 

Mặc dù lượng mỡ ngăn thứ 3 không nhiều. Nhưng đây là chỉ thị để đánh giá hiệu 

quả của bể tách mỡ 3 ngăn. Bên cạnh đó, đây cũng là chỉ thị để xác định thời điểm vệ 

sinh bể tách mỡ. 

- Thông số bể tách mỡ: 

+ Thể tích tổng thể của bể là 8,33m3 kích thước bể LxBxH=(3,86x1,44x1,5)m. 

- Lượng mỡ sau khi thu được sẽ được chuyển đến kho chứa chất thải nguy hại có 

thùng đựng riêng và dán nhãn nhằm hạn chế việc nhầm lẫn với các chất thải nguy hại 

khác. 

- Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ nhà ăn sau khi được xử lý sơ bộ qua bể 

tách mỡ được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý. 

* Dòng 3: Nước thải từ hoạt động rửa mặt, tay chân, lau sàn,… chảy qua rọ chắn rác 

để loại bỏ rác thô, theo đường ống thoát nước PVC 110 đến hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của nhà máy. 

* Dòng 4: Nước thải sản xuất 

- Thuyết minh về hệ thống xử lý nước thải 

Để giảm thiểu tác động do nước thải sản xuất, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tách riêng hệ thống thu gom nước thải sản xuất với hệ thống thu gom nước mưa. 

+ Thu gom toàn bộ lượng nước thải sản xuất phát sinh và đưa vào hệ thống xử lý 

nước thải của nhà máy. 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh của Dự án xấp xỉ khoảng  374 m3/ngày.đêm 

(bao gồm nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước rỉ rác). Công ty sẽ xây dựng 01 hệ 

thống xử lý nước thải, công suất 400 m3/ngày để xử lý nước thải đạt QCVN 01-

MT:2015/BTNMT, cột A để tái tuần hoàn sử dụng cho sản xuất (70%) và xả thải ra nguồn 

tiếp nhận (30%). Quy trình công nghệ xử lý như sau: 
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Hình 4. 9. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy 

 Bể tách mủ T-01A 

Bể tách mủ T01 có nhiệm vụ tách lượng mủ thô có trong nước thải. 

Mủ thô có trong nước thải đầu vào trạm xử lý đa số là mủ còn sót lại tại công đoạn 

đánh đông trong dây chuyền công nghệ chế biến mủ. Những bông mủ thô này khi vào bể 

tách mủ, với thời gian lưu nước hợp lý (khoảng 1 ngày) sẽ liên kết lại với nhau tạo thành 

những mảng mủ lớn hơn và nổi trên mặt bể tách mủ, lượng mủ này sẽ được định kỳ thu 

hồi vào cuối vụ sản xuất.  
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Hình 4. 10. Hình ảnh minh hoạ bể tách mủ  

 Bể điều hòa T-01B 

Bể điều hòa là nơi tiếp nhận nước thải sau bể tách mủ. Bể có nhiệm vụ ổn định lưu 

lượng và tải lượng ô nhiễm biến thiên trong nước thải. Việc điều tiết tải lượng ô nhiễm 

trong bể điều hòa được thực hiện bằng việc khuấy trộn nước trong bể điều hòa với máy 

khuấy chìm. Nước thải trong bể điều hòa được bơm sang cụm bể sinh học để tiếp tục quá 

trình xử lý. Nước thải từ bể điều hòa được bơm vào bể Anoxic 1.  

 Bể Anoxic 1 T-02A 

Chức năng của bể Anoxic xử lý Nito dưới dạng Nitrat thành Nito tự do. 

Bể Anoxic 1 là nơi tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa, bùn tuần hoàn từ bể Aerotank 

1, bùn tuần hoàn từ bể thu bùn. NO3
- trong nước thải sinh ra từ quá trình Nitrification ở 

trong bể hiếu khí sẽ được bơm về lại bể Anoxic, cùng với bùn hoạt tính. Trong điều kiện 

thiếu oxy (anoxic), vi sinh oxy hoá chất hữu cơ trong nước thải thông qua nguồn oxy có 

trong NO3. Kết quả là NO3 sẽ bị khử thành N2 tự do, và giải phóng ra ngoài không khí, 

hàm lượng tổng Nitơ sẽ giảm. 

Nhờ kết hợp 02 quá trình nitrification và denitrification, hàm lượng Nitơ trong nước 

thải giảm xuống dưới mức cho phép. 

Quá trình khử Nitơ sẽ được mô tả theo các phản ứng sau đây: 
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- Bước 1: Quá trình Nitrification: Xảy ra trong ngăn sinh học hiếu khí  

+ Các chủng vi sinh vật Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosococcus, Nitrosolobus, sẽ 

tham gia chuyển hoá Amonia theo phản ứng sau: 

  NH4
+ + 3/2O2               NO2

- + H2O + 2H+ 

  NO2
- + 1/2O2      NO3

- 

+ Đây là quá trình oxy hoá N-NH3 trong điều kiện dư oxy. Kết quả là toàn bộ NH3, 

NH4 trong nước thải sẽ được chuyển về dạng N-NO3, hàm lượng Nitơ tổng không thay 

đổi, do Nitơ trong nước thải chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.  

- Bước 2: Quá trình Denitrification: Diễn ra trong ngăn thiếu khí (Anoxic) 

+ Dưới tác dụng của các vi sinh vật Nitrobater, Microccocus, Archromobacter, 

Thiobacillus và Bacillus sẽ chuyển hoá Nitrit và Nitrat thành khí N2 theo phản ứng: 

  NO3
-  NO2

-  NO  N2O  N2 

 

Hình 4. 11. Hình ảnh minh hoạ bể Anoxic 

 Bể Aerotank 1 T-03A 

Nước thải tiếp tục đi từ bể Anoxic 1 sang bể Aerotank 1. Tại đây, xảy ra đồng thời 

hai quá trình xử lý các chất bẩn hữu cơ trong nước thải nhờ các vi sinh dị dưỡng và quá 

trình oxy hóa nitơ (nitrification) nhờ các vi sinh tự dưỡng.  

Quá trình Nitrification sẽ chuyển hóa Amonia thành NO3, quá trình phân hủy các 

thành phần hữu cơ có trong nước thải sẽ sinh ra CO2 và H2O.  

Trong bể Aerotank, hệ thống đĩa phân phối khí được lắp cố định dưới đáy bể. Hệ 

thống này thông qua máy thổi khí có tác dụng cung cấp Oxy cho quá trình phát triển của 
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vi sinh vật. Ngoài ra có tác dụng đảo trộn nước thải với vi sinh vật trong bể và giúp Oxy 

hoà tan trong nước thải dễ dàng hơn, tạo điều kiện để các vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy 

các chất hữu cơ trong nước thải thành CO2, H2O… một phần được chuyển hoá phát triển 

thành sinh khối – Biomass và oxy hoá hợp chất Nitơ thành NO3. 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ theo phản ứng sau: 

                           Vi sinh vật 

        Nước thải                  H2O + CO2 + vi sinh vật mới.  

Khí Oxy 

Nhờ kết hợp 02 quá trình nitrification và denitrification, hàm lượng Nitơ trong nước 

thải giảm xuống. 

 Bể Anoxic 2 T-02B 

Chức năng của bể Anoxic 2 sẽ tiếp tục xử lý Nitơ dưới dạng nitrat thành nitơ tự do. 

Bể Anoxic 2 tiếp nhận nước thải từ bể Aerotank 1, bùn tuần hoàn từ bể Aerotank 2 , 

bùn tuần hoàn từ bể thu bùn. 

Nước sau bể Anoxic 2 được chuyển sang bể Aerotank 2 để tiếp tục xử lý. 

 Bể Aerotank 2 T-03B 

Tại đây, quá trình xử lý tương tự bể Aerotank 1. Trong bể được cung cấp khí nhằm 

mục đích loại bỏ triệt để N2 trong nước thải. 

Sau khi kết thúc quá trình xử lý sinh học, nước thải từ bể Aerotank 2 được dẫn vào 

bể lắng sinh học nhằm tách bùn và nước theo phương pháp lắng trọng lực. 

 Bể lắng sinh học và ngăn thu bùn T-04A/B 

Tại đây, bùn cặn (xác vi sinh bị chết) được tách ra theo cơ chế tỉ trọng lắng xuống 

đáy bể, làm giảm hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải.  

Phần bùn từ đáy bể được chuyển qua ngăn thu bùn. Một phần bùn được tuần hoàn 

về bể Anoxic để duy trì một hàm lượng bùn cố định trong công trình xử lý sinh học bằng 

hệ thống bơm tuần hoàn. Phần bùn dư sẽ được bơm định kỳ về bể chứa bùn. Phần nước 

trong rời khỏi bể lắng sinh học tự chảy qua bể khử trùng.  

Tại đây, bùn cặn được tách ra theo cơ chế tỉ trọng lắng xuống đáy bể, làm giảm hàm 

lượng cặn lơ lửng trong nước thải. Phần bùn từ ngăn thu bùn được bơm định kỳ về bể 

chứa bùn. Phần nước trong rời khỏi bể lắng tự chảy qua bể khử trùng tiếp tục xử lý. 
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Hình 4. 12. Ảnh minh hoạ bể lắng sinh học 

 Bể khử trùng T-05 và Mương lưu lượng T-06 

Tại bể khử trùng, nước thải được hoà trộn với chất khử trùng được cung cấp bởi hệ 

thống bơm định lượng nhằm tiêu diệt các vi khuẩn coliform. Quá trình khử trùng sẽ được 

diễn ra trong bể bao gồm 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế 

bào vi sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi 

chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. Nước thải từ bể khử trùng sẽ chảy vào hồ hoàn thiện, 

qua mương lưu lượng trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

 Hồ hoàn thiện H-02 

Nước sau bể khử trùng chảy về hồ hoàn thiện. Hồ hoàn thiện tiếp nhận nước sau xử 

lý và làm bể chứa nguồn nước này để tái sử dụng 70% . Trường hợp nước thải xử lý chưa 

đạt theo QCVN thì nước được dẫn qua hồ sự cố được xử lý lại.  

Tại đây hồ được nuôi trồng một số loài cá như Chép, trắm, trôi..., thả các loại thực 

vật tại hồ như bèo tấm, bèo tây,..., để tạo cảnh quan và có tác dụng tạo chỉ thị cho nguồn 

nước sau xử lý, đảm bảo nước thải đạt theo QCVN. 

 Bể chứa bùn T-07  

Toàn bộ lượng bùn sinh ra do quá trình xử lý được đưa về bể chứa bùn nhằm tiến 

hành quá trình nén bùn, giảm độ ẩm bằng trọng lực. Bùn ở đáy bể được bơm vào máy ép 

bùn. Phần nước tách bùn trên bề mặt được đưa lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

 Máy ép bùn BFP-01 

Theo định kỳ, bùn từ bể chứa bùn được bơm vào máy ép bùn. Phần nước dư từ máy 

ép bùn theo đường ống về bể gạn mủ tiếp tục được xử lý; 
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Bùn dư sau khi ép sẽ được chứa trong nhà chứa bùn, được thu gom định kỳ và được 

xử lý đúng theo quy định.  

 Hồ sự cố H-01 

Hồ sự cố được thiết kế cùng với hệ thống xử lý với mục đích đảm bảo độ an toàn 

trong quá trình vận hành hệ thống, trường hợp trong hệ thống xảy ra sự cố nước thải, 

nước thải chưa đạt sẽ được dẫn sang hồ sự cố. Sau khi hệ thống hoạt động lại bình 

thường, sẽ tiếp nhận nguồn nước từ hồ sự cố bơm đến và tiếp tục vận hành 
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Bảng 4. 39. . Thông số các hạng mục thuộc hệ thống xử lý nước thải của nhà máy 

STT 
HẠNG 

MỤC  
VẬT LIỆU 

DÀI 

(m) 

RỘNG 

(m) 

H NƯỚC 

(m) 

H TỔNG 

(m) 

SỐ  

LƯỢNG 

THỂ 

TÍCH 

NƯỚC 

(m3) 

THỂ 

TÍCH 

TỔNG 

(m3) 

THỜI 

GIAN 

LƯU 

(giờ) 

1 Bể tách mủ  
Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
10 2 3,2 4,5 7 448,00 630,00 14,93 

2 Bể điều hòa 
Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
127   3,2 4,5 1 406 571,50 20,32 

3 Bể Anoxic 1 
Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
15 6,5 4 4,5 1 390 438,75 19,50 

4 
Bể Aerotank 

1 

Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
15 8,5 4 4,5 1 510 573,75 25,50 

5 Bể Anoxic 2 
Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
6 3,25 4 4,5 1 78,0 87,75 3,90 

6 
Bể Aerotank 

2 

Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
6 3,35 4 4,5 1 80,4 90,45 4,02 

7 
Bể lắng sinh 

học 

Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
6 6 4 4,5 1 144 162,00 7,20 

8 
Ngăn thu 

bùn 

Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
2,25 1,8 4 4,5 1 16,2 18,23 0,81 
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STT 
HẠNG 

MỤC  
VẬT LIỆU 

DÀI 

(m) 

RỘNG 

(m) 

H NƯỚC 

(m) 

H TỔNG 

(m) 

SỐ  

LƯỢNG 

THỂ 

TÍCH 

NƯỚC 

(m3) 

THỂ 

TÍCH 

TỔNG 

(m3) 

THỜI 

GIAN 

LƯU 

(giờ) 

9 
Bể khử 

trùng 

Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
3,55 1,8 3,5 4,5 1 22,37 28,76 1,12 

10 
Mương quan 

trắc 

Bê tông cốt thép, gạch 

men bên trong 
4,2 0,6 0,4 1,2 1 1,008 3,02 0,06 

11 Bể chứa bùn  
Bê tông cốt thép, sơn 

chống thấm bên trong 
4,5 4,5 3,5 4,5 1 70,88 91,13 3,54 

12 Hồ sự cố Hồ taluy lót bạt HDPE 
24,5 12 

3,0 3,50 1 496,40 632,21 24,82 
17,5 5 

13 
Hồ hoàn 

thiện 
Hồ taluy lót bạt HDPE 

17 12 
2,8 3,50 1 298,49 414,16 14,9 

10 5 

14 

Nhà điều 

hành, Nhà 

thí nghiệm, 

Nhà hóa 

chất, Nhà 

đặt máy thổi 

khí 

Tường gạch 18 5     m2   90   
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STT 
HẠNG 

MỤC  
VẬT LIỆU 

DÀI 

(m) 

RỘNG 

(m) 

H NƯỚC 

(m) 

H TỔNG 

(m) 

SỐ  

LƯỢNG 

THỂ 

TÍCH 

NƯỚC 

(m3) 

THỂ 

TÍCH 

TỔNG 

(m3) 

THỜI 

GIAN 

LƯU 

(giờ) 

15 
Nhà đặt máy 

ép bùn 
Mái tôn, xà gồ thép 10 6,5     m2   65   

16 Sân phơi mủ Bệ đặt 10 6,5     m2   65   

(Nguồn: Dự toán thiết kế kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải) 
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 Chế độ vận hành: 24/24 giờ các ngày trong các tháng trung bình 30 ngày/tháng. 

 Hoá chất sử dụng:  

Bảng 4. 40. Khối lượng hóa chất sử dụng để vận hành hệ thống xử lý nước thải 

STT Hoá chất Đơn vị Khối lượng 

1 Phèn nhôm (PAC) Kg/tấn sản phẩm 0,6930 

2 Polymer (PAA) – Cation Kg/tấn sản phẩm 0,0098 

3 Polymer (PAA) – Anion Kg/tấn sản phẩm 0,0024 

4 Vôi Kg/tấn sản phẩm 0,4077 

5 Lượng clo khử trùng Kg/tấn sản phẩm 0,0285 

(Nguồn: Công ty cổ phần cao su Lai Châu II, 2023) 

 Yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt cột A, QCVN 01–MT:2015/ 

BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. 

 Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất: Do nước thải của nhà máy có đặc tính 

là các hợp chất hữu cơ nên lựa chọn công nghệ xử lý bằng phương pháp xử lý sinh học. 

Đây là quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ hoà tan thành các hợp chất vô cơ dạng 

đơn giản cùng các chất khí khác nhờ cơ chế thuỷ phân của hệ vi sinh vật tương ứng trong 

từng công nghệ xử lý sinh học khác nhau, các vi sinh vật sinh trưởng và phát triển tăng 

sinh khối và tăng mật độ tế bào nhờ sử dụng chất hữu cơ như hydratcacbon, nito, protein 

cùng một số khoáng chất khác. Ở phương pháp này dùng để khử BOD chất hữu cơ dạng 

hoà tan, theo tính toán hiệu qủa xử lý các chất hữu cơ đạt 90-95%. 

Khu vực xử lý nước thải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả 

vào hệ thống xử lý nước thải.; thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, 

tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời; các máy móc, 

thiết bị của hệ thống được đầu tư tiên tiến đảm bảo chất lượng. Các máy móc, thiết bị 

(như: bơm, đĩa thổi khí,…) đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần sửa chữa. 

Người vận hành hệ thống xử lý nước thải được đào tạo các kiến thức về vận hành 

HTXLNT, đặc biệt thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải và thực 

hành xử lý các tình huống sự cố. 
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Khi HTXLNT của nhà máy phát hiện sự cố đầu vào như: Lưu lượng tăng đột ngột, 

nồng độ ô nhiễm tăng cao,…tiên hành đóng van không cho xả vào bể Anoxic, sau đó 

nước thải từ bể điều hoà được dẫn đến hồ sự cố.  

Trong trường hợp phát hiện sự cố đầu ra như chất lượng nước không đạt QCVN 01-

MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên 

thì: 

+ Tiến hành đóng van không cho xả nước thải vào môi trường, nước thải từ hồ hoạn 

thiện được bơm ngược lại hồ sự cố để rồi sau đó bơm lại bể điều hoà để xử lý , hồ sự cố 

có nhiệm vụ lưu nước thải khi HTXL nước thải gặp sự cố sau khi hệ thống được sửa 

chữa, khắc phục và hoạt động bình thường trở lại, nước thải tại hồ sẽ được bơm tuần 

hoàn lại ở đầu hệ thống xử lý để xử lý toàn bộ nước thải khi gặp sự cố. Hồ sự cố dung 

tích chứa nước thực là 496,40m3 vì thế đảm bảo lưu nước trong thời gian xử lý. Bơm dự 

phòng có công suất 50m3/h và các đường ống bằng nhựa PVC có Ø114 để bơm tuần 

hoàn. Trong trường hợp 2 ngày không thể khắc phục được HTXLNT thì nhà máy sẽ dừng 

hoạt động. 

+ Và dừng hoạt động vận hành thử nghiệm, hoạt động sơ chế, chế biến cao su để cải 

tạo, nâng cấp hệ thống xử lý đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 01-

MT:2015/BTNMT (cộtA) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên 

nhiên. 

- Tham khảo kết quả phân tích mẫu nước thải đầu vào của Nhà máy chế biến mủ 

cao su Lai Châu tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ có cùng công suất nước thải có tính chất 

như sau: 

Bảng 4. 41. Giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến mủ cao su 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ (max) 

1 pH - 6-7 

2 BOD5 mg/l 500 

3 COD mg/l 900 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 500 
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5 Tổng nitơ (Tổng N) mg/l 250 

6 Amoni (
+

4
NH  tính theo N) mg/l 200 

Tham khảo Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước 

thải có cùng công suất và cùng quy trình công nghệ xử lý nước thải của Nhà máy chế biến 

mủ cao su Lai Châu tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 42. Kết quả phân tích nước thải sau xử lý tại Nhà máy chế biến mủ cao su Lai 

Châu tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ 

 
STT 

 
Kết quả phân tích 

Thông số 

pH BOD5 COD TSS 
N – 

NH4
+

 

Tổng 

Ni tơ 

1 Mẫu nước thải lấy 

ngày 14/9/2023 
7,13 24,3 60,8 4 9,2 20,9 

2 Mẫu nước thải lấy 

ngày 27/9/2023 
7,2 14,8 37,1 3,1 2,32 8,62 

3 Mẫu nước thải lấy 

ngày 12/10/2023 
7,12 17,3 43,2 8 3,2 9,21 

4 Mẫu nước thải lấy 
ngày 27/10/2023 

7,3 14,2 35,5 14,3 1,58 8,96 

QCVN 01- 

MT:2015/BTNMT 

cột A 

 
6-9 

 
30 

 
75 

 
50 

 
10 

 
40 

(Nguồn: Công ty Cổ phần cao su Lai Châu - Tháng 12/2023) 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý 

nước thải tại công ty thì kết quả đều đạt quy chuẩn quy định trước khi tái sử dụng và xả 

thải vào nguồn tiếp nhận. Do đó, Chủ dự án có thể áp dụng công nghệ xử lý nước thải 

của công ty này để xử lý nước thải đạt quy chuẩn hiện hành. 

4.2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

4.2.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu mùi từ quá trình vận chuyển mủ cao su về nhà máy 

Để giảm thiểu mùi từ quá trình vận chuyển mủ cao su đến nhà máy, chủ dự án áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Mủ cao su được cho vào các túi nilon dày; 

- Lót bạt lên thùng xe trước khi vận chuyển; 

- Phủ bạt lên thùng xe vận chuyển nhằm hạn chế mùi phát sinh; 
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- Hạn chế phương tiện vận chuyển với tốc độ nhanh. 

4.2.2.2.2 Biện pháp giảm thiểu bụi, mùi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất 

là phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm 

này, Chủ dự án sẽ áp dụng những biện pháp sau: 

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hàng và chế độ bốc dỡ hàng hợp lý. Xe khi vào 

đến khu vực dự án phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên 

liệu và sản phẩm không nổ máy. 

- Bê tông hóa và thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu 

vực kho để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng 

hoá. 

- Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đường nội bộ và khu 

bãi  nhận nguyên liệu vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất 

hiệu quả. 

- Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên nhà máy để thu gom bụi. 

- Các phương tiện giao thông phải được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo 

kỹ thuật. Bên cạnh đó cần sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

+ Đối với mủ cao su được vận chuyển từ nông trường đến nhà máy: Mủ được đóng 

vào từng túi nilon kín buộc chặt, phương tiện vận chuyển được lót và phủ bạt lên các 

thùng xe để hạn chế nước mủ cao su rơi vãi trên dường giao thông nhằm giảm thiểu hạn 

chế mùi. 

4.2.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ quá trình sản xuất 

Để giảm thiểu tác động do mùi, khí thải phát sinh quá trình sản xuất, Công ty sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

* Đối với mùi hôi từ khu vực tập kết nguyên liệu mủ tạp: 

- Khu vực tập kết sẽ được đặt trong khu vực có mái che, nền được tráng xi măng và 

có gờ bao xung quanh, không để nước cao su thấm xuống đất và chảy tràn ra ngoài. Nước 

rỉ tại khu vực tập kết nguyên liệu mủ tạp được thu gom theo mương thoát nước thải dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy. 
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- Nhà máy sẽ tiến hành phun chế phẩm sinh học HN-FAR để khử mùi khi cần thiết 

với tần suất 2 lần/ngày, đối với quá trình tập kết nguyên liệu mủ tạp để hạn chế mùi hôi 

tại khu vực nhà máy thì liều lượng pha với nước tỷ lệ là 1:30, cứ 30 lít nước pha với 1 lít 

dung dịch chế phẩm sinh học HN-FAR dạng lỏng.  

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy, dọc tường rào, dọc theo xưởng, đường đi và 

khu vực xử lý nước thải, để giảm mức độ phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh cụ 

thể là trồng 3 hàng một số loại cây tán rộng như Cây thông, cự ly 2-2,5m/cây để hạn chế 

mùi hôi, ngoài ra giảm thiểu tiếng ồn, thời điểm dự kiến bắt đầu trồng là trong giai đoạn 

vận hành thử nghiệm. 

- Ngoài ra để hạn chế mùi hôi tại khu vực bãi chứa nguyên liệu Công ty sẽ tính toán 

cân đối lượng nguyên liệu và sản phẩm, nguyên liệu đưa từ các nông trường về sẽ được 

đưa vào sản xuất luôn không để tồn đọng. Trường hợp tồn đọng sẽ phun xịt chế phẩm để 

hạn chế mùi hôi phát sinh. 

* Đối với mùi hôi từ các công đoạn trong dây chuyền sản xuất: 

- Khu vực tập kết được đặt trong khu vực có nền được tráng xi măng, có mái che và 

có gờ bao xung quang, không để nước cao su thấm xuống đất và chảy tràn ra ngoài. Nước 

rỉ tại khu vực tập kết mủ cao su tạp được thu gom theo mương thoát nước thải dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải của nhà máy. 

- Khu vực mủ sơ chế cán vắt, khu vực ủ mủ và khu vực chứa thành phẩm được đặt 

trong kho chứa có mái che, nền kho được xây dựng cao hơn nền đất nhằm không có nước 

mưa chảy tràn xậm nhập vào trong kho. 

- Nhà xưởng được xây dựng thông thoáng; 

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng; 

-  Lắp đặt các quạt công nghiệp nhằm đảm bảo độ thông thoáng cần thiết để giảm 

thiểu sự ảnh hưởng của mùi hôi tới sức khỏe của công nhân làm việc trong nhà xưởng. 

- Trang bị bao hộ lao động cho người lao động như khẩu trang, găng tay,... 

4.2.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu mùi, bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn sấy (tháp 

khử mùi) 

Để giảm thiểu tác động do mùi, khí thải phát sinh tại công đoạn sấy, Công ty áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng khí phát sinh, không để phát tán ra ngoài. 
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- Lắp đặt hệ thống xử lý mùi, khí thải phát sinh (tháp khử mùi). 

* Quy trình công nghệ của tháp khử mùi 

Trước tiên, khí thải từ lò sấy được đưa đến các thiết bị tách bụi bằng lá chắn tại cửa 

ra của lò sấy. Sau khi tách bụi sơ bộ khí thải sẽ được đưa vào tháp theo hướng từ dưới lên 

trên, dàn ống châm lỗ phân phối nước đặt ở phần trên của tháp tạo thành các tia nước nhỏ 

tiếp xúc với pha khí từ dưới lên. Qua đó các loại khí độc hại sẽ được hấp thụ bằng kiềm 

nước vôi (CaOH)2). Khí đi ra khỏi thiết bị hấp thụ là khí sạch được quạt hút đẩy vào ống 

khói và thải ra ngoài. Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

 

 

Hình 4. 13: Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý khí thải 

* Nguyên lý hoạt động: Trước tiên, khí thải từ lò sấy được đưa đến các thiết bị tách 

bụi (muội) bằng lá chắn tại cửa ra của khí sấy. Sau khí được tách bụi sơ bộ khí thải sẽ 

được đưa vào đáy của  tháp bằng máy hút (5) tại đây có van điều chỉnh lưu lượng và 

đồng hồ đo lưu lượng thích hợp. Dung môi (kiềm) được bơm vào tháp với lưu lượng 
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thích hợp từ bể (1) qua máy bơm (2) tại đây có van để điều chỉnh lưu lượng, tưới từ trên 

xuống dưới theo chiều cao của tháp hấp thụ. Hỗn hợp khí sau khi đi qua lớp đệm xảy ra 

quá trình hấp thụ với hiệu suất cao sẽ đi lên đỉnh tháp và ra ngoài theo đường ống thoát 

khí; tại cửa ống thoát khí nồng độ các chất đều trong quy chuẩn cho phép. Nước sau khi 

hấp thụ các khí ô nhiễm được thu về bể chứa số 4 sau đó lắng cặn được tái sử dụng, 

lượng cặn lắng sẽ được bơm về hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Khí thải sau khi xử lý 

đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kq=1; kv=1,4) sau đó được quạt hút đẩy cưỡng bức 

lên ống khói phát tán ra ngoài. 

Kết quả đạt được: Theo Quy chuẩn QCVN19: 2009/BTNMT, cột B (kq=1; kv=1,4)  

+  Cacbon oxit, CO: nhỏ hơn 1.400 mg/Nm3;  

+  Nitơ¬ oxit, NOx (tính theo NO2): nhỏ hơn 1.400 mg/Nm3; 

+  Lưu huỳnh đioxit, SO2: nhỏ hơn 700 mg/Nm3; 

* Thông số của hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 4. 43. Thông số các thiết bị chính của hệ thống xử lý khí thải 

STT Tên hạng mục Mô tả 

1 Thiết bị chính 
Thiết bị dạng hình trụ, chiều cao tổng thể 20m 

đường kính khoang chính Ø1594  

2 Máy bơm hoá chất Được kết nối vào đầu phun bên trong thiết bị chính 

3 
Quạt hút khí thải từ lò 

sấy 

Động cơ 11 KW, đường kính roto Ø690, vật liệu 

Innox hàn 

(Nguồn: Công ty cổ phần cao su Lai Châu II, 2023) 

* Quy chuẩn áp dụng đối với khí thải, bụi sau xử lý: 

 QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kq=1; kv=1,4) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Trong quá trình vận hành, xử lý khí thải, trường hợp hệ thống xử lý khí thải của nhà 

máy không đảm bảo, làm phát sinh mùi hôi thối khó chịu ra ngoài môi trường xung 

quanh, chủ dự án sẽ tiến hành dừng hoạt động vận hành thử nghiệm, hoạt động sản xuất 

để thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đảm bảo không làm phát sinh mùi 

hôi thối khó chịu ra ngoài môi trường xung quanh. 

* Hiệu quả của hệ thống xử lý bụi, khí thải 
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Khói thải được đẩy vào tháp xử lý khí thải từ phía dưới đấy, tại đây bố trí 01 hệ 

thống bơm dung dịch (CaOH)2 tầng đi từ trên xuống tạo ra 2 dòng đối lưu khí nước, ở 

giữa thân tháp còn được bố trí thêm vật liệu đệm nhựa bằng nhựa để tăng hiệu quả tiếp 

xúc giữa 02 pha lỏng và khí. Tại đây xảy ra quá trình phản ứng hoá học như sau: 

H2S + Ca(OH)₂ = CaS + 2H2O 

NH3 + H2O  =  NH4OH 

CO2  + Ca(OH)₂ = CaCO3 + H2O 

SO2    + Ca(OH)₂ = CaSO3 + H2O 

SO3    + Ca(OH)₂ = CaSO4 + H2O 

- Các chất sau phản ứng, các chất không tham gia phản ứng, muội khói có trong khí 

thải của lò sấy được dòng dung dịch cuốn trôi và thu vào khoang lọc váng của bể chứa 

dung dịch, sau đó dung dịch chảy qua khoang lọc cặn rồi chảy qua khoang tinh lọc, bơm 

tuần hoàn và sau một thời gian định kỳ sẽ xả bùn ở đáy bể. 

Do nguyên lý của hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hoá học dựa vào các 

phản ứng hoá học khi dung môi tiếp xúc với những chất ô nhiễm trong khí thải. Vì vậy 

hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải phụ thuộc vào khối lượng dung môi hấp thụ bổ sung 

vào hệ thống Pha hóa chất (CaOH)2 và châm thêm để luôn đảm bảo nồng độ PH của bể 

chứa dung dịch là 10 đến 11.  

Khối lượng Ca(OH)2 được xác định như sau: 

+ Pha hóa chất ban đầu: 

 Dung tích bồn chứa hóa chất số 1: 1m3 = 1000x103 lít. PH= 10. 

 PH = 10 → POH = 4=  - log[OH-] → nồng độ molcủa OH- = 10-4 (M/ml). 

Hóa chất Ca(OH)2: 

Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH-  ~ 
OHOHCa MM 21

2)(  

Vậy nồng độ mol của  Ca(OH) là 10-4 /2 = 5x10-5 (M/ml) 

Vậy khối lượng Ca(OH)2 cần pha ban đầu là: 

 𝑚𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
= 𝑀𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

x74x1000x103 =5x10−5x 74 x 1000 x 103 = 3700 (g) =3,7 (kg) 

Dung tích bồn chứa hóa chất số 2: 3m3 = 3000x103 lít. PH= 10. 

 PH = 10 → POH = 4=  - log[OH-] → nồng độ molcủa OH- = 10-4 (M/ml). 

Hóa chất Ca(OH)2: 
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Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH-  ~ 
OHOHCa MM 21

2)(  

Vậy nồng độ mol của  Ca(OH) là 10-4 /2 = 5x10-5 (M/ml) 

Vậy khối lượng Ca(OH)2 cần pha ban đầu là: 

 𝑚𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
= 𝑀𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

x74x1000x103 =5x10−5x 74 x 3000 x 103 = 11100 (g) = 11,1 (kg) 

Châm thêm hóa chất: thực nghiệm theo thực tế từng loại nguyên liệu sấy. 

 Hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải đạt hiệu quả cao trong quá trình vận hành 

chỉ cần đảm bảo lượng Ca(OH)2 trong tháp không nhỏ hơn 14,8 kg để đủ tác dụng với 

toàn bộ các chất ô nhiễm trong khí thải thì hiệu quả xử lý khí thải có thể đạt ≈ 100%. 

Kết quả đạt được: Theo Quy chuẩn QCVN 19: 2009/BTNMT, Cột B (kq=1; 

kv=1,4) 

+  Cacbon oxit, CO: nhỏ hơn 1.400 mg/Nm3; 

+  Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2): nhỏ hơn 1.400 mg/Nm3; 

+  Lưu huỳnh đioxit, SO2: nhỏ hơn 700 mg/Nm3; 

* Vị trí hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải của nhà máy được đặt cạnh 

lò sấy mủ cao su để thuận tiện cho việc xử lý, có toạ độ như sau: X=2443727.4 ; 

Y=516800.8. 

Tham khảo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án Xây 

dựng nhà máy chế biến mủ cao su từ hệ thống xử lý mùi, khí thải tại lò sấy mủ có cùng 

quy trình công nghệ xử lý khí thải, kết quả quan trắc khí thải được trình bày trong bảng 

sau: 
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Bảng 4. 44. Kết quả phân tích khí thải từ hệ thống xử lý mùi, khí thải tại lò sấy mủ tạp của Nhà máy chế biên mủ cao su Lai Châu 

Lần đo đạc, 

lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất 

xử lý 

Thời gian Lưu lượng 

thải 

(m3 /h) 

Thông số ô nhiễm 

Ngày Giờ Nhiệt độ Bụi tổng NH3 CO H2S SO2 
NOx 

_NO2 

A GIAI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH HIỆU QUẢ 

Lần 1 14/09/2023 

8h 5.182 291 37,0 1,24 46,7 2,15 0 1,22 

13h 5.170 287 39,4 1,08 31,9 KPH 2,62 2,16 

17h 5.150 295 43,6 1,06 43,3 2,16 2,62 1,22 

Trung bình 5167,3 291 40,0 1,13 40,6 1,44 1,75 1,53 

Lần 2 27/09/2023 

8h 5.100 61 29,3 6,76 79,8 25,1 2,10 3,19 

13h 5.060 60 34,1 7,54 73,0 28,6 0,786 1,78 

17h 5.080 61 40,5 7,87 80,9 31,6 0,786 2,54 

Trung bình 5.080 60,7 34,6 7,39 77,9 28,4 1,224 2,50 

Lần 3 12/10/2023 

8h 5.230 62 42,1 4,87 1,52 15,7 4,72 2,41 

11h 5.175 61 49,3 5,36 1,60 16,3 3,67 2,64 

15 h 5.214 62 51,1 5,69 1,68 16,4 3,67 2,61 

Trung bình 5.206 62 47,5 5,31 1,60 16,1 4,02 2,55 

Lần 4 27/10/2023 8h 5.318 61 34,7 4,68 2,28 6,26 1,57 1,13 
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Lần đo đạc, 

lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất 

xử lý 

Thời gian Lưu lượng 

thải 

(m3 /h) 

Thông số ô nhiễm 

Ngày Giờ Nhiệt độ Bụi tổng NH3 CO H2S SO2 
NOx 

_NO2 

11h 5.342 62 45,7 4,91 2,28 9,38 2,62 1,32 

15 h 5.358 63 37,4 5,03 1,14 9,41 1,57 1,88 

Trung bình 5.339 62 39,3 4,87 1,90 8,35 1,92 1,44 

Lần 5 11/11/2023 

8h 5.230 60 39,8 4,37 3,42 7,78 1,31 1,50 

11h 5.121 61 36,7 4,69 2,28 9,36 1,57 1,50 

15 h 5.192 62 32,6 4,82 2,28 11,0 2,10 2,72 

Trung bình 5.181 61 36,4 4,63 2,66 9,38 1,66 1,91 

Lần 6 26/11/2023 

8h 5.325 60 39,3 5,81 2,28 7,51 4,19 1,86 

11h 5.260 63 37,3 6,71 1,82 8,20 4,01 1,12 

15 h 5.310 64 39,9 6,89 2,28 8,86 3,85 1,40 

Trung bình 5.298 62,33 38,83 6,47 2,13 8,19 4,02 1,46 

Lần 7 11/12/2023 

8h 5.210 56 33,9 8,01 14,8 7,57 4,45 10,7 

11h 5.260 59 31,2 7,74 17,1 7,64 2,88 14,7 

15 h 5.180 57 35,1 7,72 12,5 7,60 3,14 10,1 

Trung bình 5.217 57,3 33,4 7,82 14,8 7,60 3,49 11,83 
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Lần đo đạc, 

lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất 

xử lý 

Thời gian Lưu lượng 

thải 

(m3 /h) 

Thông số ô nhiễm 

Ngày Giờ Nhiệt độ Bụi tổng NH3 CO H2S SO2 
NOx 

_NO2 

Lần 8 06/01/2024 

8h 3.862 65 30,0 12,56 15,2 4,50 4,01 16,0 

11h 3.851 64 26,0 13,35 14,5 5,00 5,95 15,5 

15 h 3.841 65 25,6 14,16 15,2 5,01 4,38 15,1 

Trung bình 3.851 65 27,2 13,36 15,0 4,84 4,78 15,5 

B GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH 

Lần 1 07/01/2024 9h 3.844 60 32,1 7,37 14,8 2,49 5,42 15,5 

Lần 2 08/01/2024 9h 3.855 62 38,1 7,35 14,3 1,25 5,95 16,4 

Lần 3 09/01/2024 9h 3.872 61 30,0 12,4 14,8 1,86 5,42 15,7 

Lần 4 10/01/2024 9h 3.844 59 25,8 13,3 15,2 1,85 6,29 16,0 

Lần 5 11/01/2024 9h 3.782 57 25,1 12,9 15,2 3,72 3,33 12,8 

Lần 6 12/01/2024 9h 3.760 59 31,6 12,5 14,5 3,08 2,80 11,3 

Lần 7 14/01/2024 9h 3.870 60 29,0 11,6 15,2 3,10 4,01 11,8 

Theo QCVN 

19:2009/ 

BTNMT cột B 

  - - 252 63 1.260 9,45 630 1.071 
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Lần đo đạc, 

lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất 

xử lý 

Thời gian Lưu lượng 

thải 

(m3 /h) 

Thông số ô nhiễm 

Ngày Giờ Nhiệt độ Bụi tổng NH3 CO H2S SO2 
NOx 

_NO2 

với Kp = 0,9;  

Kv = 1,4 

Phương pháp   
TTP. 

SĐN.KT.01 

US EPA 

Method 

2 

US EPA 

Method 

5 

JIS K 

0099:2004 

TTP.SĐ

N.KT.04 

JIS 

K0108: 

2010 

TTP.SĐN. 

KT.05 

TTP.SĐ. 

KT.06 

(Nguồn: Công ty cổ phần cao su Lai Châu, 2023-2024) 

Nhận xét: Các thông số ô nhiễm có trong khí thải từ quá trình sấy mủ cao su sau khi qua hệ thống xử lý khí thải (tháp khử mùi) đều 

đảm bảo, không vượt qua quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ. 
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4.2.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ máy phát điện 

Đối với máy phát điện dự phòng của nhà máy, lượng dầu sử dụng là không lớn, tải 

lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải cũng không cao hơn tiêu chuẩn cho 

phép, SO2 nếu sử dụng loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh bằng 0,05% sẽ không vượt tiêu 

chuẩn cho phép, máy phát điện không hoạt động thường xuyên và loại dầu DO được nhà 

máy sử dụng có hàm lượng S = 0,05% và trong máy phát điện có hệ thống lọc bụi nên 

phát thải đảm bảo tiêu chuẩn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT quy định nồng độ 

tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào 

môi trường không khí. 

4.2.2.2.6. Biện pháp giảm thiểu do nhiệt thừa 

+ Bố trí hợp lý chiều cao nhà xưởng, các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, bố trí 

hướng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên. 

+ Tăng cường trồng cây xanh trên các khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất để 

cải thiện điều kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

+ Các thiết bị có phát sinh nhiệt như: Lò sấy sử dụng lớp bảo ôn để hạn chế tối đa 

phát tán nhiệt độ ra môi trường xung quanh. 

+ Thông thoáng khu vực lò đốt bằng 02 quạt hút và 01 quạt thổi, lắp đặt sao cho 

không khí mát thổi vào đầu này được hút ra ở đầu bên kia; 

+ Cách ly lò đốt bằng các vách ngăn di động; 

+ Đảm bảo điều kiện chỗ nghỉ ca cho công nhân lao động. 

4.2.2.3 Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn 

4.2.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Dự báo về khối lượng phát sinh  

- Khi dự án đi vào hoạt động số lượng cán bộ công nhân viên làm việc là 77 người, 

theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 định mức khối lượng phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu là 0,42 kg/người/ngày, dựa theo số liệu trên 

ta tính toán được khối lượng phát sinh chất thải rắn như sau: 

77 người x 0,42kg/ngày/người = 32,34 kg/ngày. 

b. Phương án lưu chứa xử lý 

Chủ đầu tư sẽ tiến hành thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như 

sau: 
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+ Đối với thực phẩm dư thừa từ hoạt động ăn uống của công nhân, thu gom bằng 

các thùng có nắp đậy và liên hệ người dân có nhu cầu đến thu về làm thức ăn cho gia súc, 

gia cầm. 

+ Đối với chất thải có khả năng tái chế như chai nhựa, lon bia, bao bì carton, phế 

liệu kim loại có thể bán được… sẽ thu gom bán phế liệu. 

+ Đối với các chất thải không có khả năng tái chế, Chủ đầu tư sẽ thu gom và xử lý 

bằng hố chôn lấp. 

  Công tác thu gom, xử lý rác thải tại dự án được thực hiện như sau: 

+ Tại mỗi phòng của nhà điều hành, nhà ăn, nhà nghỉ… bố trí 15 thùng đựng rác 

loại 10l; 3 thùng dung tích 120 lít được đặt dọc khuôn viên của dự án để thu gom toàn bộ 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong ngày. 

+ Rác thải từ các phòng sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom tập kết về khu chứa rác. 

Tại khu tập kết rác được phân loại; bố trí mỗi bên 01 thùng loại 240l chứa thực phẩm dư 

thừa, 01 thùng loại 660l chứa rác thải không có khả năng tái chế và 01 thùng loại 240l 

chứa rác thải có khả năng tái chế. Khu tập kết rác có diện tích 15m2, do rác được chứa 

vào các thùng rác có nắp đậy nên khu tập kết rác không có mái che, không có tường bao, 

khu tập kết rác được đặt ở vị trí thuận tiện cho việc vận chuyển, xa các khu nhà ở và nơi 

làm việc. 

Vào cuối ngày, nhân viên vệ sinh đi thu gom rác toàn khu vực Dự án rồi vận chuyển 

về hố chôn lấp rác thải của dự án. 

Sơ đồ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt được thể hiện ở sơ đồ dưới đây: 

 

Hình 4. 14. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải sinh hoạt 

- Hố chôn lấp chất thải sinh hoạt:  

+ Kích thước hố chôn lấp như sau: rộng 3m, dài 4m, sâu 2m. 

+ Bề mặt hố chôn lấp được phủ bạt để tránh nước mưa chảy tràn vào hố chôn lấp, 

mục đích giảm lượng phát sinh nước rỉ rác, thành hố được xây dựng cao hơn bề mặt nền 

đất. Đáy hố chôn lấp được thiết kế đáy đầm chặt, kết cấu vững chắc đủ khả năng chịu tải, 
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không có khả năng sụt lún, bảo đảm an toàn, có hệ thống thu gom nước rỉ rác. Hệ thống 

thu gom nước rỉ rác được thiết kế thành 2 tầng, tầng dưới dải đá dăm độ dày 20-30 cm, 

lớp trên dải cát thô độ dày 10 -20 cm. 

+ Nước rỉ rác được thu gom qua ống chịu lực Ø110 sau đó được thu gom về bể kỵ 

khí để xử lý kích thước của bể là dài 4m, rộng 3m, sâu 2m dung tích của bể là 24m3, tại 

đây được chủ dự án bổ sung chế phẩm sinh học BIOTECH-K01 để xử lý. Dùng 200g/m3 

bể (Hòa chế phẩm vào nước tỉ lệ 1kg: 15L÷20L nước sạch) định kì bổ sung 15 ngày/lần 

+ BIOTECH-K01 có khả năng phân hủy nhanh các thành phần mỡ động vật, phế 

phẩm sinh học khó tiêu, chất cặn bã và dùng để tăng cường quá trình phân giải sinh học, 

giúp phân giải nhanh chất hữu cơ trong bể kị khí, khử mùi hôi diệt vi khuẩn gây mùi hôi 

thối, làm tăng sự tạo bông và kết lắng của bùn hoạt tính, tăng mật độ vi sinh vật hữu ích 

trên các mạng đệm sinh học giúp tăng cường hiệu quả trong hệ thống xử lý nước thải, 

giảm lượng COD, BOD5, TSS…   

+ Bể kỵ khí được chủ dự án xây riêng biệt đặt cạnh hố chôn lấp rác thải để xử lý 

nước rỉ rác, sau xử lý nước rỉ rác được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

nhà máy bằng ống PVC Ø110 để xử lý tiếp.  

+ Lượng phát sinh rác thải sinh hoạt của dự án là tương đối ít chỉ 32,34 kg/ngày, 

bên cạnh đó lượng rác thải phát sinh chủ yếu là thức ăn thừa chiếm 50% tổng lượng rác 

thải phát sinh, rác thải tái chế được chiếm 30%, do đó phần rác còn lại phát sinh để đưa 

vào hố chôn lấp là rất ít (20% trên tổng lượng rác phát sinh tương đương 6,468kg) nên 

lượng nước rỉ rác phát sinh ở khu vực này là không đáng kể. 

+ Tính toán lượng nước rỉ rác:  

Qm = M (W 1 – W 2 ) * A (m3/ngđ) 

Trong đó:  Qm - lượng nước rò rỉ sinh ra trong bãi rác (m3/ngày) 

M - khối lượng rác trung bình ngày(m3/ngđ) lấy tính từ năm 

M = 0,0154 m3/ngđ 

W 1 - độ ẩm của rác trước khi nén, W 1 = 60% 

W 2 - độ ẩm của rác sau khi nén, W 2 = 30% 

A - diện tích bề mặt ô chôn lấp, A =  12 m2. 
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Thay số vào tính toán, Như vậy lượng nước rỉ rác phát sinh từ hố chôn lấp rác thải 

sinh hoạt là Qm = 0,05544 m3/ngày.đêm. 

- Nước rỉ rác được thu gom về bể kỵ khí để xử lý sơ bộ nước rỉ rác, sau đó toàn bộ 

nước rỉ rác theo đường ống PVC 110 dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự 

án để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra sông Nậm Na đoạn thuộc xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn (khu vực hồ chứa nước thuỷ điện Sơn La). 

+ Vị trí hố chôn lấp rác thải sinh hoạt được xây dựng gần vị trí hệ thống xử lý nước 

thải có toạ độ dự kiến như sau: X =2443627.6 ; Y =516693.1. 

Cam kết thực hiện quản lý, phân loại, xử lý chất thải rắn theo đúng quy định tại 

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành 

quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, phương tiện, tuyến 

đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Và các quy định 

của Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản pháp luật liên quan. 

4.2.2.3.2 Chất thải rắn thông thường 

a. Dự báo về thành phần, khối lượng phát sinh 

Thành phần và khối lượng: Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của nhà máy và 

tham khảo các nhà máy có ngành nghề sản xuất tương tự, có thể ước tính khối lượng, 

chủng loại các loại CTR công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

nhà máy như sau: 

Bảng 4. 45. Thành phần và khối lượng phát sinh 

STT Thành phần Khối lượng (kg/tháng) 

1 Bao bì thải 20 

2 Thùng carton 11 

3 Pallet gỗ thải 10 

4 Cao su kém chất lượng 100 

5 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (*) 500 

Tổng cộng 541 

(Nguồn: Tham khảo nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu, 2023) 

b. Phương án thu gom, xử lý 
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-  Lượng bùn thải từ HTXLNT định kì 6 tháng nạo vét một lần để bón cho cây cao 

su khi không vượt ngưỡng QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, còn khi thử nghiệm xác định là 

chất thải nguy hại thì thu gom, hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom và vận 

chuyển đi xử lý. 

- Các chất thải bao bì, thùng carton, chai lọ, được thu gom phân loại lưu trữ tại kho 

có diện tích khoảng 15 m2 kết cấu tường, nền bê tông, mái lợp tôn định kì chuyển cho các 

đơn vị có chức năng để xử lý hoặc tái chế. 

- Hằng năm lập báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp 

thông thường theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Quyết định số 

35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời 

gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Các sản phẩm mủ kém chất lượng sẽ được thu gom vào kho chứa có diện tích dự 

kiến khoảng 100 m2, có mái che, có tường bao quanh, nền được xây dựng cao hơn so với 

mặt đất sau khi thu gom sản phẩm mủ kém chất lượng được đem tái chế lại hoặc bán cho 

khách hàng có nhu cầu. 

4.2.2.3.3. Chất thải nguy hại 

a. Dự báo khối lượng phát sinh 

Qua tìm hiểu các tài liệu tham khảo một số nhà máy chế biến mủ cao su tương tự 

trên cả nước khối lượng phát sinh chất thải nguy hại khoảng 50 kg/năm và được phát sinh 

không liên tục trong năm với khối lượng nhỏ. 

Chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn hỏng, ắc quy, dầu mỡ thải, mực in, thùng, chai lọ 

chứa dầu mỡ nhờn, giẻ lau dính dầu mỡ nhờn,…. 

Bảng 4. 46. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 Vật liệu lọc, giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 15 
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nhớt thải 

2 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thuỷ tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 16 01 06 5 

3 Pin , ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 10 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Rắn 17 02 03 20 

Tổng 40 

( Nguồn: UNISTESD, Theo kết quả điều tra ở một số nhà máy cao su) 

b. Công tác thu gom, lưu giữ: 

+ Phương án bố trí khu vực chứa chất thải nguy hại: Công ty thực hiện phân khu 

riêng biệt từng loại CTNH và có dán nhãn (tên CTNH, mã CTNH theo danh mục 

CTNH). 

+ Khu vực lưu trữ CTNH với diện tích 15 m². Kho CTNH được bố trí tách riêng với 

các khu vực khác và được xây dựng đúng theo yêu cầu kỹ thuật như mặt sàn đảm bảo kín 

khít, không bị thẩm thẩu và bố trí gờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

Kho xây dựng có mái che bằng tôn, vách tường gạch bao quanh. Trong kho có bố trí vật 

liệu hấp thụ chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp bị tràn đổ và xẻng để sử dụng 

trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi CTNH. Kho chứa được xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật về kho chứa chất thải nguy hại được hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư 02/2022/TT–BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Công tác quản lý chất thải nguy hại: 

+ Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tuân thủ theo quy định. 

+ Tần suất thu gom: 1 năm/lần hoặc khi đầy, tùy theo khối lượng chất thải nguy hại 

phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động, đơn vị thu gom sẽ đến thu gom, vận chuyển 

và xử lý khi nhận được yêu cầu của Công ty. 

- Chất thải nguy hại được thu gom, tập trung đúng nơi quy định, được bỏ vào thùng 

kín có dán nhãn, định kỳ 1 năm liên hệ với đơn vị có chức năng để xử lý. Chủ đầu tư sẽ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” 

 

Chủ dự án: Công ty cổ phần cao su Lai Châu II  185 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Tài nguyên và Môi trường 

 

quản lý theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Hình 4. 15. . Sơ đồ quy trình thu gom chất thải nguy hại 

4.2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao động, Chủ dự 

án áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động của nguồn ô nhiễm này: 

- Các biện pháp giảm tiếng ồn và chấn động ngay tại các máy móc phát sinh ồn, 

rung lớn: 

+ Bố trí thiết bị gây ồn trong một khu vực chung và cách ly với các khu vực khác, 

giảm rung cho tất cả các thiết bị; 

+ Bộ phận bảo trì sửa chữa lên lịch kiểm tra độ cân bằng của các thiết bị máy móc 

trong quá trình lắp đặt và tiến hành bảo dưỡng, hiệu chỉnh máy móc thiết bị định kỳ. 

+ Lắp đặt đệm chống rung với các thiết bị có công suất lớn. 

- Các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn cho công nhân: 

+ Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Các biện pháp giảm tiếng ồn và chấn động khác: 

+ Các xe vận chuyển thuộc tài sản của Công ty phải thường xuyên được bảo dưỡng, 

kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng. 

+ Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực để hạn chế tiếng ồn. 

+ Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới tiếng ồn 

tập trung trong một khu vực.. 
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- Trồng cây xanh quanh khu vực sản xuất, nhà xưởng…Diện tích cây xanh trồng 

trong khu vực dự án phải đảm bảo tỷ lệ 10% tổng diện tích. 

4.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

* Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: 

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

* Sự cố bể tự hoại: 

- Hạn chế thả giấy vệ sinh vào bồn cầu, không thả các vật có kích thước lớn vào bồn 

cầu tránh hiện tượng tắt, nghẽn bồn cầu và đường ống dẫn. 

- Định kỳ phải hút hầm cầu và khơi thông các đường ống dẫn bằng các loại hóa chất 

chuyên dụng. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn thoát khí metan tại bể tự hoại, đảm bảo 

đường ống thoát khí hoạt động bình thường. 

* Đối với kho chứa chất thải 

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất 

thải vào đường thoát nước. 

- Nhà kho lưu giữ chất thải rắn được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ 

CTNH, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong 

nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ 

bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

- CTNH được dán bảng hiệu có hình minh họa để việc tập kết chất thải được dễ 

dàng. Khu vực chứa CTNH được xây bờ bao, bên trên có đặt các bệ chứa để thu gom 

chất thải khi bị rò rỉ, bên dưới có chứa cát và được xây bao lại. Khi có sự cố tràn đổ 

CTNH, cát sẽ được thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

- Đối với việc vận chuyển CTNH: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng 

chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. Do đó, đơn  vị được 
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thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá 

trình vận chuyển CTNH. 

* Đối với hệ thống xử lý nước thải 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại HTXLNT và biện pháp phòng chống sự cố 

tương ứng: 

- Hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng nước thải phát sinh. Do 

đó, Chủ dự án sẽ tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất. 

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải 

phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào HTXLNT. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động 

của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Các máy móc, thiết bị (như: bơm, máy thổi khí,…) đều có dự phòng đề phòng 

trường hợp hư hỏng cần sửa chữa. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc, thiết bị trong hệ thống theo đúng kỹ thuật, quy 

định đã được hướng dẫn. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống. 

- Không xây dựng bất kỳ công trình nào trên đường ống dẫn nước thải. 

- Những người vận hành HTXLNT được đào tạo các kiến thức về: 

+  Hướng dẫn lý thuyết vận hành HTXLNT. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành 

HTXLNT. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực 

tiếp vận hành HTXLNT. 

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành 

HTXLNT và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

+ Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: 
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+ Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. 

Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự 

chỉ đạo trực tiếp. 

+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì Công ty sẽ ngưng các công đoạn có 

phát sinh nước thải để sửa chữa và khắc phục, khi nào khắc phục và sửa chữa xong sẽ 

tiếp tục vận hành lại. 

* Đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Trang bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng như: quạt 

hút,… 

- Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về: nguyên 

lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý. 

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dãn các xử lý các sự cố đơn giản, 

hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức  

báo cáo cấp trên khi có sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không 

tự khắc phục được tại chỗ thì tìm các báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

- Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì chủ đầu tư sẽ ngưng hoạt động 

công đoạn phát sinh hơi hóa chất để sửa chữa và khắc phục, khi nào khắc phục và sửa  

chữa xong sẽ tiếp tục sản xuất. 

* An toàn lao động 

- Tuân thủ nghiêm Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, có 

yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, 

các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định. Không đưa thiết bị 

vào vận hành khi chưa được kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định. 

- Tiến hành tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân nhằm phổ biến chế độ, chính 

sách, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

cho công nhân. 
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- Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, công nhân không được phép uống 

rượu, bia khi đang làm việc. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh 

sáng. 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định an toàn trong vận chuyển. 

- Các máy móc, thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn 

cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị kiểm tra và bảo 

dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Chủ đầu tư thường xuyên 

huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không để xảy ra tai nạn lao động 

do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị. 

* Phòng chống cháy nổ: 

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy 

và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà xưởng. 

- Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc 

diện phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát 

sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện 

của nhà máy. 

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, bảo đảm 

về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định và các tiêu chuẩn về phòng 

cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa 

cháy tại cơ sở theo quy định. 

- Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, 

thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Đề ra phương án chữa cháy để xử lý khi sự cố xảy ra. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy 

ngay cho người xung quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây: 
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+ Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại nơi xảy ra cháy. 

+ Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất. 

+ Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. 

- Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau: 

+ Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa 

cháy. 

+ Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn 

quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam. 

+ Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được phép của cơ quan Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy tỉnh có thẩm quyền và được kiểm định về chất lượng, chủng 

loại, mẫu mã theo quy định. 

- Những trang bị dùng để PCCC: 

+ Các phương tiện chữa cháy thông dụng: 

• Các loại vòi, ống hút chữa cháy; 

• Các loại lăng chữa cháy; 

• Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy; 

• Các loại thang chữa cháy; 

• Các loại bình chữa cháy (kiểu xách tay, kiểu xe đẩy): bình bột, bình bọt, bình 

khí… 

+ Chất chữa cháy: nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy bọt hòa không 

khí. 

+ Thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy 

+ Các hệ thống báo cháy và chữa cháy: 

• Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động; 

• Hệ thống chữa cháy tự động (bằng khí, nước, bột bọt), hệ thống chữa cháy vách 

tường. 

- Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn 

cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu, hóa chất...), công nhân 

không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa. 
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4.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

4.3.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, 

thiết bị quan trắc nước thải, khí thỉa tự động, liên tục 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tổng hợp trong bảng 

sau: 

Bảng 4. 47. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Chất thải phát sinh Biện pháp thực hiện 

I. Giai đoạn thi công xây dựng 

1.1 Nước thải  

 
Nước thải sinh hoạt  

- Nhà vệ sinh hiện hữu 

- Hệ thống thoát nước tạm 

- Hố lắng nước thải 

Nước mưa - Đào rãnh thoát nước mưa tạm thời 

1.2 Bụi, khí thải 

- Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi 

công đồng bộ. 

- Tưới ẩm khu vực xây dựng và đường giao thông 

- Phủ bạt kín xe vận tải 

- Bảo dưỡng máy móc... 

- Che chắn các bãi chứa vật liệu 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân 

thi công 

- Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc. 

1.3 Chất thải rắn 

- Bố trí các thùng rác đúng quy định để thu gom 

chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

- Đất đào hố móng công trình, hệ thống thu gom 

nước mưa, nước thải, xử lý nước thải tận dụng để 

trồng cây xanh khu vực dự án. 

- Chất thải có thể tái chế được thu gom, bán phế 

liệu. 
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TT Chất thải phát sinh Biện pháp thực hiện 

- Chất thải không thể tái chế được vận chuyển, đổ 

thải vào hố chôn lấp của dự án 

II. Giai đoạn hoạt động 

2.1 Nước thải 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

- Bể tự hoại. 

- Hệ thống XLNT sản xuất 

2.2 Nước mưa - Hệ thống thoát nước mưa. 

2.3 Chất thải rắn  

- Xây dựng kho chứa CTNH 15 m2. 

- Bố trí nhân viên vệ sinh quét dọn và thu gom rác 

thải hàng ngày. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, 

đổ thải và xử lý chất thải theo đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

- Hố chôn lấp rác thải sinh hoạt. 

2.4 Khí thải 

- Hệ thống xử lý khí thải (tháp khử mùi); 

- Lắp đặt hệ thống ống khói cao; 

- Bố trí dải cây xanh cách ly theo quy hoạch; 

- Phun chế phẩm đễ ngăn ngừa mùi; 

- Tưới ẩm khu vực dự án 

4.3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Như đã trình bày tại mục 4.3.1, trong giai đoạn đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ thực 

hiện đầy đủ các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, khống chế và phòng ngừa các sự cố 

ô nhiễm môi trường xảy ra. Cụ thể các công trình xử lý môi trường như sau: 

-  Công trình xử lý nước thải: 

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất; 

+ Bố trí hệ thống thu gom, thoát nước thải và nước mưa; 
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+ Xây dựng bể tự hoại 03 ngăn tại chân công trình nhà vệ sinh để xử lý nước thải 

nhà vệ sinh. 

- Chất thải rắn: 

+ Xây dựng kho chứa chất thải rắn thông thường; 

+ Đầu tư các thùng chứa rác sinh hoạt và rác nguy hại; 

+ Bố trí khu tập kết rác thải sinh hoạt, kho chứa chất thải nguy hại 

-  Đối với khí thải:  

+ Lắp đặt các ông khói và hệ thống xử lý khí thải (tháp khử mùi) 

+ Tưới ẩm các tuyến đường tiếp giáp với dự án vào những ngày nắng nóng để giảm 

thiểu phát sinh bụi; 

+ Phun chế phẩm vi sinh để giảm thiểu mùi; 

+ Trồng cây xanh xung quanh Dự án. 

Bảng 4. 48. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Số lượng Đơn vị Tiến độ 

I Công trình xử lý nước thải 

1 Mương thoát nước mưa 01 Hệ thống 

Hoàn thành 

trước tháng 

1/2025 

2 
Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải 
01 Hệ thống 

3 Nhà vệ sinh 03 Nhà 

4 Bể tự hoại 03 Bể 

II Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn 

1 Thùng rác thông thường 

15 thùng loại 10l, 03 thùng 

loại 120l, 02 thùng loại 

240l và 01 thùng loại 660l 

Hoàn thành 

trước tháng 

1/2025 

2 Thùng rác nguy hại 03 Thùng 

3 
Khu tập kết rác thải sinh 

hoạt 

01 15 m2 

4 Kho chứa chất thải nguy hại 01 15 m2 

5 Hố chôn lấp rác thải 01 24 m3 
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STT Hạng mục Số lượng Đơn vị Tiến độ 

III Công trình, biện pháp xử lý khí thải 

1 
Vòi nước tưới ẩm các đoạn 

đường tiếp giáp 
1 Bộ 

Hoàn thành 

trước tháng 

1/2025 

2 
Trồng cây xanh  Đảm bảo tỷ lệ 10% tổng 

diện tích 

3 
Xử lý khí thải từ công đoạn 

sấy 
1 Hệ thống 

4.3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Bảng 4. 49. Bảng tóm tắt kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Các biện pháp BVMT Dự toán (đồng) 

Giai đoạn triển khai xây dựng  

1 

- Tưới ẩm khu vực xây dựng và đường giao thông, 

rửa xe. 

- Phủ bạt kín xe vận tải. 

- Bảo dưỡng máy móc... 

30.000.000 

2 
- Che chắn các bãi chứa vật liệu 

- Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc 
5.000.000 

3 - Đào hố lắng tạm tại khu vực thi công 15.000.000 

4 Cải tạo nhà vệ sinh 80.000.000 

5 - Thu gom, đổ thải đúng quy định 5.000.000 

6 

- Chất thải rắn là kim loại, nhựa, bao bì,... để bán phế 

liệu 

- Chất thải rắn xây dựng vận chuyển đổ thải đúng quy 

định 

5.000.000 

Giai đoạn vận hành  

7 
- Hệ thống bể tự hoại, hố ga 

- Lắp đặt hệ thống mương, đường ống thu gom, 
10.250.0000.000 
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TT Các biện pháp BVMT Dự toán (đồng) 

thoát nước mưa, nước thải. 

- Xây dựng HTXL nước thải sản xuất 

8 

- Hệ thống Xử lý khí thải 

- Trang bị các thùng rác. 

- Xây dựng khu tập kết rác thải sinh hoạt, kho 

chứa chất thải nguy hại. 

-  Hố chôn lấp rác thải sinh hoạc và bể kỵ khí 3 

ngăn xử lý sơ bộ nước rỉ rác 

5.200.000.000 

9 Trồng cây xanh, thảm cỏ 100.000.000 

4.3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

Chủ dự án trực tiếp quản lý dự án từ giai đoạn thi công xây dựng cho đến khi đi vào 

hoạt động. Giám sát các nhà thầu về các công tác bảo vệ môi trường. Bắt buộc các nhà 

thầu thực hiện đúng và đủ công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công dự án. 

- Trong giai đoạn hoạt động: 

Chủ đầu tư quản lý điều hành, thuê cán bộ chuyên trách về công tác bảo vệ môi 

trường để quản lý vận hành. 

+ Đảm bảo công tác thu gom, quét dọn, vệ sinh sân đường, khuôn viên dự án; 

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất; 

+ Vận hành hệ thống xử lý khí thải; 

+ Vận hành hệ thống thoát nước mưa, nước thải; 

+ Thực hiện phân loại, thu gom chất thải phát sinh; 

+ Giám sát hoạt động các công trình bảo vệ môi trường để phát hiện sự cố và khắc 

phục các sự cố xảy ra. 

+ Theo dõi quá trình thu gom, quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, 

phát sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến bảo vệ môi trường. 
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4.4. . NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ, 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, nhiều phương pháp đánh 

giá khác nhau đã được sử dụng. Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trên thế 

giới và Việt Nam trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư, 

do đó có mức độ tin cậy cao. 

Bảng 4. 50. Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá đã áp dụng 

TT 
Phương pháp 

đánh giá 
Nơi áp dụng Mức độ chi tiết 

Độ tin 

cậy 

1 
Phương pháp so 

sánh 

- Đánh giá hiện trạng môi trường.  

- Đánh giá mức độ tác động so với các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và 

thế giới. 

Cao Cao 

2 
Phương pháp 

thống kê 

- Thu thập số liệu khí tượng thủy văn.  

- Thu thập số liệu kinh tế - xã hội 
Cao Cao 

3 
Phương pháp lập 

bảng liệt kê 

- Liệt kê các hoạt động, các loại chất 

thải, các tối tượng bị tác động 
Cao Cao 

4 

Phương pháp dự 

báo và đánh giá 

nhanh 

Tính toán các tải lượng ô nhiễm dựa 

trên các thông số được thế giới quy 

định. 

Trung bình 
Trung 

bình 

5 

Phương pháp lấy 

mẫu ngoài hiện 

trường 

Thu thập các mẫu về chất lượng không 

khí, nước ngầm, đất 

Được thực hiện bởi 

đơn vị có uy tín, mức 

độ chi tiết cao. 

Cao 

6 

Phương pháp phân 

tích trong phòng thí 

nghiệm. 

Phân tích các mẫu về chất lượng không 

khí, nước mặt, nước ngầm, bùn cát đáy, 

thủy sinh, đất 

Được thực hiện bởi 

đơn vị có uy tín, mức 

độ chi tiết cao. 

Cao 

7 

Phương pháp 

điều tra xã hội 

học 

Điều tra thu thập số liệu về tình hình 

kinh tế xã hội trong địa bàn dân cư khu 

vực, ý kiến và phản ánh đóng góp của 

chính quyền địa phương trong khu vực 

về dự án 

Tiến hành phỏng vấn 

dân cư trong khu vực, 

các cơ quan chức năng, 

mức độ chi tiết chấp 

nhận được. 

Trung 

bình 
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8 

Phương pháp kế 

thừa và tổng hợp 

tài liệu 

Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã 

có 

Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài 

liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án 

Cao Cao 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Dự án không thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học) 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

a. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt; 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất; 

- Nguồn số 03: Nước rỉ rác. 

b. Lưu lượng xả nước tối đa 

- Nước thải sinh hoạt: 6,16 m3/ngày.đêm; 

- Nước thải sản xuất: 367,22 m3/ng.đ (nước thải sản xuất). 

- Nước rỉ rác: 0,05544 m3/ng.đ 

- Trước khi xả thải ra ngoài môi trường, toàn bộ nước thải phát sinh được đưa về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 400 m3/ngày đêm, để xử lý. Sau khi xử lý, sẽ tạo thành 

dòng nước thải có lưu lượng 374 m3/ngày đêm (làm tròn), tuy nhiên dự án thiết kế HTXL 

nước thải là 400 m3/ngày đêm do đó chủ dự án xin cấp phép lưu lượng xả tối đa của dự 

án bằng với công suất thiết kế HTXLNT của dự là 400 m3/ngày đêm . 

c. Dòng nước thải 

Nước thải sau khi xử lý, sẽ tạo thành dòng nước thải có lưu lượng 400 m3/ngày đêm 

xả thải ra ngoài môi trường. 

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 01 dòng nước 

thải 

+ Các chất ô nhiễm trong nước thải khi xả ra môi trường sẽ có các giá trị giới hạn 

đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT (cột A) với kq=1; kf=1,1 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

Gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên như sau: 

Bảng 5. 1. Giá trị giới hạn của dòng nước thải xin cấp phép 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 01-MT:2015/ 

BTNMT 

Giá trị Cmax (kq=1; 

kf=1,1) 

1 pH - 6-9 
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2 BOD5 (20oC) mg/l 33 

3 COD mg/l 82,5 

4 TSS mg/l 55 

5 Tổng N mg/l 44 

6 Amoni mg/l 11 

e. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả vào môi trường 

+ Đối với nước thải sản xuất: Nằm phía Tây dự án có toạ độ theo hệ tọa độ VN 

2000 kinh tuyến trục 103 múi chiếu số 30: X=2443702.6; Y=516575.2. 

- Chế độ xả thải: Liên tục. 

- Phương thức xả thải:   

+ Nước thải sau xử lý: Tự chảy về nguồn tiếp nhận theo đường ống PVC Ø500, 

điểm xả thải đặt tại vị trí dễ dàng quan sát lấy mẫu và có biển báo. 

+ Nguồn tiếp nhận: Sông Nậm Na đoạn thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn 

(khu vực hồ thuỷ điện Sơn La) ở phía Tây khu vực thực hiện dự án. 

5.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

a. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải phát sinh từ lò sấy mủ. 

b. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 15.000 m3/h 

+ Ống khói số 1 lưu lượng xả khí thải tối đa là: 7.5000 m3/h 

+ Ống khói số 2 lưu lượng xả khí thải tối đa là: 7.5000 m3/h 

c. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Bảng 5. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của khí thải 

STT Thông số 

QCVN 19:2009/BTNMT 

C (Cột B) mg/Nm3 
Cmax(Kp=1, Kv=1,4) 

mg/Nm3 
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1 Bụi tổng 200 280 

2 CO 1.000 1400 

3 SO2 500 700 

4 NO2 850 1190 

5 H2S 7,5 10,5 

6 NH3 50 70 

7 Bụi chứa silic 50 70 

8 Sb 10 14 

9 As 10 14 

10 Cd 5 7 

11 Pb 5 7 

12 Clo 10 14 

13 Cu 10 14 

14 Zn 30 42 

15 HCl 50 70 

16 HF 20 28 

17 SO3 50 70 

18 HNO3 500 700 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B). 

- Cmax= C x Kp x Kv: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí 

thải công nghiệp, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm3). Trong đó: 

+ C: Giá trị của thông số ô nhiễm (mg/Nm3), 
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+ Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải (Kp = 1) ứng với lưu lượng nguồn thải <20.000 

m3/h. 

+ Kv: Hệ số vùng, khu vực (Kv = 1,4) ứng với khu vực nông thôn, vùng núi. 

- Nguồn thải: Lò sấy mủ 

- Quy chuẩn môi trường: Cột B-QCVN 19:2009/BTNMT. 

e. Vị trí, phương thức xả khí thải 

- Vị trí xả thải có toạ độ như sau: Ống 1; X=2443736.8; Y=516789.9 

Ống 2; X=2443739.7; Y=516783.9 

- Phương thức xả thải: Khí thải sau khi được xử lý bằng tháp xử lý khí thải theo 02 

ống khói cao khoảng 11m (xunh quanh khu vực dự án không có nhà cao tầng, chiều cao 

của ống khói vượt qua độ cao người dân sinh sống) thải vào môi trường. 

5.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

a. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Hoạt động của các máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình sản 

xuất. 

Tọa độ đại diện xin cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung theo hệ toạ độ VN2000 kinh 

tuyến trục 103 múi chiếu số 30: X=2443716.6; Y=516798.2. 

b. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

+ Độ ồn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn – Mức tiếp xúc giới hạn tại nơi làm việc (85 dBA); QCVN 26:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (70dBA) trong khung giờ 6 giờ đến 21 giờ; và 

(55dBA) trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ. 

+ Độ rung cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

độ rung (70dB) trong khung giờ từ 6 giờ đến 21 giờ và (60dB) trong khung giờ từ 21 giờ 

đến 6 giờ. 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

7.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

CỦA DỰ ÁN 

Thực hiện theo khoản 2, điều 46, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, chủ dự 

án xây dựng kế hoạch vận hành các công trình xử lý chất thải như sau: 

Hệ thống xử lý nước thải 400 m3/ngày đêm; 

Hệ thống xử lý khí thải. 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ theo điểm b, khoản 6, Điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự án “Xây 

dựng nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” có quy mô công suất không thuộc Cột 3, 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Do đó thời gian vận hành thử 

nghiệm của dự án được quy định như sau: Thời gian vận hành thử nghiệm do chủ dự án 

đầu tư quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 6 tháng và phải bảo đảm đánh 

giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định. 

Chủ dự án đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm 3 tháng sau khi hoàn thiện giai 

đoạn xây dựng. 

7.1.2. Kế hoạch quan chắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải  

a. Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình 

xử lý chất thải 

* Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Tần suất quan trắc lấy mẫu 3 đợt: 15 ngày/đợt  
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I 
Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và 

hiệu quả của công trình xử lý chất thải 

1 Hệ thống xử lý nước thải 

1.1 Vị trí 

- NT01: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tại hố ga 

tập trung trước khi vào HTXLNT (lấy mẫu 3 đợt). 

+ Loại mẫu: Mẫu đơn 

- NT02: Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải tại hồ 

chứa nước sau xử lý (lấy mẫu 3 đợt). 

+ Loại mẫu: Mẫu đơn 

 

1.2 

Thông số 

quan trắc 
Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, tổng N, NH4

+. 

1.3 
Quy chuẩn so 

sánh 

Cột A QCVN 01-MT:2015/BTNMT, Kq=0,9; Kf=1,1 -  Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến mủ cao su tự 

nhiên. 

2 Hệ thống xử lý mùi, khí thải 

2.1 Vị trí 

- Ống thoát khí thải số 1 và ống thoát khí thải số 2 của hệ 

thống tháp khử mùi xử lý bụi, khí thải lò sấy 

Loại mẫu: Mẫu đơn 

2.2 
Thông số 

quan trắc 

Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NO2, H2S, NH3, Bụi chứa 

silic, Sb, As, Cd, Pb, Clo, Cu, Zn, HCL, HF, SO3, HNO3 

2.3 
Quy chuẩn so 

sánh 

QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B áp 

dụng hệ số Kp = 0,9 và hệ số Kv = 1,4 

b. Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải:  

* Nước thải 

Tần suất quan trắc: 1 lần/ngày 

Tiến hành đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 

mẫu nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp của hệ thống xử lý nước thải. 
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Bảng 7. 1. Vị trí, thông số, tần suất, thời gian lấy mẫu nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số 

Số 

mẫu/vị 

trí 

Loại mẫu Tần suất Thời gian Quy chuẩn so sánh 

1  

 Đầu vào hệ thống 

xử lý nước thải tại 

hố ga tập trung 

trước khi vào  

HTXL nước thải  

Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, 

TSS, Tổng N, 

Amoni 

01  Mẫu đơn 

01 lần/ngày 

(trong ngày 

thứ nhất lấy 

mẫu quan 

trắc) 

 Trong ngày thứ 

nhất lấy mẫu 

quan trắc của 

giai đoạn vận 

hành ổn định 

Cột A QCVN 01-

MT:2015/BTNMT 

Kq=1, Kf=1,1 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải chế biến 

mủ cao su thiên nhiên 
2 

Đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải tại 

Mương đo lưu 

lượng 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, COD, 

TSS, Tổng N, 

Amoni 

01 Mẫu đơn 

01 lần/01 

ngày (trong 3 

ngày liên tiếp) 

Trong 03 ngày 

liên tiếp của 

giai đoạn vận 

hành ổn định 

* Khí thải 

Tần suất quan trắc: 1 lần/ngày 

Tiến hành đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 03 mẫu khí thải đầu ra hệ thống tháp khử xử lý bụi, khí thải lò sấy trong 03 ngày 

liên tiếp. 
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Bảng 7. 2. Vị trí, thông số, tần suất, thời gian lấy mẫu khí thải trong giai đoạn vận hành ổn định 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số 
Số 

mẫu 
Loại mẫu Tần suất Thời gian 

Quy chuẩn so 

sánh 

1  

Ống thoát khí thải số 

01 của hệ thống tháp 

khử xử lý bụi, khí 

thải lò sấy 

Lưu lượng, Bụi tổng, CO, 

SO2, NO2, H2S, NH3, Bụi 

chứa silic, Sb, As, Cd, Pb, 

Clo, Cu, Zn, HCL, HF, 

SO3, HNO3 

01  Mẫu đơn 

01 lần/01 

ngày (trong 

3 ngày liên 

tiếp) 

Trong 03 ngày 

liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn 

định 

QCVN 

19:2009/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối 

với bụi và các chất 

vô cơ, cột B áp 

dụng hệ số Kp=1 

và hệ số Kv=1,4 

2 

Ống thoát khí thải số 

02 của hệ thống tháp 

khử xử lý bụi, khí 

thải lò sấy 

Lưu lượng, Bụi tổng, CO, 

SO2, NO2, H2S, NH3, Bụi 

chứa silic, Sb, As, Cd, Pb, 

Clo, Cu, Zn, HCL, HF, 

SO3, HNO3 

01 Mẫu đơn 

01 lần/01 

ngày (trong 

3 ngày liên 

tiếp) 

Trong 03 ngày 

liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn 

định 
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7.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỊNH KỲ THEO 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

Căn cứ theo quy định tại Điều 97 và Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, chủ 

dự án xây dựng chương trình quan trắc chất thải trong giai đoạn hoạt động của dự án như 

sau: 

7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường chất thải định kì 

* Quan trắc nước thải 

- Vị trí quan trắc: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, tổng N, NH4
+. 

- Quy chuẩn kỹ thuật: Cột A QCVN 01 – MT:2015/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

- Vị trí quan trắc: + Tại ống thoát khí thải số 01 của tháp xử lý khí thải. 

                             + Tại ống thoát khí thải số 02 của tháp xử lý khí thải. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NO2, H2S, NH3, Bụi chứa silic, 

Sb, As, Cd, Pb, Clo, Cu, Zn, HCL, HF, SO3, HNO3. 

- Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục 

a. Quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” có tổng lưu lượng xả thải ra môi 

trường là 374 m3/ngày đêm. Căn cứ theo điểm b, khoản 2, Điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường có quy định như sau: “ Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu 

lượng quy định tại Cột 5 Phụ lục XXVIII thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục 

hoặc quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này”. Do 

đó, chủ dự án chỉ đề xuất thực hiện chương trình quan trắc nước thải định kỳ mà không 

thực thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 
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b. Quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Dự án “Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II” sử dụng lò sấy với nguyên liệu 

đầu vào là dầu diesel. Căn cứ theo Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Dự án không 

cần thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục. Do đó, chủ dự án chỉ đề xuất thực hiện 

chương trình quan trắc khí thải định kỳ mà không thực hiện quan trắc khí thải tự động, 

liên tục. 

7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Ngoài việc quan trắc môi trường định kỳ theo quy định nêu trên, Chủ dự án không 

đề xuất hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

nào khác. 

7.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 

Đơn giá, kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm dựa theo quyết định 

14/2020/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày 31/3/2020 Quyết định ban hành đơn giá quan 

trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Bảng 7. 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT Chỉ tiêu Số lượng mẫu 
Tần suất 

(lần/năm) 
Đơn giá Thành tiền 

I Nước thải  

1 Lưu lượng 1 4 59.466 237.864 

2 BOD5 1 4 192.747 770.988 

3 TSS 1 4 195.130 780.520 

4 COD 1 4 215.660 862.640 

5 Tổng N 1 4 280.650 1.122.600 

6 pH 1 4 60.819 243.276 

7 NH4
+ 1 4 220.898 883.592 

II Khí thải 

1 Lưu lượng 2 4 1.000.000  8.000.000  
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2 Bụi tổng (TSP) 2 4 244.857  1.958.856  

3 CO 2 4 339.700  2.717.600  

4 SO2 2 4 294.567  2.356.536  

5 NO2 2 4 312.842  2.502.736  

6 H2S 2 4 352.631  2.821.048  

7 NH3 2 4 345.205  2.761.640  

 Bụi chứa silic 2 4 564.883 4.519.064 

 Sb 2 4 345.205 2.761.640 

 As 2 4 496.260       3.970.080  

 Cd 2 4 476.043 3.808.344 

 Pb 2 4 476.043 3.808.344 

 Clo 2 4 190.235 1.521.880 

 Cu 2 4 361.695 2.893.560 

 Zn 2 4 361.695 2.893.560 

 HCL 2 4 356.042 2.848.336 

 HF 2 4 356.042        2.848.336  

 SO3 2 4 356.042        2.848.336  

 HNO3 2 4 356.042        2.848.336  

Tổng 65.589.712 

(Ghi chú: đơn giá quan trắc được áp dụng theo quyết định số 14/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu (khu vực 0.7 cho xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn). 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II tại xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

Công ty cổ phần cao su Lai Châu II cam kết các nguồn gây ô nhiễm từ Dự án được 

phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên không để các nguồn này ảnh hưởng đến con 

người và môi trường xung quanh. 

Công ty cổ phần cao su Lai Châu II cam kết: 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động  đáp ứng 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường: 

+ Môi trường nước: Nước thải sau khi xử lý đảm bảo QCVN 01-MT:2015/BTNMT 

(cột A) với kq=1; kf=1,1 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải sơ chế cao su thiên 

nhiên. 

+ Môi trường khí thải: Khí thải sau xử lý đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B với 

Kp=1; Kv=1,4). 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy 

hại được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Chủ dự án cam kết thiết kế toàn bộ nhà xưởng có mái che, xây dựng các rãnh thu 

nước bao quanh khu tập kết nguyên vật liệu, mục đích để thu gom nước rỉ từ mủ cao su 

và để phòng trường hợp nước mưa xâm nhập vào khu tập kết nguyên vật liệu, lượng nước 

mưa xâm nhập sẽ được thu gom và đưa về HTXL nước thải tập trung để xử lý. 

- Chủ dự án cam kết khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ 

có biện pháp khắc phục ngay. Trường hợp sự cố nào lớn không thể khắc phục trong thời 
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gian ngắn chủ dự án sẽ dừng hoạt động và tạm thời lưu chứa toàn bộ nước thải vào hồ sự 

cố không thải ra ngoài môi trường. 

- Chủ dự án trong quá trình vận hành, xử lý khí thải, trường hợp hệ thống xử lý khí 

thải của nhà máy không đảm bảo, làm phát sinh mùi hôi thối khó chịu ra ngoài môi 

trường xung quanh, chủ dự án sẽ tiến hành dừng hoạt động vận hành thử nghiệm, hoạt 

động sản xuất để thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đảm bảo không làm 

phát sinh mùi hôi thối khó chịu ra ngoài môi trường xung quanh. 

- Công ty cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm và trình 

lên cơ quan nhà nước đúng quy định. 

Công ty cổ phần cao su Lai Châu II cam kết hoàn thành các hạng mục công trình xử 

lý môi trường trước khi đi vào hoạt động và cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường 

trong khu vực sản xuất cũng như môi trường xung quanh. Công ty cam kết trang bị đầy 

đủ và đào tạo công nhân về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động để công nhân có điều 

kiện làm việc an toàn nhất. Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 

nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 
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UY BAN NHAN DAN 
TINH LAI CHAU 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
DOc 14p - Tir do - Hanh phiic 

      

S6)4 f7177QD-UBND Lai Chau, ngay46 thangAbnam 2022 

QUYET DINH CHAP THIJi.t.N CHU TRU'CiNG DAU Tlf BONG THdI 
CHAP THUAN NHA DAU TU.  DIX AN NHA MAY CHE BIEN 

MU CAO SU LAI CHAU II 

(Cap lAn dAu ngay 2,6 thangA2,nam 2022) 

UY BAN NHAN DAN TINH LAI CHAU 

Can cir Luat To chic chinh quyen ilia phwang ngay 19 thong 6 nam 2015; 
Luat sira dai b d sung mot s:4 clieu cia Luat To chic Chinh phi va Luat To chic 
chinh quyen ilia phwang ngay 22 thong 11 nam 2019; 

Can cu Luat Ddu to ngay 17 thong 6 nam 2020; 
Can ci Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngay 26/3/2021 cna Chinh phi ye 

viec quy clinh chi tiet va hwang den thi hanh mot so &etc cia Luat Ddu tu.; 
Can cii. Quyet dinh s a 623/QD-UBND ngay 01/6/2021 cia Oy ban nhan 

dan tinh Lai Chau ye viec phe duyet Quy hoach sir dung ddt thoi 19) 2021-2030 
cia huyen Nam Nhim. 

Can cir Van ban de nghi chdp thuan chic trwang cidu to va ho sa kern theo 
cia Cong ty CO phcin cao su Lai Chau II va f) kien tham gia cia cac ca quan có 
lien quan; 

Xet cle nghi cia Giarn cldc SO.  Ke hoach va Ddu tic tai Bao cao thdm clinh 
so 2144/TTr-SKI-IDT ngay 29 thong 11 nam 2022. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Chap thuan chi truong dau tu d'ong theyi chap thuan Nha dau tu 
v&i not dung nhu sau: 

1. Nha dau tu: Cong ty Co phan cao su Lai Chau II 

- Giay chi ng nhan Dang 14 kinh doanh: 6200032320 do PhOng Dang k 
kinh doanh - So. K6 hoach va Dau tu tinh Lai Chau cap lan du ngay 08 thong 9 
nam 2009, dang14 thay dOi Ian thin 3 ngay 12 thong 3 nam 2015. 

- Dia chi try see chinh: Ban Ching Chan 4, xa Chan Nua, huyL Sin HO, 
tinh Lai Chau. 

- DiL thoai: 02133 872 028. 

- Ngued dai dilen: Nguyen Xuan PhIl. 

+ Chirc danh: TOng Giam dOc. 
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+ Ngay sinh: 15/11/1969 + Dan t6c: Kinh + Qu6c tich: Viet Nam. 

+ Chung minh nhan dan s6: 013654686, do COng an thanh ph6 Ha N6i 
cap ngay 16/8/2013. 

+ Nai clang ky H6 khdu thuOng trU: T6 4 cum Dinh, phiremg Nhan Chinh, 
quail Thanh Xuan, thanh ph6 Ha N6i. 

+ Ch6 a hien nay: Ban Chieng Chan 4, xa Chan Ntra, huyen Sin H6, tinh 
Lai Chau. 

2. Ten der an dau ttr: Nha may the bien mu cao su Lai Chau II. 

3. Mue tieu diy an: D'au tu du an Nha may the bien mu cao su Lai Chau 
II voi cong sudt thiet ke 5.000 tdn/nam (16 say 02 tdn/gi6) \tad mvc tieu the bien 
mu cac dien tich cay cao su cua tinh; tao ra cac thanh phdm SVR10, SVR20 de 
phvc vv nhu cd.0 thi truerng trong mr6c va nu& ngoai; tao viec lam va thu nhdp 
On dinh cho ngued lao d6ng; 	phan tang thu ngan sach, thUc day phat trien 
kinh to - xa hoi dia phuong.  

STT Muc tieu ho4t gong 

Ma nganh 
then VSIC 
(Ma nganh 

cap 4) 

Ma nganh CPC 
(d6i v6i cac 

nganh nghe c6 ma 
CPC, neu co) 

1 

San xudt cac san phdm,khac tin cao su 
(Che bien mu cao su tong hop ding 
nguyen sinh thanh mu cao su ban 
thanh phdm SVR10, SVR20) 

2212 

4. Quy mo dkr an 

Du an c6 tong dien tich 13,207 ha, the hang mvc chinh g6m: 

- Nha may the bien mu cao su cong xudt 5.000 tdn/nam (16 say 02 
tdn/gi6), chimg loai thanh phdm SVR10, SVR20, dien tich xay Ong cac hang 
mvc 6.533,45 m2. Cu the: 

+ Cai tao va pha b6 mot s6 hang mvc (nha may gidy Lai Chau cu) thanh: 
Nha lam viec, nha xuang, nha nghi cong nhan, nha kho chira mu nguyen 
kho china vat tu hoa chdt, nha de xe va cac hang mvc phi trg khac. 

+ Xay mai nha xtrong san xudt the bien, be ldng, nha bao ve, nha kiem 
can, tram can, nha tram barn, he thong dien, cap thoat nuorc, he thong phOng 
chay china chay, nha ve sinh va cac hang 'live phi trq khac. 

+ May moc, thiet bi g6m:,Day chuyen.  can vat; day chuyen the bien mu 
cao su; thiet kiem phdm va thiet bi khac. 

- Ha tang ky thu4t, dien tich 17.429 m2, g6m: Khu xir 19 nu& thai, h6 
china nu& san xudt va mot s6 hang mvc da d'au tu xay dung (Giao thong, san 

rira xe...). 
- Tr6ng cay xanh, tham co: tich 108.108,35 m2. 
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5. Ttmg von Tang 147 dAu tur va nguen von 
TOng von clang ky ddu tu: 62.890 trieu ding (Sau muvi hai tj), tam tram 

chin mucei trieu gong than) 
NguOn vein Tang ky ddu tu: 
- Vttn to c6 cua Nha dau tu: 44.023 trieu &Ong, tuong ducmg 70%. 
- Vo'n huy dOng (vOn vay tir cac to chirc tin dung): 18.867 trieu dOng, 

tuang duang 30%. 
6. ThiYi han hoat d(ing cita du an: 19 dam. 
7. Dia diem thu.c hien dty an: Xa Le Lgi, huyen Nam Nhim, tinh Lai Chau. 
8. Dien tich dAt dtr kien sir dung: 13,207 ha. 
9. Tien do thirc hien du' an: 
a) Ti6n dO gop van va huy dOng cac ngutm van: 
- V6n gop: 44.023 trieu dOng (da gop du). 
- V6n huy dOng: 18.867 trieu dOng, tir Q411/2023 cl6n Q4 1/2024. 
b) Ti6n dO thuc hien cac mijc tieu hog dOng chu y6u cita du an cidu tu: 
Khoi cong Qu3'T 11/2023 - Hoan thanh Q41/2024, cu th6': 
- Qu)'/.  IV/2022 - Q4 1/2023: Roan thien cac thu tuc phap ly c6 lien quan 

den du an. 
- Q•14 11/2023 - Quy IV/2023: Thi cong cac hang muc xay di:mg; lap &St 

day chuyen thiet bi, may mot va van hanh chay thin.  
- Q41/2024: Hoan thanh town bO du an dua vao khai that, hoat dOng. 
10. Cac tru dal dAu ttr 
- 1/'u dai &Au tu du an: Thuc hien theo quy dinh cita phap lust ddu tu, 

dat dai, thue va cac quy dinh hien hanh khac c6 lien quan. 
- Ho trq cidu tu du an (n6u c6): Thuc hien theo cac quy dinh hien hanh. 
Dieu 2. TO chirc thuc hien 
1. Trach nhqm cua Nha dAu tir 
- Sau khi dugc UBND tinh chdp thuan‘chit truang &du tu an, Nha dau 

tu phai that hien day dpi cac quy dinh ve dau tu xay dung, mai truing; chap 
hanh thkrc hien day du cac thit tuc phap ly c6 lien quan den di; an ve dat dai, moi 
truing, xay dung va cac thu tuc khac theo quy dinh cita phap lug c6 lien quan; 
chap hanh day du nglfia vu tai chinh vgingan sach nha nu6c; Nha dau to ,  
dtrgc khgi cong xay dung khi that hien day du cac thu tuc phap ly c6 lien quan 
den di; an dam bao theo quy dinh cua phap lust. 	• 

- Tri6n khai that hien du an theo dimg nOi dung, tin dO quy dinh tai 
Quyet dinh chap thuan chit truing dau to va cac quy dinh cua phap lust khac co 
lien quan. Neu c6 su sai khac, thay doi ve not dung d'a quy dinh tai Quyet dinh 
chit trucmg dau tu thi Nha dau to phai trinh Uy,ban nhan clan tinh xem xet, phe 
duyet dieu chinh tru6c khi thuc hien cac buck tip theo. 
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- Trong qua trinh thirc hien cip an Nha dau tu phai tuan thu cac quy dinh 
cua phap luat ve an,toan lao dOng tai cong truOng, an toan dan cu khu viec, 
phong chong chay no, khong,lam anh huang den moi truong va cac cOng,trinh 
ha tang ket not vao dp an; neu phat hien ra khoang san, di tich, di vg, co vg, 
bao vg quoc gia trong pham vi thirc hien,dp an Nha dau tu phai tam ngimg trien 
khai va kip thai bao do cap c6 tham quyen de xir ly theo quy dinh. 

- Thpc hien nghiem tuc the do bao cao truck khi khai cong; tnr6c khi dua 
vao boat dOng; tinh hinh thirc hien dp an trong giai dop dau tu va hog Ong 
(dinh 4theo quy, nam) giri Sa Ke hoach va Dau tu va cac ca quan c6 lien quan, 
bao cao ct)t xuat khi c6 yeu cau cua ca quan nha ntrac co tham quyen (theo quy 
dinh tai Dieu 72 Ludt Dau tu, bieu inciu bao cao tai Thong tit 03/2021/TT-
BKHDT ngay 09/4/2021 cilia BO Ki hoach va Ddu tu); cung cap cac van ban, tai 
lieu, thong tin lien quan den not dung kiem tra, thanh tra va giam sat danh gia 
dau to cho ca quan nha nuOc c6 tham quyen theo quy dinh cua phap 

2. Trach nhiem cua cac co' quan lien quan 
- Sa Ke hoach va Dau to theo doi, kiem tra, don d'6c, huong clan Nha ctau 

tu trien khai thirc hien cac hang mpc dau tu, tien d9 dux an dau to theo Quyet 
dinh chit truang dau tu dugc duyet; tong hop bao cao tinh hinh thpc hien dp an 
theo quy dinh; truOng hop Nha dau tu vi pham cac not dung da &roc he du et 
cham tien d9 thpc hien cltr,  an hoac vi pham quy dinh 	phap lug ve dau tu 
phai kip thei xir theo tham quyen va bao cao, tham muu cap c6 tham quyen 
xem xet xir 1)",  theo quy dinh. 

- Sa Tai nguyen ,va ,Moi truOng co trach nhiem huong dan Nha dau tu 
thpc hien cac thu tpc ve dat dai, moi trueng va cac thit tpc khac theo l'inh vpc 
quan 15/, dam bao dung quy dinh cua phap lug va phi). h9p voi Quyet dinh chit 
truang dau tit; tang cuing thpc hien ding tac kiem tra, giam sat tinh hinh quan 
ly va sir dpng dat dai, thirc hien nghia vu tai chinh ve dat dai 	Nha dau tu, 
viec thirc hien cac giai phap bao ve moi tnreng cua dir an; xir ly hoac de xuat ca 
quan tham quyen xit.  vi pham trong viec sir dpng dat dai, bao ve moi trtreng 
theo quy dinh cua phap lug. 

- Uy ban nhan dan huyen N4m Nhiln giam sat, quan 1)",  ve dat dai, moi 
truOng theo quy dinh cua phap lug va phit hop vei Quyet dinh chit' truang dau 
to du an; theo doi viec trien khai thpc,  hien cac hog Ong 	 5r dp an, xir 1 ,theo 
tham quyen hoac de xuat ca quan tham quyen xir vi pham 	Nha dau to 
(neu co) trong viec chap hanh thpc hien dp an theo quy dinh cua phap lug. 

- Cac SO, ban, nganh cua tinh can dr chirc nang, nhiem vu CO trach nhiem 
kiem tra, giam sat, huong dan Nha dau tu thirc hien cac thit tpc phap ly c6 lien 
quan den dp an theo quy dinh cua phap lug va phit hop vai Quyet dinh chit 
truang dau tu; truOng h9p co sit sai khac so vai not dung dal quy dinh tai quyet 
dinh chit truang dau to you cau bao cao Uy ban nhan dan tinh xem xet, dieu 
chinh tnrot khi thirc hien cac buo.c tiep theo. 



TM. UY BAN NHAN DAN 

	

KT. CHU TICH 	 A 

	

' CHU TICH 	 1 

i 

Z 1 -*:11 0•': 

.., 
j 0 _. • ,.,.. 	1- 	/',41,. / 

Tning Hai 

5 

Dieu 3. Ngimg hoat d6ng hoac chant dirt hoat d6ng cua du an du tu 
Dix an bi ngirng hog d6ng theo quy dinh tai Dieu 47 hoac chain dirt hog 

d6ng theo quy dinh tai Dieu 48 Lug Dau tu so 61/2020/QH14 ngay 17/6/2020 
va Nghi dinh, Van ban huOng dan Lug Dau tu. Nha clan tu vi pham cac quy 
dinh cua phap lug c6 lien quan; dtx an kh6ng dam bao cac dieu kien theo quy 
dinh trong dau tu, van hanh. Nha dau to ttr chiu toan b6 chi phi khi du an bi 
chant dirt hoat d6ng. 

Dieu 4. Thai han hieu krc cua QuySt dinh chap thuan chu tnrcng dau tu: 
19 (mtroi chin nam), ke tir ngay Quyet dinh chit truong d'au tu c6 hieu ltrc. 

Dieu 5. Dieu khoan thi hanh 
1. Thad diem c6 hieu ltrc cua QuySt dinh chap thuan chit truong clan ttr ks 

to ngay 

2. Chanh Van phong UST ban nhan dan tinh; Giant dac cac 	hoach 
va Dau tu, Tai chinh, Tai nguyen va MOi truong, Ming nghiep va Phat trien 
nong thon, Xay dung, Giao thong van tai, Lao d6ng Thuong binh va Xa" h'6i; 
Cuc truong Cue Thus tinh; Chu tich Uy ban nhan dan huyen Nam Nhim va Thu 
truong cac don vi c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh QuySt dinh nay. 

3. QuySt dinh nay dugc cap cho Cong ty CO phan cao su Lai Chau II va 
mot ban dugc luu tai Uy ban nhan dan tinh Lai Chau./. 

Nei nhlin: 
- Mar Dieu 5; 
- Ul, U2, U3, U4; 
- Ltru: VT, Kt9. 
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8NHOÂM KÍNH HEÄ 55 DAØY 1.2MM800x2200D1 CÖÛA ÑI01

THEÅ LOAÏI SOÁ LÖÔÏNGCHAÁT LIEÄU KÍCH THÖÔÙC KÍ HIEÄU STT

MAËT ÑÖÙNG A-B
01

TL : 1/50

1742 2251

HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN KIEÁN TRUÙC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II

HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN KEÁT CAÁU

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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TL : 1/50
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MB XAØ GOÀ MAÙI
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT KT 01

KTS. LEÂ ANH KIEÄT

KTS. LEÂ ANH KIEÄT

VEÕ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG -MB MAÙI
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT KT 02

KTS. LEÂ ANH KIEÄT

KTS. LEÂ ANH KIEÄT

VEÕ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

TOAØN BOÄ TÖÔØNG TRONG
OÁP GAÏCH MEN
30X25 TRAÉNG CAO 1.75M

MAËT BAÈNG MAÙI
01

TL : 1/50

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT CAÉT A-A; M.ÑÖÙNG 1-3

200

21
4

1500 1500

50
0

i=20%2
10

B
3000

A

28
00

15
0

25
86

600

600

200

1300

17
50

TOAØN BOÄ TÖÔØNG
OÁP GAÏCH MEN
30X25 TRAÉNG CAO 1.75M
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CÖÛA D1;   SL: 08 BOÄ
01

TL : 1/25

800

8NHOÂM KÍNH HEÄ 55 DAØY 1.2MM800x2200D1 CÖÛA ÑI01

THEÅ LOAÏI SOÁ LÖÔÏNGCHAÁT LIEÄU KÍCH THÖÔÙC KÍ HIEÄU STT

MAËT ÑÖÙNG A-B
01

TL : 1/50

1742 2251

HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN KEÁT CAÁU

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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TL : 1/50
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 40X80X1.4 L=6300
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MB XAØ GOÀ MAÙI
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT KT 02

KTS. LEÂ ANH KIEÄT

KTS. LEÂ ANH KIEÄT

VEÕ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT CAÉT A-A; M.ÑÖÙNG 1-3
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TOAØN BOÄ TÖÔØNG
OÁP GAÏCH MEN
30X25 TRAÉNG CAO 1.75M

MAËT ÑÖÙNG A-B
01

TL : 1/50

1742 2251

HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN KEÁT CAÁU

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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MB XAØ GOÀ MAÙI



HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN KEÁT CAÁU

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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MC-LT2 - L=6000
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GHI CHUÙ:
* CHUÙ YÙ KHI THI COÂNG:
* KHI THI COÂNG COÁT THEÙP GOÁI, NHÒP CHÆ ÑÖÔÏC PHEÙP
  CAÉT, NOÁI TAÏI 1/4 NHÒP ÑAØ, DAÀM.
* BT LOÙT MOÙNG, ÑAØ KIEÀNG ÑAÙ 4x6 M100.
* BT MOÙNG, COÄT, ÑAØ KIEÀNG ÑAÙ 1x2 M200.
* COÁT THEÙP þ<10, COÙ Ra=2200KG/cm2.
* COÁT THEÙP þ>=10, COÙ Ra=2800KG/cm2.
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT KC 01

VEÕ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

2A- NHAØ VEÄ SINH
600

36
2

24
2

547
619

M.BAÈNG MOÙNG -ÑAØ KIEÀNG
M.BAÈNG DAÀM MAÙI,LT

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

MC-LT2 - L=6000



TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT KC 01

VEÕ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

KS. NGUYEÃN KIM ANH TÍN

2A- NHAØ VEÄ SINH

M.BAÈNG MOÙNG -ÑAØ KIEÀNG
M.BAÈNG DAÀM MAÙI,LT

1 950 10 950 8 48 45.6 28.11

2 950 10 950 8 48 45.6 28.11

3 1650300 12 1950 4 24 46.8 41.55

4
150150 50

6 700 9 54 37.8 8.39

M
Ó
N
G
 
M
1

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
6

1 5950

200 200

12 6350 2 6 38.1 33.83

2 5950 12 5950 2 6 35.7 31.69

3
250150 50

6 900 40 120 108 23.97

Đ
K
1

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
3

1 2950

200 200

12 3350 2 6 20.1 17.85

2 2950 12 2950 2 6 17.7 15.71

3
250150 50

6 900 20 60 54 11.99

Đ
K
2

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
3

1 1750

150 150

12 2050 2 8 16.4 14.56

2 1750 12 1750 2 8 14 12.43

3
200100 50

6 700 12 48 33.6 7.46

Đ
K
3

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
4

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6  =  51.81 kg; Chiều dài = 233.4 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10  =  56.22 kg; Chiều dài = 91.2 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ12  =  167.62 kg; Chiều dài = 188.8 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN

C.KIỆN

SỐ

HIỆU

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

ĐƯỜNG

KÍNH

(mm)

CHIỀU DÀI

1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1

C.KIỆN

T.BỘ

TỔNG

CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG

T.LƯỢNG

(Kg)

3 2750 12 2750 4 24 66 58.60

4
150150 50

6 700 19 114 79.8 17.71

C
Ộ
T

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
6

1 5950

150 150

12 6250 2 4 25 22.20

2 5950 12 5950 2 4 23.8 21.13

3
150150 50

6 700 40 80 56 12.43

D
1

.
1

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
2

1 2950

150 150

12 3250 2 6 19.5 17.31

2 2950 12 2950 2 6 17.7 15.71

3
150150 50

6 700 20 60 42 9.32

D
1

.
2

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
3

1 1150 10 1150 2 4 4.6 2.84

2 150

50 50

6 250 8 16 4 0.89

L
T

1

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
2

3 5950 10 5950 2 2 11.9 7.34

4 150

50 50

6 250 40 40 10 2.22

L
T

2

S
ố
 
l
ư
ợ
n
g
:
 
1

- Trọng lượng thép có đường kính Φ6  =  42.57 kg; Chiều dài = 191.8 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10  =  10.18 kg; Chiều dài = 16.5 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ12  =  134.95 kg; Chiều dài = 152 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP
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HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN ÑIEÄN

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT Ñ-01

VEÕ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

TRAÀN CAO CÔØ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

TRAÀN CAO CÔØ

TRAÀN CAO CÔØ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG ÑIEÄN

60
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MAËT BAÈNG ÑIEÄN NHAØ VEÄ SINH
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Coâng taéc ñôn, ñoâi 16A (laép aâm töôøng caùch neàn 1,4m)

MCB 1P, 20A (laép trong hoäp nhöïa)

Daây ñieän luoàn trong oáng nhöïa (ñi aâm töôøng, traàn, neàn)

OÅ caém ñieän ñoâi 16A (laép aâm töôøng caùch neàn 1,2 m)

Ñeøn Led daøi 1,2m -1x40W gaén noåi treân traàn

KYÙ HIEÄU MOÂ TAÛ

Ñeøn led aâm traàn D100 - 18w (gaén aâm traàn)

MCB

CAÁP NGUOÀN TÖØ TUÛ ÑIEÄN TD2 (L1)

Hoäp chöùa MCB 1 pha 2 cöïc 20A (laép aâm töôøng) 

HOÄP MCB-2a

TEÂN TAÛI TIEÂU THUÏ ÑIEÄN
MCB

L1a
2P- 20A, 4,5kA

CHIEÁU SAÙNG NHAØ VEÄ SINH3x(CV-1.5mm²)TÖØ TUÛ ÑIEÄN TD2a (NHAØ ÔÛ COÂNG NHAÂN HM SOÁ 2)

(daây ñieän vaø oáng pvc thuoäc 

Cu/PVC-oáng ruoät gaø PVCÞ20

(khoái löôïng daây ñieän vaø oáng ruoät gaø pvc thuoäc haïng muïc nhaø soá 2)

haïng muïc nhaø ôû coâng nhaân soá 2a)

THỐNG KÊ VẬT TƯ

HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN CAÁP THOAÙT NÖÔÙC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT N 01

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG THOAÙT NÖÔÙC 

SÔ ÑOÀ KH.GIAN THOAÙT NÖÔÙC
CHI TIEÁT HOÁ GA -HAÀM PHAÂN
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TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ
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OÁNG CAÁP NÖÔÙC D 27 PVC DAØI 3.2M

OÁNG CAÁP NÖÔÙC D 27 PVC DAØI 6M5

TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT N 02

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG CAÁP NÖÔÙC 
SÔ ÑOÀ KH.GIAN CAÁP NÖÔÙC



HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN ÑIEÄN

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT Ñ-01

VEÕ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

TRAÀN CAO CÔØ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

TRAÀN CAO CÔØ

TRAÀN CAO CÔØ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG ÑIEÄN
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MAËT BAÈNG ÑIEÄN NHAØ VEÄ SINH
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TL : 1/50
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Coâng taéc ñôn, ñoâi 16A (laép aâm töôøng caùch neàn 1,4m)

MCB 1P, 20A (laép trong hoäp nhöïa)

Daây ñieän luoàn trong oáng nhöïa (ñi aâm töôøng, traàn, neàn)

OÅ caém ñieän ñoâi 16A (laép aâm töôøng caùch neàn 1,2 m)

Ñeøn Led daøi 1,2m -1x40W gaén noåi treân traàn

KYÙ HIEÄU MOÂ TAÛ

Ñeøn led aâm traàn D100 - 18w (gaén aâm traàn)

MCB

CAÁP NGUOÀN TÖØ TUÛ ÑIEÄN TD2 (L1)

Hoäp chöùa MCB 1 pha 2 cöïc 20A (laép aâm töôøng) 

HOÄP MCB-2a

TEÂN TAÛI TIEÂU THUÏ ÑIEÄN
MCB

L1a
2P- 20A, 4,5kA

CHIEÁU SAÙNG NHAØ VEÄ SINH3x(CV-1.5mm²)TÖØ TUÛ ÑIEÄN TD2a (NHAØ ÔÛ COÂNG NHAÂN HM SOÁ 2)

(daây ñieän vaø oáng pvc thuoäc 

Cu/PVC-oáng ruoät gaø PVCÞ20

(khoái löôïng daây ñieän vaø oáng ruoät gaø pvc thuoäc haïng muïc nhaø soá 2)

haïng muïc nhaø ôû coâng nhaân soá 2a)

THỐNG KÊ VẬT TƯ

HOÀ SÔ BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

PHAÀN CAÁP THOAÙT NÖÔÙC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TÆ LEÄ:

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ:

SCALE TO FIT

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:
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HAÏNG MUÏC:
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 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TÆ LEÄ:

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG CAÁP NÖÔÙC 
SÔ ÑOÀ KH.GIAN CAÁP NÖÔÙC
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT Ñ-01

VEÕ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :
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ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT
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MCB 1P, 20A (laép trong hoäp nhöïa)

Daây ñieän luoàn trong oáng nhöïa (ñi aâm töôøng, traàn, neàn)

OÅ caém ñieän ñoâi 16A (laép aâm töôøng caùch neàn 1,2 m)

Ñeøn Led daøi 1,2m -1x40W gaén noåi treân traàn

KYÙ HIEÄU MOÂ TAÛ

Ñeøn led aâm traàn D100 - 18w (gaén aâm traàn)
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(daây ñieän vaø oáng pvc thuoäc 
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(khoái löôïng daây ñieän vaø oáng ruoät gaø pvc thuoäc haïng muïc nhaø soá 2)

haïng muïc nhaø ôû coâng nhaân soá 2a)
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TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 
COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU LAI CHAÂU II
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 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TÆ LEÄ:

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT
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TEÂN BAÛN VEÕ:
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 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TÆ LEÄ:

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT
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KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG CAÁP NÖÔÙC 
SÔ ÑOÀ KH.GIAN CAÁP NÖÔÙC
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 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH
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TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023
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TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT N 02

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG CAÁP NÖÔÙC 
SÔ ÑOÀ KH.GIAN CAÁP NÖÔÙC
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT N 01

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG THOAÙT NÖÔÙC 

SÔ ÑOÀ KH.GIAN THOAÙT NÖÔÙC
CHI TIEÁT HOÁ GA -HAÀM PHAÂN
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CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ
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OÁNG CAÁP NÖÔÙC D 27 PVC DAØI 6M5

TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT N 02

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG CAÁP NÖÔÙC 
SÔ ÑOÀ KH.GIAN CAÁP NÖÔÙC



TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

MAËT BAÈNG CAÁP NÖÔÙC 
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OÁNG CAÁP NÖÔÙC D 27 PVC DAØI 6M5

TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT N 02

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

MAËT BAÈNG CAÁP NÖÔÙC 
SÔ ÑOÀ KH.GIAN CAÁP NÖÔÙC
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TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

SCALE TO FIT N 03

TEÂN BAÛN VEÕ:

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ :

CHUÛ NHIEÄM DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

SÖÛA ÑOÅI

NGAØY XAÙC NHAÄN

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TEÂN DÖÏ AÙN:

ÑÔN VÒ THAÅM KEÁ:

HAÏNG MUÏC:

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ
NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN MỦ CAO SU

LAI CHAÂU II
 (COÂNG SUAÁT: 5.000T/N, MUÛ SVR 10,20)

LIEÂN DANH CIC - THAÙI BÌNH -
PHUÙC THÒNH

 P.TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

TÆ LEÄ: KYÙ HIEÄU BAÛN VEÕ

NGAØY PHAÙT HAØNH:  2023

SCALE TO FIT

VEÕ:

BOÄ HOÀ SÔ: BVTC

KTS. NGUYEÃN BAÛO LONG

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS.PHAN TÍN LÔÏI

COÂNG TY CP CAO SU LAI CHAÂU II

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

KS. NGUYEÃN ANH VUÕ

2A- NHAØ VEÄ SINH

M.BAÈNG -CAÉT HAÀM PHAÂN 
THOÁNG KEÂ
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